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LỜI NÓI ĐẦU

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn giữ vị trí quan trọng
đường lối, chính sách của Đảng và được quy định trong pháp luật của
Nhà nước, đặc biệt là các đối tượng vi phạm pháp luật và đang bị áp
dụng biện pháp cưỡng chế của Nhà nước. Theo Khoản 2, Điều 3 Luật
Thi hành án hình sự năm 2010 thì “Phạm nhân là người đang chấp
hành án phạt tù có thời hạn, tù chung thân”. Một trong những nguyên
nhân trở thành phạm nhân là do hạn chế về trình độ học vấn, thiếu kiến
thức, hiểu biết pháp luật hình sự, thực hiện hành vi phạm tội, bị tòa
tuyên phạt tù. Bởi vậy, trong quá trình chấp hành án phạt tù tại trại
giam, theo quy định tại Điều 28, Luật Thi hành án hình sự năm
2010“Phạm nhân phải học pháp luật, giáo dục công dân và được học
văn hóa, học nghề” và “Phạm nhân được cung cấp thông tin về thời sự,
chính sách, pháp luật của Nhà nước”. Luật Phổ biến, giáo dục pháp
luật năm 2012 đã dành Điều 21 để quy định: “Phổ biến, giáo dục pháp
luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng
biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở
cai nghiện bắt buộc” và xem phạm nhân là một trong những đối tượng
đặc thù cần được phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của giáo dục pháp luật cho phạm
nhân, trong thời gian qua, các trại giam tại Việt Nam trực thuộc Tổng cục
VIII - Bộ Công an đã quan tâm và chỉ đạo sát sao đến công tác quản lý,
giáo dục pháp luật cho phạm nhân và đạt được một số kết quả nhất định.
Hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại trại giam được lên kế
hoạch sẵn về nội dung, hình thức, quy trình giáo dục và được thực hiện
thông qua các cán bộ của tổ chuyên trách đảm nhiệm mảng giáo dục tại
trại giam. Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho phạm nhân
hiện nay, được thực hiện bởi các cán bộ trại giam hoặc các chủ thể phối
hợp giáo dục thực hiện, có rất nhiều hình thức được triển khai một cách
đa dạng như: phổ biến pháp luật, tuyên truyền pháp luật, giảng dạy pháp
luật, tư vấn pháp luật... Tuy nhiên, các hình thức trên do nhiều nguyên
nhân chủ quan và khách quan đã dần bộc lộ những hạn chế như nội dung
giáo dục không phù hợp với đối tượng, phương pháp giáo dục truyền
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thống, mang nặng tính thuyết giảng, giáo điều, hình thức giáo dục tư vấn
chưa đa dạng, chỉ tiếp cận được nhóm đối tượng... Ngoài ra, còn có các
yếu tố khác tác động ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục, tư vấn pháp luật
cho phạm nhân như các điều kiện cơ sở vật chất, cơ chế tài chính, cơ chế
phối hợp của các chủ thể tổ chức thực hiện giáo dục và chủ thể thực hiện
giáo dục... Các hạn chế kể trên dưới một góc độ nào đó đã làm giảm hiệu
quả các hoạt động giáo dục, tư vấn pháp luật cho phạm nhân.

Vì vậy, việc nghiên cứu sâu sắc hơn nữa những vấn đề lý luận và
thực tiễn của hoạt động giáo dục, tư vấn pháp luật cho phạm nhân, qua
đó đề ra các giải pháp nhằm phát triển hoạt động giáo dục, tư vấn pháp
luật tại các trại giam ở Việt Nam không những có ý nghĩa về mặt lý luận
và thực tiễn mà còn mang ý nghĩa thời sự và nhân văn.

Cuốn sách này có các điểm nổi bật sau:
Một là, cung cấp các quan điểm lý luận về hoạt động giáo dục và tư

vấn pháp luật cho phạm nhân theo các quy định của pháp luật và quan
điểm của các nhà nghiên cứu khoa học. Trong đó, nổi bật là các khái
niệm liên quan đến hoạt động giáo dục, tư vấn pháp luật cho phạm nhân,
đặc điểm của giáo dục pháp luật cho phạm nhân, nội dung, hình thức,
phương pháp giáo dục pháp luật cho phạm nhân.

Hai là, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động giáo dục, tư vấn
pháp luật cho các phạm nhân tại Việt Nam. Trong đó, xác định chủ thể,
đối tượng giáo dục, tư vấn pháp luật, các nhu cầu pháp lý của phạm nhân.
Ngoài ra, cuốn sách còn phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động
giáo dục, tư vấn pháp luật cho phạm nhân, lồng ghép các đánh giá nhằm
nêu bật các hạn chế, bất cập trong hoạt động tổ chức thực hiện giáo dục,
tư vấn cho phạm nhân.

Ba là, làm rõ các vấn đề lý luận thông qua việc liên hệ thực tiễn với
các hoạt động giáo dục, tư vấn pháp luật tại các trại giam và chủ thể phối
hợp, qua đó xác định chính xác khó khăn, vướng mắc, hạn chế khi thực
hiện các hoạt động giáo dục pháp luật tại các trại giam.

Bốn là, đóng góp một vài giải pháp căn cơ góp phần nâng cao hiệu
quả hoạt động giáo dục, tư vấn pháp luật tại Việt Nam, trong đó xác định
cụ thể các giải pháp đối với chủ thể tổ chức thực hiện giáo dục, tư vấn và
chủ thể thực hiện giáo dục, tư vấn.
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Trên cơ sở phân tích một số quy phạm pháp luật về giáo dục, tư
vấn pháp luật cho phạm nhân, cuốn sách cũng đã có những đánh giá về
thực trạng hoạt động giáo dục, tư vấn so với yêu cầu theo quy định của
pháp luật hiện hành, từ đó có những định hướng chính xác cho hoạt động
giáo dục, tư vấn pháp luật cho phạm nhân trong thời gian tới.

Cuốn sách là sản phẩm của đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
“Hoạt động giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân tại trại giam
Bình Điền của Đại học Luật, Đại học Huế từ năm 2013-2016”, trên cơ
sở tổng kết hoạt động giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân tại
trại giam Bình Điền giai đoạn 2013-2016. Để thực hiện cuốn sách này,
nhóm tác giả và trường Đại học Luật, Đại học Huế trân trọng cảm ơn
Ban giám thị, cán bộ chiến sĩ Trại giam Bình Điền - Bộ Công An tại
tỉnh Thừa Thiên Huế và các nhà khoa học đã tạo điều kiện tổ chức các
hoạt động giáo dục, tư vấn pháp luật, đóng góp các ý kiến quý báu để
hoàn thiện cuốn sách. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện viết cuốn
sách, có thể còn nhiều hạn chế, rất mong sự đóng góp của các nhà khoa
học, các cán bộ làm công tác thực tiễn để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện
cho tái bản, bổ sung.
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Chương 1

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

CHO PHẠM NHÂN

1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản của giáo dục pháp luật cho phạm nhân

1.1.1. Khái niệm và phân loại phạm nhân

1.1.1.1. Khái niệm phạm nhân

Theo quy định tại khoản 2, Điều 3, Luật Thi hành án hình sự năm
2010, “Phạm nhân là người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, tù
chung thân”1. Hình phạt tù là hình phạt nghiêm khắc, áp dụng đối với
những người phạm tội. Người chấp hành hình phạt tù có thời hạn, tù
chung thân phải chấp hành án phạt tù tại trại giam dưới sự quản lý, giáo
dục của trại giam.

Với cách hiểu như trên thì phạm nhân là người đang chấp hành bản
án của Tòa án có hiệu lực, phạm nhân có thể là công dân Việt Nam,
người nước ngoài, người không quốc tịch bị Tòa án Việt Nam kết án tù
và phải chịu hình phạt theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc các
điều ước quốc tế mà Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
tham gia hoặc ký kết. Hình phạt tù là hình phạt phổ biến, có tác dụng
trừng trị, giáo dục người bị kết án tù, người chịu hình phạt này sẽ bị tước
bỏ một số quyền tự do trong một thời gian nhất định hoặc suốt đời căn cứ
vào hành vi phạm tội của họ.

Do những nguyên nhân, điều kiện chủ quan và khách quan khác
nhau, xuất phát từ mục đích, động cơ khác nhau, một số thành viên trong
xã hội thực hiện các hành vi phạm tội. Cái giá mà những người phạm tội
phải trả là phải thực hiện những bản án nghiêm khắc do tòa án tuyên với
hình phạt chính và có thể kèm theo hình phạt bổ sung tùy thuộc vào tính
chất, mức độ của từng hành vi phạm tội cụ thể. Những người bị kết án

1 Xem : Điều 3, khoản 2, Luật Thi hành án hình sự 2010
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phạt tù có thời hạn, tù chung thân, nếu không có quyết định hoãn chấp
hành án phạt tù của cơ quan có thẩm quyền, thì sẽ phải chấp hành án tại
các trại giam theo quyết định của cơ quan quản lý thi hành án hình sự
thuộc Bộ Công an. Theo quy định của Luật Thi hành án hình sự năm
2010, trong thời gian chấp hành án phạt tù có thời hạn, tù chung thân
trong các trại giam họ được gọi là phạm nhân. Hình phạt tù là hình phạt
nghiêm khắc, áp dụng đối với những người phạm tội, người chấp hành
hình phạt tù có thời hạn, tù chung thân phải chấp hành án phạt tù tại trại
giam dưới sự quản lý, giáo dục của trại giam.

1.1.1.2. Phân loại phạm nhân

Căn cứ vào đặc điểm của phạm nhân, để giúp cho công tác giam
giữ, cải tạo những phạm nhân có hiệu quả, các trại giam ngay từ khi tiếp
nhận phạm nhân mới sẽ căn cứ vào các tiêu chí để phân loại phạm nhân
như tính chất phạm tội, mức án, giới tính, độ tuổi, sức khỏe, quốc tịch…
Các phạm nhân có cùng các đặc điểm sẽ được phân loại và chia về các
cụm, tổ phân trại. Từ đó, trại giam sẽ có kế hoạch, chương trình cải tạo
đối với từng nhóm đối tượng sao cho đạt hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu
của pháp luật về phạm nhân sau khi ra tù.

Căn cứ vào văn bản pháp lý hiện hành, thì hiện nay pháp luật chia
phạm nhân thành hai loại, thứ nhất là phạm nhân đang chấp hành án phạt
tù nói chung, thứ hai là phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù. Quyền
được giáo dục, tư vấn pháp luật của hai đối tượng này được pháp luật quy
định tại Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT
ngày 6/2/2012 hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo
dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ
sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân và Thông tư số 39/2013/TT-BCA ngày
10/5/2013 của Bộ Công an quy định về giáo dục và tư vấn cho phạm
nhân sắp chấp hành xong án phạt tù.

1.1.2. Khái niệm và đặc điểm giáo dục pháp luật cho phạm nhân

1.1.2.1. Khái niệm giáo dục pháp luật cho phạm nhân

Theo Từ điển từ và ngữ Hán - Việt, "Giáo dục là quá trình hoạt
động có ý thức, có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức nhằm bồi dưỡng
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cho con người những phẩm chất đạo đức và những tri thức cần thiết để
người ta có khả năng tham gia mọi mặt của đời sống xã hội"2.

Khái niệm giáo dục pháp luật có thể tiếp cận từ nhiều nghĩa, trong
đó nghĩa rộng giáo dục pháp luật được coi là một bộ phận của hệ thống
giáo dục nói chung, còn theo nghĩa hẹp giáo dục pháp luật là quá trình
tác động có mục đích, có tổ chức, có kế hoạch của chủ thể giáo dục pháp
luật để truyền tải, truyền đạt những nội dung pháp luật thông qua các
phương pháp giáo dục và hình thức giáo dục phù hợp với đối tượng tiếp
nhận nhằm đạt những mục tiêu và hiệu quả giáo dục nhất định. Từ cách
hiểu theo nghĩa hẹp trên có thể định nghĩa: “Giáo dục pháp luật là quá
trình tác động có mục đích, có tổ chức, có kế hoạch, theo nội dung và
thông qua những phương pháp, hình thức nhất định nhằm hình thành và
phát triển tri thức pháp luật, nhận thức về pháp luật, thói quen và hành
vi xử sự theo các chuẩn mực pháp luật”.

Từ hai khái niệm trên, có thể thấy rằng, “giáo dục” và “giáo dục
pháp luật” là hoạt động tương tác gồm nhiều bước giữa hai chủ thể giáo
dục (bao gồm chủ thể tổ chức thực hiện giáo dục và chủ thể thực hiện
giáo dục) và chủ thể được giáo dục, trong đó việc xác định chủ thể được
giáo dục sẽ là cơ sở để xây dựng kế hoạch, mục đích và lựa chọn các
phương pháp và hình thức phù hợp.

Trong thời gian phạm nhân chấp hành án phạt tù tại trại giam,
phạm nhân sẽ bị tước một số quyền cơ bản như quyền bầu cử, hạn chế
quyền tự do đi lại, và một số quyền khác tuy pháp luật không cấm nhưng
việc thực hiện quyền hết sức khó khăn. Tuy vậy, phạm nhân vẫn còn
những quyền cơ bản như học tập, vui chơi giải trí, tiếp cận thông tin
chính trị, văn hóa và đặc biệt là quyền được giáo dục, tư vấn pháp luật
làm cơ sở để bảo vệ các quyền khác của phạm nhân.

Giáo dục pháp luật cho phạm nhân là hoạt động mang nhiều ý
nghĩa quan trọng mà trách nhiệm chính là các trại giam, nơi đang tổ chức
giam giữ, cải tạo các đối tượng. Ngoài trách nhiệm là cơ quan trực tiếp
quản lý, cải tạo các phạm nhân, giúp họ trở thành những công dân tốt
trong tương lai, trại giam còn tự tổ chức hoặc phối hợp với các tổ chức xã

2 Xem: Nguyễn Lân (2002), Từ điển từ và ngữ Hán Việt, NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội.
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hội để tổ chức giáo dục pháp luật cho phạm nhân nhằm đáp ứng nhu cầu
tìm hiểu pháp luật, nâng cao khả năng tự giải quyết các vấn đề pháp lý
liên quan tới bản thân các phạm nhân, nhờ những hiểu biết pháp luật,
phạm nhân ổn định tư tưởng, yên tâm lao động, học tập, phấn đấu tự tu
dưỡng, rèn luyện, cải tạo tốt và chuẩn bị cho mình hành trang tri thức, sự
hiểu biết pháp luật để có thể hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có
ích cho xã hội sau khi mãn hạn chấp hành án phạt tù.

Giáo dục pháp luật cho phạm nhân là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt
quan trọng mà trại giam cần thực hiện theo quy định của pháp luật, nhằm
giúp cho phạm nhân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tính chất, mức độ nguy
hiểm cho xã hội, hậu quả do hành vi phạm tội của họ gây ra. Giáo dục
pháp luật cũng nhằm mục đích giúp phạm nhân nhận thức các quyền,
nghĩa vụ cơ bản của công dân; nắm bắt được một số nội dung pháp luật
thực định liên quan trực tiếp đến quá trình phạm nhân chấp hành án phạt
tù như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành án hình
sự, Luật Đặc xá, pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội, các quy định
cụ thể của Quy chế trại giam.

Từ những khía cạnh nêu trên, có thể định nghĩa giáo dục pháp luật
cho phạm nhân trong các trại giam như sau:

“Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam là hoạt
động có mục đích, có tổ chức, tuân theo kế hoạch, chương trình nhất
định; được các trại giam hoặc các tổ chức xã hội triển khai thực hiện
thông qua các phương pháp đặc thù và bằng những hình thức phù hợp,
hướng tới cung cấp, trang bị cho phạm nhân những thông tin, kiến thức
pháp luật về các quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân nói chung, các nội
dung pháp luật cụ thể liên quan đến quá trình chấp hành án phạt tù trong
trại giam nói riêng; làm hình thành ở phạm nhân tri thức, hiểu biết pháp
luật, tình cảm, niềm tin đối với pháp luật và hành vi pháp luật phù hợp
với yêu cầu của công tác quản lý giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân;
giúp họ có khả năng hòa nhập cộng đồng, biết sống và làm việc theo
pháp luật sau khi mãn hạn chấp hành án phạt tù”3.

3 Xem: Ngô Văn Trù (2015), “Đặc trưng của hoạt động giáo dục pháp luật trong các trại
giam ở Việt Nam, Tạp chí Pháp luật và phát triển, số 02, tr 70-74.
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1.1.2.2. Đặc điểm giáo dục pháp luật cho phạm nhân

Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam mang đầy đủ
các đặc điểm của giáo dục pháp luật cho các các tầng lớp nhân dân trong
xã hội. Cụ thể, đó là dạng hoạt động giáo dục được thực hiện thông qua
sự tương tác giữa chủ thể giáo dục pháp luật và đối tượng tiếp nhận giáo
dục pháp luật; là hoạt động có mục đích, có định hướng, có tổ chức, có
kế hoạch, tuân theo những nội dung giáo dục pháp luật. Bên cạnh đó,
giáo dục pháp luật cho phạm nhân còn có những nét riêng, chỉ đặc trưng
cho giáo dục pháp luật cho phạm nhân.

Thứ nhất, hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân được chủ
thể giáo dục pháp luật xây dựng dành riêng cho đối tượng phạm nhân
đang chấp hành án phạt tù trong các trại giam, dựa trên các phương pháp
giáo dục pháp luật và thông qua những hình thức giáo dục pháp luật phù
hợp với điều kiện của từng trại giam, cũng như phù hợp với đặc điểm
tình hình phạm nhân trong các trại giam.

Trong hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại
giam, sự tương tác giữa chủ thể giáo dục pháp luật và đối tượng tiếp nhận
giáo dục pháp luật được thể hiện thông qua hoạt động dạy của chủ thể
giáo dục pháp luật (phổ biến, thuyết trình, đối thoại, truyền đạt thông tin,
kiến thức pháp luật cho đối tượng) và hoạt động học của đối tượng tiếp
nhận giáo dục pháp luật (nghe, nắm bắt, tiếp thu, lĩnh hội các thông tin,
kiến thức pháp luật được truyền đạt từ chủ thể). Chủ thể giáo dục pháp
luật là những cán bộ giáo dục thuộc biên chế của các trại giam và những
giảng viên, chuyên gia pháp luật bên ngoài được trại giam mời cộng tác.
Đối tượng tiếp nhận giáo dục pháp luật là những phạm nhân đang chấp
hành án phạt tù tại trại giam.

Tính có mục đích của hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân
trong các trại giam ở Việt Nam phản ánh những yêu cầu của quá trình
quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân theo chính sách khoan hồng, tinh
thần nhân đạo trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo
những điều kiện tốt nhất có thể để đưa họ trở về với con đường lương
thiện, trở thành những công dân có ích cho xã hội sau khi chấp hành
xong hình phạt tù. Mục đích cuối cùng mà hoạt động giáo dục pháp luật
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cho phạm nhân trong các trại giam là loại bỏ, giảm thiểu nguyên nhân đã
dẫn phạm nhân tới hành vi phạm tội trước đây; tạo cơ hội, điều kiện để
họ tiếp thu, lĩnh hội những kiến thức, hiểu biết pháp luật cần thiết để có
thể trở về với cuộc sống đời thường sau này, biết sống, làm việc theo
pháp luật. Mục đích đó chỉ có thể đạt được khi mỗi phạm nhân thực sự
cầu thị, chủ động, tự giác tiếp thu những thông tin, kiến thức pháp luật
mà chủ thể giáo dục pháp luật, biến việc học tập pháp luật trong trại giam
trở thành nhu cầu nội tại, là mục đích tự thân của mỗi phạm nhân.

Tính có tổ chức, có kế hoạch của hoạt động giáo dục pháp luật cho
phạm nhân trong các trại giam thể hiện sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo
của chủ thể giáo dục pháp luật trong việc xác định, lựa chọn những nội
dung giáo dục pháp luật thực sự cần thiết, phù hợp với nhu cầu của đối
tượng phạm nhân. Trên cơ sở đó, tìm ra được những nội dung, phương
pháp, hình thức giáo dục pháp luật phù hợp để có thể hiện thực hóa mục
đích giáo dục pháp luật cho nhóm đối tượng này.

Thứ hai, giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam là
hoạt động giáo dục diễn ra trong một môi trường đặc biệt và dành
cho những đối tượng đặc biệt: môi trường trại giam và đối tượng
là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, tù chung thân. Vì lẽ
đó, hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân có những đặc điểm, tính
chất phức tạp, khó khăn hơn nhiều so với giáo dục pháp luật cho các
nhóm đối tượng xã hội khác. Môi trường trại giam luôn nằm trong sự
kiểm tra, giám sát một cách chặt chẽ, tuân theo những quy tắc nghiêm
ngặt, mang tính cưỡng chế rất cao, tạo ra một thứ “kỷ luật thép”. Môi
trường đó, một mặt, có thể tạo điều kiện thuận lợi đối với công tác giáo
dục pháp luật cho phạm nhân nhờ vào sự quản lý khá chặt chẽ, nghiêm
túc; mặt khác, tính tự giác, chủ động, tích cực của phạm nhân trong quá
trình tham gia học tập pháp luật lại thường “tỷ lệ nghịch” với mong muốn
của chủ thể giáo dục pháp luật, do những nguyên nhân chủ quan từ phía
phạm nhân. Phạm nhân do mặc cảm nên thường tham gia các lớp học tập
pháp luật trong tâm thế miễn cưỡng, đối phó nhiều hơn là hào hứng, chủ
động.

Thứ ba, đặc thù về đối tượng tiếp nhận giáo dục pháp luật trong trại
giam đã dẫn đến những đặc thù về nội dung, hình thức giáo dục pháp luật.
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Về nội dung, bên cạnh những nội dung chung, giáo dục pháp luật
cho phạm nhân có những đặc trưng riêng xuất phát từ mục đích, mục tiêu
giáo dục pháp luật cho đối tượng này. Theo Thông tư liên tịch số
02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT, nội dung giáo dục pháp luật cụ
thể cho phạm nhân ở nước ta hiện nay bao gồm:

- Những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước liên quan
đến phạm nhân và tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án
phạt tù;

- Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định trong
Hiến pháp, pháp luật; Quyền và nghĩa vụ của phạm nhân được quy định
trong Luật Thi hành án hình sự; Luật Đặc xá và các văn bản hướng dẫn
thi hành khác;

- Các quy định về tội phạm, hình phạt, về hoãn, tạm đình chỉ, miễn,
giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, về đặc xá, xóa án tích và những nội
dung cơ bản, cần thiết khác được quy định trong các Nghị quyết của
Quốc hội, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành án hình
sự, Bộ luật Dân sự, Luật Tố tụng dân sự, Luật Thi hành án dân sự, Bộ luật
Lao động, Luật Cư trú, Luật Giáo dục, Luật Giao thông đường bộ, Luật
Giao thông đường thủy nội địa, Luật Dạy nghề, Luật Hôn nhân và gia
đình, Luật Đặc xá, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Phòng, chống vi rút
gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

- Nội quy trại giam và các quy định về tiêu chuẩn thi đua chấp hành
án phạt tù, xếp loại chấp hành án phạt tù.

- Những quy tắc cơ bản về nếp sống trật tự, văn minh trong trại
giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ.

- Các chuẩn mực đạo đức xã hội trong các mối quan hệ với bản
thân, với người khác, với công việc, với gia đình và cộng đồng.

- Các kỹ năng sống cơ bản, cần thiết đối với phạm nhân trong quá
trình chấp hành án phạt tù và tái hòa nhập cộng đồng

Những nội dung giáo dục pháp luật nêu trên đều rất quan trọng, cần
thiết cho phạm nhân trong quá trình chấp hành án phạt tù, giúp họ có
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thông tin, kiến thức pháp luật làm nền tảng để tự xác định mục tiêu phấn
đấu học tập, cải tạo tốt để có thể sớm trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Về hình thức, các trại giam có thể tổ chức giáo dục pháp luật, giáo
dục công dân cho phạm nhân bằng nhiều hình thức, phù hợp với điều
kiện cụ thể của đơn vị, với khả năng của giáo viên và nhận thức của
phạm nhân. Hình thức chủ yếu là tổ chức thành các lớp học. Việc phổ
biến tài liệu, hướng dẫn nội dung giáo dục pháp luật, giáo dục công dân
cho phạm nhân có thể thực hiện thông qua các hệ thống phát thanh,
truyền hình cáp nội bộ, băng, đĩa video và các hình thức phù hợp khác”.

Ngoài hình thức học tập trung trên hội trường, những hình thức đặc
thù trong giáo dục pháp luật cho phạm nhân có thể bao gồm:

- Hình thức cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật cho phạm nhân:
Các trại giam cần xây dựng thư viện, tủ sách pháp luật, phòng đọc sách
dành cho phạm nhân, trong đó trang bị các loại sách, báo, tạp chí chuyên
ngành luật; các loại tài liệu pháp luật nói chung, pháp luật liên quan đến
Luật Thi hành án hình sự nói riêng; giáo trình, tập bài theo nội dung các
chương trình giáo dục pháp luật dành cho phạm nhân... Từng trại giam tổ
chức cho các phạm nhân đọc sách tại phòng đọc hoặc cho phép phạm
nhân mượn sách, tài liệu mang về buồng giam để đọc theo thể thức, nội
quy hoạt động của thư viện.

- Hình thức niêm yết thông tin pháp luật tại bảng tin của trại/phân
trại, ở buồng giam phạm nhân: Yêu cầu đối với hình thức này là thông
tin pháp luật phải ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu đối với phạm nhân.
Những thông tin được niêm yết chủ yếu là quy chế trại giam, nội quy
buồng giam; các chế độ, chính sách, quy định pháp luật mới đối với
phạm nhân...

- Hình thức giáo dục pháp luật thông qua các phương tiện thông
tin đại chúng, loa truyền thanh, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động: Các
phương tiện thông tin đại chúng chủ yếu phù hợp với phạm nhân trong
trại giam gồm báo in, báo nói, báo hình với những nội dung liên quan
đến pháp luật; hệ thống loa truyền thanh được trang bị trong trại giam;
các pa-nô, áp-phích, tranh cổ động được đặt ở những vị trí hợp lý trong
trại giam. Ưu thế cơ bản của các loại hình nêu trên là tính phổ cập thông
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tin pháp luật, sự lan truyền nhanh chóng, kịp thời và rộng rãi. Chủ thể
cần xây dựng băng ghi âm, ghi hình phục vụ công tác giáo dục pháp luật
một cách hiệu quả, truyền tải thông tin, kiến thức pháp luật đến với phạm
nhân thông qua tiếng nói, hình ảnh. Trong giáo dục pháp luật, các
phương tiện truyền thông có vai trò rất quan trọng trong việc đưa pháp
luật tới từng phạm nhân, giúp họ dễ dàng tiếp thu, nâng cao ý thức chấp
hành pháp luật.

- Hình thức tổ chức cho phạm nhân làm báo tường, thi tìm hiểu
pháp luật: Các hình thức này được tổ chức nhằm động viên, khuyến
khích các phạm nhân trong cùng buồng giam thiết kế, xây dựng những tờ
báo tường theo một nội dung, chủ đề pháp luật nhất định; tham gia tìm
hiểu pháp luật thi hành án hình sự, tìm hiểu chế độ, chính sách pháp luật
của Nhà nước đối với phạm nhân; qua đó, giúp phạm nhân nâng cao nhận
thức, ý thức chấp hành pháp luật và yên tâm học tập, cải tạo trong quá
trình chấp hành án phạt tù.

- Hình thức giáo dục pháp luật thông qua lồng ghép trong chương
trình học văn hóa, học nghề, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao,
sinh hoạt tổ, đội: Việc lồng ghép đòi hỏi tính chủ động, linh hoạt, sáng
tạo của chủ thể giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục pháp
luật cho phạm nhân. Chẳng hạn, sâu khấu hóa nội dung giáo dục pháp
luật thông qua việc dàn dựng các tiểu phẩm sân khấu, kịch nói...

- Hình thức giáo dục pháp luật cá biệt, tư vấn pháp luật riêng cho
từng phạm nhân. Theo hình thức này, lãnh đạo, chỉ huy hoặc cán bộ giáo
dục có uy tín, có kinh nghiệm, hiểu sâu tâm lý tội phạm, có kiến thức tội
phạm học, xã hội học tội phạm... gặp gỡ riêng những phạm nhân cá biệt
nhằm uốn nắn nhận thức, hành vi lệch lạc; giải thích, động viên, khích lệ
tinh thần nếu họ có thái độ tự ti, mặc cảm, thiếu hòa nhập trong sinh hoạt
trại giam; trao đổi, tìm hiểu, chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc
cho phạm nhân hoặc gợi mở, giúp họ tìm ra biện pháp đúng đắn để giải
quyết vấn đề đang gặp phải. Bên cạnh đó, có thể dùng phạm nhân đã qua
giáo dục có tiến bộ, có hiểu biết và có sự lôi cuốn để giáo dục lại số
phạm nhân cá biệt đang còn có thái độ, biểu hiện chống đối.

Thứ tư, điểm khác biệt cơ bản so với giáo dục pháp luật cho các
nhóm đối tượng xã hội khác bên ngoài xã hội thể hiện ở chỗ, giáo dục
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pháp luật cho phạm nhân ở Việt Nam là quá trình hoạt động diễn ra theo
cơ chế/mô hình “vừa xây, vừa chống”4.

“Xây” ở đây có nghĩa là chủ thể giáo dục pháp luật phải tìm cách
khơi gợi, thức tỉnh, từ đó nuôi dưỡng, bồi đắp những phẩm chất tốt đẹp
vốn có vẫn còn trong con người mỗi phạm nhân. Giáo dục pháp luật giúp
phạm nhân nhận thức được tội lỗi mà họ đã gây ra trước đây, biết ăn năn,
hối hận, hình thành động cơ phấn đấu học tập, cải tạo tốt, tự giác lĩnh hội
kiến thức pháp luật, biết thực hiện hành vi hợp pháp để sau này tái hòa
nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội. “Chống” thể hiện
ở chỗ công tác giáo dục cải tạo nói chung, giáo dục pháp luật nói riêng có
thể giúp loại bỏ những yếu tố tâm lý tiêu cực, các tư tưởng cực đoan,
chống đối; chỉnh sửa, uốn nắn những suy nghĩ lệch lạc đang còn trong
tâm lý, nhận thức của mỗi phạm nhân; giúp họ ổn định tư tưởng, thông
suốt về chính sách, pháp luật. Trong trường hợp cần thiết, cần áp dụng
biện pháp “giáo dục cá biệt” đối với từng phạm nhân bằng cách gặp gỡ
riêng để vận động, tuyên truyền, giải thích cho họ hiểu rõ về các quy định
của pháp luật. “Xây” và “chống” cũng là “mục tiêu kép” mà hoạt động
giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở Việt Nam cần
đạt được.

Thứ năm, có thể nhiều người cho rằng hoạt động giáo dục pháp
luật cho phạm nhân có nhiều điều kiện thuận lợi, dễ thực hiện so với giáo
dục pháp luật cho những đối tượng khác, vì hoạt động này diễn ra trong
một môi trường đặc biệt là trại giam - nơi mà việc học tập pháp luật là
bắt buộc đối với mỗi phạm nhân; quan hệ quản lý từ phía chủ thể giáo
dục pháp luật đối với phạm nhân là quan hệ mang tính chất mệnh lệnh -
phục tùng; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giáo dục pháp luật cho
phạm nhân được Nhà nước đầu tư. Quan niệm đó đúng, nhưng mới chỉ
phản ánh được một phần đặc điểm, tính chất của hoạt động giáo dục pháp
luật cho phạm nhân. Trên thực tế, việc bảo đảm giáo dục pháp luật cho
phạm nhân trong các trại giam đạt chất lượng và hiệu quả thực sự lại
không kém phần khó khăn, phức tạp và chịu sự ảnh hưởng của rất nhiều
yếu tố khác nhau. Các yếu tố đó bao gồm yếu tố chủ quan (ý thức trách

4 Xem: Ngô Văn Trù (2015), Hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân, luận án
Tiến sĩ luật học, 2015.
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nhiệm, năng lực tổ chức, thực hiện của chủ thể giáo dục pháp luật cho
phạm nhân; trình độ học vấn, khả năng tiếp nhận thông tin, kiến thức
pháp luật của các phạm nhân; các nhân tố tâm lý) và yếu tố khách
quan (điều kiện kinh tế; môi trường giáo dục cải tạo, lao động, học tập,
sinh hoạt trong trại giam; chính sách và tổ chức thực hiện chính sách của
Nhà nước đối với phạm nhân...). Điều đó giải thích tại sao trong cùng
điều kiện, hoàn cảnh như nhau, hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm
nhân ở trại giam này diễn ra chủ động, tích cực, đạt hiệu quả cao; ở trại
giam khác lại mang tính thụ động, cầm chừng và kém hiệu quả.

Thứ sáu, kết quả, đồng thời là thước đo hiệu quả của hoạt động giáo
dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam là những mục tiêu cụ thể
mà hoạt động này cần đạt được. Mục tiêu về nhận thức thể hiện ở mức độ
phạm nhân tiếp thu, lĩnh hội, tích lũy được những thông tin, kiến thức pháp
luật cơ bản phục vụ trực tiếp cho quá trình chấp hành án phạt tù, cũng như
sau khi trở về với cuộc sống đời thường, hòa nhập cộng đồng.

Mục tiêu về thái độ, tình cảm thể hiện ở mức độ hình thành trong
phạm nhân sự ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội trước đây; có thái độ
tôn trọng pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ nội quy, quy chế
trại giam; có niềm tin vào tính công bằng, nghiêm minh của pháp luật.

Mục tiêu về hành vi giúp phạm nhân có khả năng vận dụng kiến
thức pháp luật tiếp thu được qua việc học tập pháp luật để thực hiện
quyền, nghĩa vụ của phạm nhân trong quá trình chấp hành án phạt tù; xây
dựng, củng cố hành vi pháp luật tích cực, lối sống theo pháp luật sau khi
chấp hành xong án phạt tù.

Việc hiện thực hóa các mục tiêu trên đây của hoạt động giáo dục
pháp luật cho phạm nhân có tác dụng đặc biệt quan trọng trong việc thực
hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong lĩnh vực tư
pháp, trong việc bảo vệ quyền con người từ mọi góc độ, mọi khía cạnh.

1.1.3. Chủ thể, đối tượng, nội dung và phương pháp giáo dục pháp luật
cho phạm nhân

1.1.3.1. Chủ thể giáo dục pháp luật cho phạm nhân

Về chủ thể của hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân, trại
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giam là cơ quan Nhà nước được giao trách nhiệm trực tiếp tổ chức thi
hành án phạt tù, là nơi người bị kết án phạt tù phải chấp hành hình phạt.
Trại giam được xây dựng, trang bị cơ sở vật chất phục vụ công tác thi
hành án phạt tù với lực lượng cán bộ chuyên trách có trang bị vũ khí,
phương tiện chuyên dụng, các trang thiết bị khác phục vụ việc quản lý,
giáo dục, cải tạo phạm nhân. Trại giam là cơ quan chuyên trách có trách
nhiệm quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân theo quy định của pháp luật
nhằm giáo dục, cảm hóa phạm nhân, giúp họ trở thành công dân có ích
cho xã hội sau khi chấp hành xong án phạt tù, ngăn ngừa họ phạm tội
mới, bảo đảm đạt được mục đích của hình phạt và bảo đảm thực hiện các
quyền, nghĩa vụ của phạm nhân theo quy định pháp luật. Ngoài ra, còn có
các chủ thể khác được được pháp luật quy định có thể phối hợp với các
trại giam trong hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân như các đơn
vị sự nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội-nghề
nghiệp…

Trong quá trình chấp hành án phạt tù tại trại giam, phạm nhân bị
tước và hạn chế một số quyền công dân, như bị tước quyền bầu cử đại
biểu cơ quan quyền lực nhà nước; bị hạn chế quyền tự do đi lại. Tuy
nhiên, họ vẫn còn những quyền và nghĩa vụ cơ bản, như lao động, học
tập, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, tiếp cận thông tin chính trị thời sự, nắm
bắt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước… Trong
quá trình quản lý giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại giam có
trách nhiệm tổ chức cho phạm nhân thực hiện các quyền, nghĩa vụ trên
theo quy định của Luật Thi hành án hình sự và các văn bản quy phạm
pháp luật khác có liên quan, trong đó có việc tổ chức, thực hiện công tác
giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin chính trị, thời sự cho phạm nhân.

Ngoài chủ thể chính là trại giam thì căn cứ vào các quy định của
pháp luật về giáo dục, tư vấn pháp luật cho phạm nhân còn có các chủ thể
phối hợp. Tại Khoản 1 Điều 10, Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-
BCA-BQP-BTP-BGDĐT ngày 6/2/2012 hướng dẫn việc tổ chức dạy văn
hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự,
chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân quy định:
“Các trại giam, trại tạm giam, cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp
huyện có thể mời giáo viên hoặc người có chuyên môn về pháp luật, giáo



23

dục công dân có trình độ từ đại học trở lên đang công tác ở các cơ sở
giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc các cơ quan của Bộ Tư
pháp vào giảng dạy pháp luật và giáo dục công dân cho phạm nhân”.
Ngoài ra, theo Thông tư số 39/2013/TT-BCA ngày 10/5/2013 của Bộ
Công an quy định về giáo dục pháp luật cho phạm nhân sắp chấp hành
xong án phạt tù, đối với chủ thể phối hợp giáo dục “Các trại giam, trại
tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có thể mời
giáo viên, báo cáo viên hoặc người có chuyên môn về pháp luật, giáo dục
công dân có trình độ đại học hoặc cán bộ có năng lực, trình độ, kinh
nghiệm công tác, có kiến thức về giáo dục, tâm lý, sư phạm của Cơ quan
quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa
phương, các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp,
Hội Liên hiệp thanh niên và Hội Luật gia của các tỉnh, thành phố tham
gia giảng bài cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù” (Khoản 2,
Điều 9).

Hiện nay, các văn bản được coi là cơ sở pháp lý có hiệu lực quy
định các quyền được học tập, tìm hiểu pháp luật của phạm nhân và các
văn bản quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ
chức liên quan đến giáo dục pháp luật cho phạm nhân bao gồm:

- Luật phổ biến, giáo dục pháp luật cho phạm nhân 2012, số
14/2012/QH13 ngày 20/6/2012, trong đó có Điều 21 quy định về Phổ
biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người
đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt
buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Luật Thi hành án Hình sự năm 2010, số 53/2010/QH12 ngày
17/06/2010 quy định tại Điều 28 về chế độ học tập, học nghề và được
thông tin của phạm nhân, trong đó khoản 2 quy định phạm nhân được
cung cấp thông tin về thời sự, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Nghị định 117/2011/NĐ-CP ngày 15/12/2011 của Chính phủ quy
định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc ở, sinh hoạt, chăm
sóc y tế, trong đó có điều 12 quy định về chế độ sinh hoạt đối với phạm
nhân liên quan tới các phương tiện tiếp cận thông tin pháp luật như máy
vô tuyến, loa, báo Nhân dân.
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- Nghị định 90/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về
sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày
15/12/2011 quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc ở,
sinh hoạt, chăm sóc y tế, trong đó có điều 12 quy định về chế độ sinh
hoạt đối với phạm nhân liên quan tới các phương tiện tiếp cận thông tin
pháp luật như máy vô tuyến, loa, báo Nhân dân.

- Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT
ngày 6/2/2012 hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật,
giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế
độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân, trong đó dành toàn bộ chương 3 từ
Điều 8 đến Điều 11 quy định về nội dung, hình thức, thời gian và cách
thức giáo dục pháp luật cho phạm nhân.

- Thông tư số 39/2013/TT-BCA ngày 10/5/2013 của Bộ Công an
quy định về giáo dục và tư vấn cho phạm nhân sắp chấp hành xong án
phạt tù.

1.1.3.2. Đối tượng của hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân

Theo quy định tại Điều 28 Luật Thi hành án hình sự, trong quá
trình chấp hành án phạt tù, phạm nhân phải được học pháp luật, giáo dục
công dân và được học văn hóa, học nghề. Luật Phổ biến, giáo dục pháp
luật năm 2012 dành Điều 21 để quy định về phổ biến, giáo dục pháp luật
cho người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp
đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt
buộc.

Căn cứ vào văn bản pháp lý hiện hành, thì đối tượng của hoạt động
giáo dục pháp luật cho phạm nhân chia thành hai nhóm đối tượng, thứ
nhất là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù nói chung, thứ hai là phạm
nhân sắp chấp hành xong án phạt tù. Quyền được giáo dục pháp luật của
hai đối tượng này được pháp luật quy định tại Thông tư liên tịch số
02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT ngày 6/2/2012 hướng dẫn việc
tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến
thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho
phạm nhân và Thông tư số 39/2013/TT-BCA ngày 10/5/2013 của Bộ
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Công an quy định về giáo dục pháp luật cho phạm nhân sắp chấp hành
xong án phạt tù.

1.1.4. Nội dung và phương pháp giáo dục pháp luật cho phạm nhân

1.1.4.1. Nội dung giáo dục pháp luật cho phạm nhân

Trong thời gian phạm nhân chấp hành án phạt tù, các trại giam, trại
tạm giam, cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện tổ chức giáo
dục pháp luật, giáo dục công dân theo các chương trình dành cho số
phạm nhân mới đến chấp hành án phạt tù, chương trình cho số phạm
nhân đang chấp hành án phạt tù và chương trình cho số phạm nhân sắp
chấp hành xong án phạt tù. Đối với số phạm nhân đang chấp hành án phạt tù
thì nội dung cơ bản về giáo dục pháp luật, giáo dục công dân được quy định
cụ thể tại Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT
ngày 6/2/2012 hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật,
giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện
chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân, trong đó Điều 8 quy định về nội
dung giáo dục pháp luật cho phạm nhân. Cụ thể:

“Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định trong
Hiến pháp, pháp luật; Quyền và nghĩa vụ của phạm nhân được quy định
trong Luật Thi hành án hình sự; Luật đặc xá và các văn bản hướng dẫn
thi hành khác;

Quy định về tội phạm, hình phạt, về hoãn, tạm đình chỉ, miễn, giảm
thời hạn chấp hành án phạt tù, về đặc xá, xóa án tích và những nội dung
cơ bản, cần thiết khác được quy định trong các Nghị quyết của Quốc hội,
Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành án hình sự, Bộ
luật Dân sự, Luật Tố tụng dân sự, Luật Thi hành án dân sự, Bộ luật Lao
động, Luật Cư trú, Luật Giáo dục, Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao
thông đường thủy nội địa, Luật Dạy nghề, Luật Hôn nhân và gia đình,
Luật Đặc xá, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Phòng, chống vi rút gây ra
hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

Nội quy trại giam và các quy định về tiêu chuẩn thi đua chấp hành
án phạt tù, xếp loại chấp hành án phạt tù”5.

5 Xem: Điều 8, Thông tư liên tịch 2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT ngày 6/2/2012.
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Đối với các các phạm nhân sắp mãn hạn tù thì nội dung giáo dục và
tư vấn pháp luật sẽ gắn liền với nhu cầu cấp thiết sau khi ra tù, cụ thể các
nội dung được quy định tại Thông tư số 39/2013/TT-BCA ngày 10/5/2013
của Bộ Công an quy định về giáo dục và tư vấn cho phạm nhân sắp chấp
hành xong án phạt tù:

Về nội dung giáo dục pháp luật:
“Các quy định về xóa án tích, về quyền và nghĩa vụ cơ bản của

công dân; quy định của pháp luật về cư trú, về bảo vệ an ninh, giữ gìn
trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; Giáo
dục về hòa nhập cộng đồng; kỹ năng tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc
sống, khắc phục khó khăn, thách thức của cuộc sống, từ chối việc rủ rê,
lôi kéo của các đối tượng xấu và phòng tránh các tệ nạn xã hội”6.

Nội dung bài giảng, tài liệu giáo dục pháp luật cho phạm nhân do
cơ quan quản lý thi hành án hình sự của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng
chủ trì, các đơn vị chức năng của Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo
phối hợp biên soạn theo các chủ đề nêu tại khoản 1, Điều 7 Thông tư này
cho phù hợp với độ tuổi, trình độ văn hóa, thời hạn chấp hành án phạt tù
của phạm nhân và yêu cầu của công tác giam giữ, quản lý, giáo dục cải
tạo phạm nhân.

1.1.4.2. Phương pháp giáo dục pháp luật cho phạm nhân

Phương pháp giáo dục pháp luật cho phạm nhân được hiểu là việc
sử dụng các cách thức truyền tải các đơn vị kiến thức pháp lý cho người
đang chấp hành án phạt tù. Hiện nay, phương pháp giáo dục pháp luật
cho phạm nhân được các trại giam và các đơn vị phối hợp thực hiện dưới
nhiều cách thức khác nhau.

Đối với các trại giam thì phương pháp giáo dục pháp luật cho phạm
nhân phải thực hiện theo cách thức được quy định tại Thông tư của cơ
quan cấp trên. Cụ thể theo Điều 9, Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-
BCA-BQP-BTP-BGDĐT, quy định hình thức giáo dục pháp luật cho
phạm nhân như sau:

“Các trại giam, trại tạm giam, cơ quan Thi hành án hình sự Công

6 Xem: Điều 6, Thông tư số 39/2013/TT-BCA ngày 10/5/2013 của Bộ Công an.
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an cấp huyện có thể tổ chức giáo dục pháp luật, giáo dục công dân cho
phạm nhân bằng nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn
vị, với khả năng của giáo viên và nhận thức của phạm nhân. Hình thức
chủ yếu là tổ chức thành các lớp học (giáo viên lên lớp hướng dẫn bài
giảng, quản giáo tổ chức thảo luận theo đội, tổ). Việc phổ biến tài liệu,
hướng dẫn nội dung giáo dục pháp luật, giáo dục công dân cho phạm
nhân có thể thực hiện thông qua các hệ thống phát thanh, truyền hình
cáp nội bộ, băng, đĩa video và các hình thức phù hợp khác”7.

Theo thông tư số 39/2013/TT-BCA ngày 10/5/2013 của Bộ Công
an quy định về giáo dục phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù thì các
trại giam được sử dụng các phương pháp sau:

“Tổ chức giáo dục phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù theo
các lớp học, có cán bộ, giáo viên, chuyên gia giảng bài, giới thiệu
chuyên đề, cán bộ quản giáo theo dõi, hướng dẫn thảo luận theo đội (tổ),
kết hợp phát tài liệu cho phạm nhân tự nghiên cứu, học tập và thảo luận.
Kết thúc lớp học, cần tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, cho phạm nhân
viết thu hoạch, khai báo, tố giác tội phạm và các hành vi sai phạm của
phạm nhân khác, tham gia ý kiến vào việc khắc phục sơ hở, thiếu sót
trong công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân;

Kết hợp tổ chức truyền thông với các hình thức phát thanh, truyền
hình cáp nội bộ, video, bảng tin, pa nô, áp phích hoặc tự nghiên cứu tài liệu;

Có thể mời những người đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa
phương làm kinh tế có hiệu quả hoặc tham gia tích cực các hoạt động xã
hội, các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã
hội và các doanh nghiệp đến tọa đàm, trao đổi thông tin về tình hình kinh
tế - xã hội, việc làm, định hướng nghề nghiệp, phổ biến kinh nghiệm
sống, hòa nhập cộng đồng, tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống cho
phạm nhân. Giám thị trại giam, trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi
hành án hình sự Công an cấp huyện xem xét, quyết định việc mời các cơ
quan, tổ chức, cá nhân đến thông tin, trao đổi với phạm nhân bảo đảm
mục tiêu, yêu cầu và hiệu quả giáo dục”8.

7 Xem: Điều theo Điều 9, Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT.
8 Xem: Điều 7,Thông tư số 39/2013/TT-BCA ngày 10/5/2013 của Bộ Công an.
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Đối với các đơn vị phối hợp giáo dục pháp luật, tùy thuộc vào điều
kiện, đặc điểm và các nguồn lực hỗ trợ, các đơn vị sẽ tiến hành nhiều
phương pháp giáo dục khác nhau như tuyên truyền, giảng dạy pháp luật
cho phạm nhân. Tuy nhiên, phương pháp giáo dục được các tổ chức này
sử dụng nhiều nhất và đạt hiệu quả cao nhất đó là phương pháp giảng dạy
pháp luật cho phạm nhân, trong đó sử dụng các kỹ năng tương tác, giúp
tăng cường tối đa hiệu quả trong giảng dạy, phương pháp này có các ưu
điểm và hạn chế sau:

Về ưu điểm, phương pháp giảng dạy pháp luật tương tác mang hiệu
quả kép đối với phạm nhân và tổ chức tiến hành giảng dạy, trong bài giảng
người dạy sẽ lồng ghép kiến thức pháp luật trong các hoạt động phá băng,
đóng vai, chơi trò chơi… Các hoạt động này lôi kéo, cuốn hút phạm nhân
tham gia vào bài giảng, được trực tiếp tương tác với người giảng, được đánh
giá và nhận định một vấn đề pháp lý, từ đó giúp phạm nhân có thể nắm bắt,
hiểu rõ về vấn đề cần truyền tải.

Mặt khác, ưu điểm của phương pháp giảng dạy tương tác còn giúp
người dạy thông qua các hoạt động sẽ rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ
năng quản lý trò chơi, đóng vai… các kỹ năng này rất cần cho một người
làm Luật sau này, và đây cũng là lý do hiện nay có rất nhiều tổ chức, đơn
vị trên cả nước tổ chức các Văn phòng, trung tâm thực hành Luật nhằm
tạo điều kiện cho cộng tác viên thông qua các hoạt động để nâng cao kỹ
năng thực hành nghề nghiệp.

Về hạn chế, phương pháp giảng dạy pháp luật tương tác cho phạm
nhân cần nhiều thời gian để chuẩn bị, các học cụ đi kèm đa dạng, phức
tạp, đội ngũ cộng tác viên đòi hỏi phải luôn năng động, hoạt náo, biết sử
dụng thành thạo nhiều kỹ năng và khả năng giái quyết tình huống, ngoài
ra diễn biến tâm lý phạm nhân cũng ảnh hưởng rất nhiều đến giới hạn
tiếp cận trong quá trình giảng dạy.

1.1.5. Các yếu tố tác động đến hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân.

1.1.5.1. Các yếu tố khách quan

Các yếu tố khách quan là những yếu tố tồn tại bên ngoài ý thức của
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chủ thể và đối tượng giáo dục pháp luật nhưng có tác động, ảnh hưởng
tới kết quả, hiệu quả giáo dục pháp luật cho chính đối tượng. Các yếu tố
khách quan có thể ảnh hưởng tích cực hoặc ảnh hưởng tiêu cực. Trong
công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân, các yếu tố khách quan ảnh
hưởng đến hiệu quả giáo dục pháp luật bao gồm: điều kiện cơ sở vật
chất; tài chính, môi trường giáo dục cải tạo, lao động, học tập, sinh hoạt
trong trại giam; chính sách và tổ chức thực hiện chính sách của Nhà nước
đối với phạm nhân.

Một là, yếu tố cơ sở vật chất, môi trường giáo dục phạm nhân, cụ
thể các yếu tố cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động giáo dục của phạm
nhân có thể kể đến như phòng học, phòng tư vấn, thiết bị giảng dạy, các
tài liệu học tập… yếu tố này liên quan mật thiết đến cơ chế tài chính mà
các trại giam được phân bổ từ ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí eo
hẹp sẽ dẫn tới việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục pháp
luật gặp khó khăn, sự quan tâm của các trại giam cho hoạt động này sẽ
giảm đi, hiệu quả giáo dục sẽ không cao. Chính vì vậy, chỉ trên cơ sở đáp
ứng được cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật thì các trại giam cùng các cơ
quan tư pháp, các tổ chức xã hội khi tham gia mới hoàn thành được chức
năng, nhiệm vụ giáo dục và tư vấn đạt hiệu quả. Một trại giam có đầy đủ
các yếu tố cần thiết khác nhưng cơ sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu, không
đáp ứng được các yêu cầu nhằm thể hiện nội dung chương trình thì sẽ
không thể có được một chương trình có chất lượng, khó khăn cho việc
thực hiện các hoạt động giáo dục.

Việc đầu tư cơ sở vật chất thông qua xây dựng các thư viện, tủ sách
pháp luật, phòng đọc sách dành cho phạm nhân, trong đó bao gồm các
loại tài liệu pháp luật, sách, báo, tạp chí chuyên ngành luật, hay thực hiện
tuyên truyền, phổ biến kiến thức thông qua phát thanh, truyền thông, báo
tường…sẽ là một trong những điều kiện về cơ sở vật chất, giúp phạm
nhân mở rộng hiểu biết, tinh thần ham học hỏi, đáp ứng được yêu cầu
giáo dục phạm nhân.

Hai là, điều kiện tài chính (kinh phí cho hoạt động giáo dục, tư
vấn), yếu tố thứ hai này liên quan mật thiết đến yêu cầu về cơ sở vật chất
trong công tác giáo dục, tư vấn cho phạm nhân. Hiện nay, mọi hoạt động
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của các trại giam đều phụ thuộc vào sự phân bổ từ ngân sách nhà nước,
trong đó có hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân, yếu tố này tác
động đang ảnh hưởng chính tới các chủ thể tham gia giáo dục, tư vấn
pháp luật cho phạm nhân, bao gồm cả các trại giam, nơi thực hiện chức
năng nhiệm vụ giáo dục, cải tạo chính thức và các tổ chức xã hội, tổ chức
chính trị-xã hội khi phối hợp thực hiện.

Ngoài trại giam, vấn đề tài chính còn ảnh hưởng trực tiếp đến cán
bộ làm công tác giáo dục, tư vấn pháp luật cho phạm nhân, nếu được
quan tâm về chế độ, chính sách, đời sống vật chất được nâng cao, các cán
bộ làm công tác giáo dục sẽ toàn tâm, toàn ý cho công việc, tự nghiên
cứu học tập nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp. Ngược
lại, cơ chế tài chính khó khăn, sự quan tâm đãi ngộ cho cán bộ còn hạn
hẹp, đời sống vật chất chưa được nâng cao, cán bộ giáo dục pháp luật cho
phạm nhân khó có thể tận tâm, tận lực với công việc, tập trung đầu tư
thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức pháp luật mới, soạn bài giảng
phù hợp với đối tượng. Ngoài ra, cơ chế tài chính còn ảnh hưởng tới
chính chủ thể được hưởng thụ hoạt động giáo dục pháp luật, đó là phạm
nhân, ngoài việc được nhà nước đầu tư kinh phí xây dựng môi trường
học tập, tìm hiểu pháp luật, nhưng bản thân các phạm nhân có hoàn cảnh
khác nhau, trước tiên là về kinh tế, phạm nhân có đời sống vật chất tốt,
được gia đình thăm gặp, hỗ trợ kinh tế, động viên sẽ phấn khởi, tham gia
các buổi học chủ động và chấp hành tốt nội quy, ngược lại, phạm nhân có
đời sống kinh tế khó khăn, ít được sự quan tâm của người thân, gia đình
thường khó biểu hiện trạng thái tâm lý chán nản, khó tiếp cận với các
kiến thức pháp luật.

Một chủ thể khác của hoạt động giáo dục pháp luật bị tác động bởi
yếu tố tài chính đó là các tổ chức, đơn vị phối hợp như các trường đại
học, hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Luật gia, Hội Phụ nữ… các
hoạt động giáo dục, pháp luật cho phạm nhân dựa vào ba nguồn tài
chính, một là các dự án, chương trình của tổ chức phi chính phủ, hai là
các doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể đóng góp vì mục đích nhân đạo các,
ba là do các đơn vị tự trang trải theo kế hoạch, vì vậy, nguồn tài chính
này được sử dụng và trải đều cho các kế hoạch giáo dục, tư vấn hàng
năm. Tuy nhiên, các hoạt động này mang tính chất thời vụ, bị cắt xén
hoặc không bền vững vì nguồn tài chính bị cắt đứt do kết thúc dự án,
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hoặc giảm viện trợ từ các tổ chức xã hội hoặc các trường tự kết thúc
chương trình.

Ba là, sự phối hợp của trại giam và các chủ thể phối hợp giáo dục.
Theo quy định của pháp luật, trại giam có thể mời, hợp tác, phối hợp với
các tổ chức, đơn vị khác có chuyên môn để giáo dục pháp luật cho phạm
nhân, tuy nhiên hầu hết các trại giam đều muốn tự tổ chức giáo dục. Vì
vậy, vấn đề phối hợp luôn phải có các đơn vị, các tổ chức chủ động liên
hệ, xin phép mới được thực hiện các kế hoạch. Ngoài ra, kế hoạch các
chương trình giáo dục luôn bị thay đổi về thời gian, địa điểm, nội dung
chương trình nếu phía trại giam có thay đổi, không đồng ý với nội dung
chương trình.

Bốn là, chính sách và tổ chức thực hiện chính sách của Nhà nước
đối với phạm nhân, hoạt động giáo dục, tư vấn pháp luật cho phạm nhân
bao gồm các nội dung về những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà
nước, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, các quy định về tội phạm,
hình phạt, dạy nghề, học nghề, các điều kiện về miễn chấp hành hình phạt,
án treo, xóa án tích… Ngoài ra, chính sách của Nhà nước đối với phạm
nhân thể hiện ở các quy định của pháp luật về tổ chức quản lý phạm nhân,
chế độ ăn, mặc, ở sinh hoạt, chăm sóc y tế; chế độ gặp thân nhân; nhận,
gửi thư, nhận tiền, quà và liên lạc điện thoại với thân nhân... Những chính
sách này ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt đời sống của phạm nhân trong trại
giam. Vì thế, phạm nhân luôn có nhu cầu tìm hiểu những chủ trương,
chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là các quy định về tội phạm, hình
phạt, dạy nghề, học nghề, các điều kiện về miễn chấp hành hình phạt, án
treo, xóa án tích, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, đặc xá... thông qua
hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân. Từ đó, phạm nhân có động
lực phấn đấu, chấp hành, cải tạo, học tập, lao động tốt để được giảm án,
được đặc xá, sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh đó, việc tổ chức thực hiện đúng chế độ, chính sách của Nhà
nước, bảo đảm công khai, công bằng đối với tất cả phạm nhân có tác động
mạnh mẽ đến niềm tin của phạm nhân vào các chính sách của Đảng và Nhà
nước dành cho họ:“Tổ chức thực hiện chính sách của Nhà nước đối với
phạm nhân là hoạt động của lực lượng cảnh sát trại giam, sử dụng tổng hợp
các biện pháp công tác để áp dụng các quy định của Nhà nước về chính
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sách đối với phạm nhân nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ của họ, góp phần
nâng cao hiệu quả thi hành án phạt tù”9.

Ngược lại, nếu tổ chức thực hiện không đúng với chế độ, chính
sách của Nhà nước đối với phạm nhân, thiếu công bằng, chủ quan, tùy
tiện thì sẽ làm mất niềm tin của phạm nhân, ảnh hưởng đến hiệu quả
công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân.

1.1.5.2. Các yếu tố chủ quan

Một là là năng lực, ý thức trách nhiệm của chủ thể giáo dục phạm
nhân, để đạt được hiệu quả tốt nhất cho công tác giáo dục, tư vấn phạm
nhân, để thay đổi tư tưởng cũng như tâm lý của họ thì chất lượng đội ngũ
cán bộ là yêu cầu cơ bản và quan trọng nhất. Đội ngũ cán bộ làm công
tác giáo dục, cải tạo ở các trại giam phải đảm bảo các yêu cầu trình độ
năng lực chuyên môn về công tác giáo dục, cải tạo, dạy nghề, kiến thức
pháp luật, kiến thức tâm lý học và kỹ năng sư phạm phải là người nắm
bắt tốt những chuyển biến tâm lý nơi người phạm tội, có kinh nghiệm xử
lý tình huống, từ đó mới có thể trở thành “cầu nối” giữa người phạm tội với
cuộc sống lương thiện, bình yên.

Thực tế cho thấy, công việc quản lý, cải tạo hàng nghìn phạm nhân
bị phạt tù với nhiều tội danh, khiến mỗi quản giáo phải đối mặt với nhiều
áp lực, hiểm nguy, do đó đòi hỏi mỗi cán bộ tại đây phải bằng cái tâm và
trách nhiệm của mình, bằng cả tình thương của người thi hành pháp luật,
cảm hóa các phạm nhân, hướng dẫn họ lao động cải tạo, trả về cho từng
gia đình và xã hội những công dân lương thiện đã một thời lầm lỗi.

Đối với các cộng tác viên pháp luật trong các cơ sở đào tạo luật,
cán bộ của giáo dục, tư vấn của các tổ chức đoàn thể khác khi tham gia
giáo dục, tư vấn phải có kiến thức chuyên sâu về nhiều vấn đề pháp luật,
có các kỹ năng thực hành cần thiết nhằm truyền tải kiến thức pháp luật
cho phạm nhân. Kiến thức và kỹ năng của các cá nhân, nhóm đảm nhiệm
các nội dung giáo dục, tư vấn sẽ quyết định chất lượng và hiệu quả của
buổi giáo dục.

9Xem: Học viện Cảnh sát nhân dân, Khoa Giáo dục - cải tạo phạm nhân (2009), Giáo
trình Tổ chức thực hiện chính sách của Nhà nước đối với phạm nhân, Hà Nội, tr. 5
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Hai là trình độ hiểu biết, khả năng tiếp cận pháp luật của phạm nhân,
các phạm nhân tại trai giam mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, trình độ
nhận thức cũng như xuất phát điểm cũng không giống nhau. Mỗi phạm nhân
mang trong mình những nền tảng trình độ hiểu biết riêng biệt, thể hiện ở
mức độ phạm nhân tiếp thu, lĩnh hội, tích lũy được những thông tin, kiến
thức pháp luật cơ bản, phục vụ cho quá trình chấp hành án phạt tù, cũng như
sau khi trở về với cuộc sống đời thường, tái hòa nhập cộng đồng. Chính nền
tảng trình độ hiểu biết này ảnh hưởng sâu sắc đến việc phạm nhân có tiếp
thu được những điều đã được giáo dục, tư vấn trong quá trình thi hành án
hay không, qua đó giúp phạm nhân có khả năng vận dụng các kiến thức đã
học được để thực hiện quyền, nghĩa vụ của bản thân, xây dựng, củng cố
hành vi pháp luật tích cực sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Ba là, các yếu tố tâm lý của phạm nhân, có thể nói rằng phạm nhân
là chủ thể có diễn biến tâm lý phức tạp và khó lường nhất trong các chủ
thể cộng đồng cần hỗ trợ giáo dục pháp luật, thể hiện ở cách nhìn nhận
của mỗi phạm nhân về cuộc sống, về đội ngũ làm công tác giáo dục, về
thái độ của họ đối với hành vi vi phạm pháp luật của mình… Một phạm
nhân có thái độ, tình cảm tích cực, ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội
trước đây, có thái độ tôn trọng pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật,
tuân thủ nội quy, quy định trại giam, có niềm tin vào tính công bằng,
nghiêm minh của luật pháp thì đó là đối tượng tích cực trong công tác
giáo dục, cảm hóa, tư vấn. Trái lại, với một phạm nhân mang trong mình
tâm lý chống đối, diễn biến tâm lý tiêu cực sẽ là nhân tố gây khó khăn,
ảnh hưởng đến quá trình giáo dục, tư vấn cho họ, đòi hỏi đội ngũ cán bộ
phải thực hiện các phương pháp giáo dục thích hợp, có thái độ mềm
mỏng, kiên quyết đúng lúc để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đã được đề ra.

1.2. Những vấn đề lý luận cơ bản của tư vấn pháp luật cho phạm nhân

1.2.1. Khái niệm và đặc điểm tư vấn pháp luật cho phạm nhân

1.2.1.1. Khái niệm tư vấn pháp luật cho phạm nhân

Theo Từ điển Tiếng Việt, “Tư vấn là góp ý kiến về một vấn đề được
hỏi, nhưng không có quyền quyết định”10. Theo Từ điển Luật học, “Tư

10 Xem: Từ điển tiếng Việt, Viện ngôn ngữ học, NXB từ điển Bách khoa, 2010.
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vấn pháp luật là hoạt động của người có chuyên môn về pháp luật được
hỏi ý kiến để tham khảo khi giải quyết, quyết định công việc”11.

Theo Điều 3, Thông tư số 01/2010 của Bộ tư pháp quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 77/2008/NĐ-CP ngày
16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật, thì tư vấn pháp luật được
hiểu là “Hoạt động hướng dẫn, giải đáp pháp luật, tư vấn, cung cấp ý
kiến pháp lý, cung cấp các văn bản và thông tin pháp luật, đại diện ngoài
tố tụng cho người được tư vấn pháp luật để thực hiện các công việc liên
quan đến pháp luật”12.

Hiện nay, có nhiều cách hiểu và định nghĩa khác nhau về tư vấn
pháp luật nói chung và tư vấn pháp luật cho phạm nhân nói riêng. Tuy
nhiên, với đặc điểm chủ thể và đối tượng tư vấn đặc thù, khái niệm tư
vấn pháp luật cho phạm nhân mang những đặc điểm riêng, từ góc độ lý
luận và thực tiễn, thông qua việc nghiên cứu một số khái niệm, quan
điểm của nhiều học giả nghiên cứu về hoạt động tư vấn pháp luật cho
phạm nhân, có thể đưa ra hai cách hiểu sau:

Cách hiểu thứ nhất, “Tư vấn pháp luật cho phạm nhân được hiểu là
việc giải đáp pháp luật, hướng dẫn cho phạm nhân xử sự đúng pháp luật;
cung cấp dịch vụ pháp lý giúp cho phạm nhân thực hiện và bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp của mình”.

Với cách hiểu này, hoạt động tư vấn pháp luật cho phạm nhân
không chỉ bao gồm việc chuyển tải nội dung của một điều luật, một văn
bản pháp luật, hoặc cung cấp thông tin về những quy định pháp luật có
liên quan mà còn là việc sử dụng kiến thức pháp luật và kinh nghiệm của
các chuyên gia pháp luật. Như vậy, người thực hiện tư vấn phải sử dụng
các kiến thức pháp luật chuyên sâu của mình để đưa ra một lời khuyên,
giúp phạm nhân có một hướng giải quyết đúng đắn.

Cách hiểu thứ hai, “Tư vấn pháp luật cho phạm nhân là tiến trình
tương tác giữa người tư vấn và phạm nhân, trong đó, người tư vấn sử
dụng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghề nghiệp để giải đáp giúp phạm
nhân thấu hiểu và tự giải quyết các vấn đề của mình”.

11 Xem: Từ điển Luật học, Viện Khoa học pháp lý-Bộ tư pháp,  NXB Từ điển Bách
khoa, 2006.
12 Xem: Điều 3, Thông tư số 01/2010/BTP, 2010.
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Với cách hiểu này, thì tư vấn pháp luật cho phạm nhân phải trải qua
một tiến trình gồm các bước, tùy thuộc vào các điều kiện khách quan,
chủ quan như: không gian, thời gian, các quy định của trại giam, trình độ
nhận thức của phạm nhân… người tư vấn sẽ quyết định hình thức và
phương pháp tư vấn, ngoài các kiến thức pháp luật chuyên sâu liên quan
đến các vấn về pháp lý thì người tư vấn phải sử dụng các kỹ năng tư vấn
pháp luật, áp dụng linh hoạt và phù hợp cho từng đối tượng cụ thể.

1.2.1.2. Đặc điểm tư vấn pháp luật cho phạm nhân

Khác với các đối tượng tư vấn pháp luật khác trong xã hội, phạm
nhân là những người đang chấp hành án phạt tù, đang chịu sự quản thúc,
giáo dục, cải tạo của các trại giam, bị tước một số quyền công dân nên
đây là đối tượng đặc thù. Với đối tượng tư vấn đặc thù, được thực hiện
trong một môi trường đặc thù (trại giam), vì vậy tư vấn pháp luật cho
phạm nhân mang những đặc điểm đặc thù sau:

Thứ nhất, về hình thức, tư vấn pháp luật cho phạm nhân là quá
trình tương tác liên tục giữa phạm nhân và người tư vấn, cho dù hình
thức tư vấn là gián tiếp hay trực tiếp thì quá trình này vẫn được thực hiện
liên tục, thường xuyên, đảm bảo liên lạc, cung cấp thông tin cần thiết,
quá trình này gọi là tương tác hai chiều, người tư vấn có thể sử dụng
nhiều phương pháp tương tác khác nhau để tiếp nhận thông tin từ phạm
nhân như phương pháp phỏng vấn, phương pháp phân tích vấn đề,
phương pháp lắng nghe chủ động…

Thứ hai, về thời gian, tư vấn pháp luật cho phạm nhân là một tiến
trình tương tác trongmột khoảng thời gian không cố định, không chỉ tư
vấn một lần, mà có thể tư vấn vài lần, quá trình “chăm sóc pháp lý ” này
tùy thuộc vào vấn đề, tình tiết vụ việc đơn giản hay phức tạp mà phạm
nhân gặp phải để xác định thời gian tư vấn, ngoài ra còn tùy thuộc vào
khả năng tiếp nhận nhanh hay chậm của phạm nhân, người tư vấn sẽ xác
định có tiến trình phù hợp.

Thứ ba, về kiến thức, tư vấn pháp luật cho phạm nhân phải do
người có kiến thức pháp luật thực hiện, được gọi là các tư vấn viên pháp
lý hoặc trợ giúp viên pháp lý, từ các thông tin tiếp nhận được của phạm
nhân, người tư vấn thu thập những thông tin cần thiết, đối chiếu với các
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văn bản quy phạm pháp luật mà mình nắm bắt, từ đó giải đáp các thắc mắc
của phạm nhân. Theo quy định tại Điều 18, Nghị định 77/2008/NĐ-CP của
Chính phủ về Tư vấn pháp luật thì người thực hiện tư vấn pháp luật bao
gồm: “Tư vấn viên pháp luật, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm
việc theo hợp đồng cho Trung tâm tư vấn pháp luật, cộng tác viên tư vấn
pháp luật”13.

Thứ tư, về kỹ năng, tư vấn pháp luật cho phạm nhân phải do người
có kỹ năng tư vấn pháp luật thực hiện, có kinh nghiệm thực hành nghề
nghiệp, người tư vấn sẽ phải sử dụng tất cả các kỹ năng cần thiết để tiếp
nhận thông tin như kỹ năng lắng nghe chủ động, kỹ năng phỏng vấn, kỹ
năng xử lý thông tin… Qua đó, sàng lọc, đối chiếu, phân tích sự chính xác
của các thông tin tiếp nhận, và cuối cùng là sử dụng kỹ năng giải quyết vấn
đề pháp lý để giải đáp các thắc mắc của phạm nhân. Các yêu cầu đối với tư
vấn viên pháp luật được quy định tại Điều 19, Nghị định 77/2008/NĐ-CP
của Chính phủ về Tư vấn pháp luật: “Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ,
có phẩm chất đạo đức tốt, không phải là người đang bị truy cứu trách
nhiệm hình sự hoặc bị kết án mà chưa được xóa án tích, có bằng cử nhân
luật và thời gian công tác pháp luật từ ba năm trở lên”14.

Thứ năm, về kết quả, sản phẩm cuối cùng của quá trình tư vấn là
các giải đáp, hướng dẫn cụ thể, cung cấp thông tin cho phạm nhân thấu
hiểu, hỗ trợ văn bản pháp lý, từ đó phạm nhân có thể tự bảo vệ quyền và
lợi ích hợp pháp của mình, kết quả tư vấn sẽ là tiêu chí đánh giá hiệu quả
của việc sử dụng kiến thức, phương pháp, kỹ năng  của người tư vấn.

1.2.2. Chủ thể, đối tượng của tư vấn pháp luật cho phạm nhân

1.2.2.1. Chủ thể tư vấn pháp luật cho phạm nhân

Chủ thể chính của hoạt động tư vấn pháp luật cho phạm nhân là các
các bộ làm công tác giáo dục tại các trại giam và các chủ thể phối hợp tư
vấn theo quy định của pháp luật.

Đối với chủ thể là các các bộ làm công tác giáo dục tại các trại
giam, chủ thể này được chia thành tổ, được đào tạo, bồi dưỡng về kiến

13 Xem: Nghị định 77/2008/NĐ-CP  ngày 16/07/2008 của Chính phủ về Tư vấn pháp luật.
14Xem:Nghị định 77/2008/NĐ-CP  ngày 16/07/2008 của Chính phủ về Tư vấn pháp luật.
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thức pháp luật và có kỹ năng tư vấn ban đầu, tuy nhiên chủ thể này vẫn
chưa đáp ứng được nhu cầu pháp lý của phạm nhân do kiến thức pháp lý
chuyên sâu còn hạn chế, kỹ năng tư vấn pháp luật chưa đa dạng, thực
hiện kiêm nhiệm nhiều công việc và phương pháp, hình thức tư vấn chưa
đúng quy trình. Ví dụ: “Thực tiễn tại trại giam Bình Điền-Bộ Công An tại
tỉnh Thừa Thiên Huế, tổ giáo dục pháp luật, giáo dục công dân bao gồm 07
cán bộ, trong đó đa phần tốt nghiệp các trường cảnh sát, kiến thức pháp luật
và kỹ năng tư vấn pháp luật chưa được đào tạo chuyên sâu, đảm nhiệm giáo
dục pháp luật cho số lượng phạm nhân lớn (hơn 2000 phạm nhân)”15.

Hình 1. Phỏng vấn tổ cán bộ giáo dục tại trại giam Bình Điền
- Bộ Công an tại tỉnh Thừa Thiên Huế

(Nguồn: Trung tâm thực hành luật - Quan hệ doanh nghiệp
Đại học Luật, Đại học Huế 2016)

Đối với chủ thể phối hợp tư vấn “Giám thị trại giam, trại tạm giam,
Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có thể mời
cán bộ của ngành Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Hội Luật gia, Hội Liên
hiệp Thanh niên, trường Đại học, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS,
Trung tâm tư vấn việc làm, các doanh nghiệp hoặc các cơ quan chức
năng khác đến tư vấn cho phạm nhân. Những người thuộc Cơ quan Nhà
nước, tổ chức xã hội đến tư vấn cho phạm nhân phải được lãnh đạo cơ

15 Xem: Lý Nam Hải, “Hoạt động giáo dục, tư vấn pháp luật cho Phạm nhân tại trại
giam Bình Điền từ 2013-2015”, Đề tài khoa học cấp trường Đại học Huế 2015.
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quan, tổ chức đó giới thiệu đến làm việc bằng văn bản và được Giám
thị trại giam, trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công
an cấp huyện đồng ý bố trí tư vấn cho phạm nhân”16 (Khoản 2, Điều 14).
Các chủ thể này là những các nhân, tổ chức được đào tạo kiến thức pháp lý
chuyên sâu, có kỹ năng tư vấn và phương pháp truyền đạt mang hiệu quả
cao, đáp ứng được nhu cầu pháp luật cho phạm nhân, tuy nhiên, do hiện
nay Nhà nước chưa có cơ chế, chính sách cho các cá nhân, tổ chức này khi
tham gia tư vấn cho phạm nhân, nên các hoạt động mang tính chất  “mùa
vụ”, ngắn hạn, mang tính chất từ thiện nhiều hơn là công việc.

1.2.2.2. Đối tượng của hoạt động tư vấn pháp luật cho phạm nhân

Theo quy định tại Điều 28 Luật Thi hành án hình sự, trong quá trình
chấp hành án phạt tù, phạm nhân phải được học pháp luật, giáo dục công
dân và được học văn hoá, học nghề. Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm
2012 dành Điều 21 để quy định vềphổ biến, giáo dục pháp luật cho người
đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào
trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Căn cứ vào văn bản pháp lý hiện hành, thì đối tượng của hoạt động
tư vấn pháp luật cho phạm nhân chia thành hai nhóm đối tượng, thứ nhất
là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù nói chung, thứ hai là phạm nhân
sắp chấp hành xong án phạt tù. Quyền được giáo dục, tư vấn pháp luật
của hai đối tượng này được pháp luật quy định tại Thông tư liên tịch số
02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT ngày 6/2/2012 hướng dẫn việc
tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ
biếnthông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí
cho phạm nhân và Thông tư số 39/2013/TT-BCA ngày 10/5/2013 của Bộ
Công an quy định về giáo dục và tư vấn cho phạm nhân sắp chấp hành
xong án phạt tù.

1.2.3. Nội dung, phương pháp tư vấn pháp luật cho phạm nhân

1.2.3.1. Nội dung tư vấn pháp luật cho phạm nhân

Về nội dung tư vấn pháp luật cho, các quy định của pháp luật hiện
hành ưu tiên cho các đối tượng sắp mãn hạn tù, các phạm nhân được

16 Xem: Khoản 2, Điều 9, Khoản 2, Điều 14 Thông tư số 39/2013/TT-BCA ngày 10/5/2013
của Bộ Công an.
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cung cấp kiến thức, định hướng và nâng cao khả năng tự giải quyết
những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chấp hành án, tái hòa nhập
cộng đồng. Căn cứ vào thông tư số 39/2013/TT-BCA ngày 10/5/2013 của
Bộ Công an,đối với phạm nhân sắp mãn hạn tù, nội dung tư vấn pháp
luật bao gồm:

“Tư vấn pháp luật, tâm lý, tình cảm, hôn nhân, gia đình, sức khỏe,
phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội.

Tư vấn, hỗ trợ về các thủ tục hành chính như: Đăng ký thường trú,
tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng; cấp, đổi giấy Chứng
minh nhân dân; các thủ tục vay vốn, đăng ký kinh doanh, học nghề và các
vấn đề khác có liên quan.

Tư vấn về lao động, việc làm, sử dụng các ngành nghề đã được
học, bảo hiểm xã hội và các vấn đề khác có liên quan”17.

1.2.3.2. Phương pháp tư vấn pháp luật cho phạm nhân

Về phương pháp tư vấn pháp luật cho phạm nhân, có thể thực hiện
theo phương pháp tư vấn trực tiếp hoặc gián tiếp, phương pháp tư vấn cá
nhân hay nhóm phạm nhân có cùng nội dung liên quan. Phương pháp tư
vấn pháp luật cho phạm nhân được thực hiện do các trại giam tổ chức
hoặc các đơn vị phối hợp với trại giam thực hiện. Các phương pháp tư
vấn được thực hiện bởi các trại giam, căn cứ theo Điều 13, Thông tư số
39/2013/TT-BCA ngày 10/5/2013 của Bộ Công an bao gồm:

“Các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công
an cấp huyện tổ chức cho phạm nhân trực tiếp trình bày, đăng ký tư vấn,
ghi phiếu nêu các nội dung cần được tư vấn hoặc chủ động phát hiện các
vướng mắc cần được tư vấn của phạm nhân, từ đó phân công cán bộ có
hiểu biết về các lĩnh vực để tư vấn trực tiếp cho phạm nhân. Có thể tư
vấn cho từng cá nhân, nhóm hoặc tập thể đông người có cùng nội dung
tư vấn.

Việc tổ chức tư vấn riêng phải được thực hiện trong các phòng tư
vấn. Các trại giam, trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự Công an
cấp huyện cần bố trí phòng tư vấn có trang bị bàn ghế làm việc và các

17 Xem: Điều 12, Thông tư số 39/2013/TT-BCA ngày 10/5/2013 của Bộ Công an.
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phương tiện cần thiết phục vụ cho việc tư vấn. Sau mỗi lần tư vấn, cán bộ
tư vấn phải ghi chép, theo dõi và đánh giá, báo cáo với lãnh đạo trực
tiếp về kết quả thực hiện”18.

Các chủ thể phối hợp tư vấn sẽ căn cứ theo điều kiện của đơn vị và
kế hoạch hoạt động tư vấn sẽ tiến hành thực hiện hoạt động tư vấn bằng
các phương pháp tư vấn trực tiếp hoặc gián tiếp, tư vấn theo cá nhân hay
nhóm đối tượng. Đối với phương pháp tư vấn trực tiếp, phạm nhân hay
nhóm phạm nhân được trực tiếp gặp cán bộ tư vấn và trình bày các vấn
đề pháp lý gặp phải, từ đó cán bộ tư vấn sẽ vận dụng kiến thức và kỹ
năng giải quyết vấn đề cho phạm nhân, nhóm phạm nhân. Đối với
phương pháp tư vấn gián tiếp, các câu hỏi của phạm nhân sẽ được tiếp
nhận thông qua hộp thư lưu động hoặc tập hợp gửi qua cán bộ quản giáo,
các câu hỏi này sẽ được sàng lọc, xứ lý, phân tích và giải đáp, sau đó sẽ
chuyển về cho phạm nhân sau khi có sự kiểm tra, xét duyệt của trại giam.

Hình 2. Mô hình tư vấn cho cá nhân áp dụng thử tại trại giam Bình Điền
(Nguồn:Trung tâm thực hành luật - Quan hệ doanh nghiệp Đại học

Luật, Đại học Huế 2016)

18 Xem: Điều 13, Thông tư số 39/2013/TT-BCA ngày 10/5/2013 của Bộ Công an.
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Chương 2

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ TƯ VẤN
PHÁP LUẬT CHO PHẠM NHÂN TẠI VIỆT NAM -
QUA THỰC TIỄN TẠI TRẠI GIAM BÌNH ĐIỀN -

BỘ CÔNG AN TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

2.1. Tổng quan về hoạt động giáo dục, tư vấn pháp luật cho phạm
nhân tại Việt Nam

2.1.1. Tổng quan về trại giam

2.1.1.1. Khái niệm trại giam

Theo Khoản 1, Điều 16 Luật thi hành án Hình sự 2010 quy định
“Trại giam  là cơ quan thi hành án phạt tù”19, còn theo quy định tại Điều
10 Pháp lệnh thi hành án phạt tù năm 1993 sửa đổi 2007 thì “Trại giam là
nơi chấp hành hình phạt của người bị kết án tù, tổ chức bộ máy quản lý
của trại giam gồm có Giám thị, Phó giám thị, quản giáo, chuyên viên,
nhân viên, kỹ thuật viên và sĩ quan, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang
bảo vệ. Giám thị trại giam chỉ huy cán bộ, chiến sỹ và chịu trách nhiệm
về việc quản lý, giam giữ, giáo dục người chấp hành hình phạt tù ở trại
giam theo quy định của pháp luật.”20

Như vậy, những người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân,
nếu không có quyết định hoãn chấp hành án phạt tù của cơ quan có thẩm
quyền thì sẽ phải chấp hành án tại các trại giam theo quyết định của cơ
quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an. Theo đó, trại giam là
cơ quan thi hành hình phạt tù, là công cụ thực hiện sự cưỡng chế của Nhà
nước đối với những người bị Tòa án phạt tù có thời hạn, tù chung thân.
Bằng hình phạt tù tại trại giam, là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc của
Nhà nước, phạm nhân bị tước bỏ hoặc hạn chế một số quyền, lợi ích nhất
định, thay vào đó dưới sự quản lý của trại giam, họ được giáo dục, cải tạo
để trở thành người lương thiện, sống có ích cho xã hội.

Trại giam là công cụ quản lý quan trọng của Nhà nước, của xã hội
để thiết lập bảo vệ, xây dựng trật tự xã hội mới, xã hội chủ nghĩa, bởi sau

19 Xem: Khoản 1, Điều 16, Luật thi hành án Hình sự 2010.
20 Xem: Điều 10, Pháp lệnh thi hành án phạt tù 1993 sửa đổi 2007
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khi chấp hành xong án phạt tù, phạm nhân có ý thức chấp hành pháp luật
và các quy tắc của cuộc sống xã hội chủ nghĩa, ngăn ngừa họ phạm tội
mới, giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và
chống tội phạm.

Như vậy, có thể định nghĩa: Trại giam là cơ quan thi hành hình
phạt tù không chỉ là công cụ thực hiện sự cưỡng chế của Nhà nước đối
với những người bị Toà án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhằm giáo
dục, cải tạo họ trở thành người lương thiện mà trại giam còn phải là
công cụ quan trọng của Nhà nước, của xã hội để thiết lập bảo vệ, xây
dựng trật tự xã hội mới, xã hội chủ nghĩa.

2.1.1.2. Phân loại trại giam

Các trại giam ở Việt Nam đa phần có lịch sử hình thành lâu đời
được xây dựng từ thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc
Mĩ, hoặc sử dụng các trại giam từ chế độ cũ để lại sau ngày giải phóng
đất nước. Do nhu cầu quản lý phạm nhân nên các trại giam có đặc điểm
chung là đều đóng ở những nơi có địa hình hiểm trở, giao thông đi lại
khó khăn, cách xa các trung tâm chính trị, kinh tế - văn hóa. Hiện nay, có
02 căn cứ để phân loại trại giam tại Việt Nam.

a. Căn cứ vào chủ thể quản lý
Đối với căn cứ này thì trại giam thì chia trại giam thành hai loại là

trại giam trực thuộc Bộ Công An (tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ
tư pháp, Tổng cục VIII, Bộ Công An) và trại giam trực thuộc Tỉnh.
Trong hai loại trại giam trên, các trại giam trực thuộc Bộ Công An được
xây dựng và tổ chức quy mô lớn hơn rất nhiều so với các trại giam trực
thuộc Tỉnh quản lý, các trại giam trực thuộc Bộ Công An đều được tổ
chức thành nhiều phân trại, số lượng phạm nhân lớn với giới tính và độ
tuổi khác nhau, đối tượng chấp hành án đa dạng về tội danh,các trại giam
này được quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng đáp ứng cho quá trình giam giữ
và cải tạo phạm nhân.

b. Căn cứ vào tính chất phạm tội và mức án
Đối với căn cứ này thì theo quy định tại Điều 11, Điều  12, Điều 13

của Pháp lệnh thi hành án phạt tù năm 1993 sửa đổi 2007 thì trại giam
được chia thành ba loại: Trại giam loại một, trại giam loại hai và trại giam
loại ba. Trong đó, tại Điều 11 quy định trại giam loại một là nơi giam giữ,
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giáo dục người bị kết án tù về các tội đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an
ninh quốc gia, người bị kết án tù thuộc loại tái phạm nguy hiểm, người bị
kết án tù 20 năm, tù chung thân; Điều 12 quy định trại giam loại hai là nơi
giam giữ, giáo dục người bị kết án tù về các tội khác xâm phạm an ninh
quốc gia, người bị kết án tù trên 5 năm đến dưới 20 năm; Điều 13 quy định
trại giam loại ba là nơi giam giữ, giáo dục người bị kết án tù không thuộc
các trường hợp quy định tại Điều 11, Điều 12 của Pháp lệnh thi hành án
hình sự 1993 sửa đổi 2007 và người bị kết án tù chưa thành niên.

2.1.2. Đối tượng đang chấp hành án phạt tù và nhu cầu của phạm nhân

2.1.2.1. Đối tượng đang chấp hành án phạt tù

Đối tượng của hoạt động giáo dục, tư vấn pháp luật chính là những
phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, họ được tham gia vào
các lớp giáo dục pháp luật do trại giam tổ chức, được tiếp nhận những
thông tin, kiến thức pháp luật cần thiết, phục vụ cho quá trình chấp hành
án phạt tù tại trại giam cũng như sau khi mãn hạn tù, trở về tái hòa nhập
cộng đồng.

Theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự, căn cứ vào tính
chất của tội phạm, mức án của người chấp hành hình phạt tù, trại giam
được phân thành các khu giam giữ riêng: Khu giam giữ đối với phạm
nhân có mức án tù trên 15 năm, tù chung thân, phạm nhân thuộc loại tái
phạm nguy hiểm; khu giam giữ đối với phạm nhân có mức án tù từ 15
năm trở xuống, phạm nhân có mức án tù trên 15 năm nhưng có kết quả
chấp hành án tốt, đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù còn dưới
15 năm. Ngoài ra, còn giam riêng các phạm nhân sau: Phạm nhân nữ;
phạm nhân là người chưa thành niên; phạm nhân là người nước ngoài;
phạm nhân là người có bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm; phạm
nhân có dấu hiệu bị bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng
nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình trong thời gian chờ
quyết định của Tòa án; phạm nhân thường xuyên vi phạm nội quy, quy
chế trại giam. Mặt khác, căn cứ vào Khoản 4, Điều 4 Luật Thi hành án
hình sự năm 2010, nguyên tắc thi hành án hình sự: “Kết hợp trừng trị và
giáo dục cải tạo trong việc thi hành án; áp dụng biện pháp giáo dục cải
tạo phải trên cơ sở tính chất và mức độ phạm tội, độ tuổi, giới tính, trình
độ văn hóa và các đặc điểm nhân thân khác của người chấp hành án”.
Do đó, các chủ thể giáo dục, tư vấn pháp luật cần nắm bắt, thấu hiểu
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những nét đặc thù về về tính chất, mức độ phạm tội, độ tuổi, giới tính,
trình độ văn hóa và các đặc điểm nhân thân của đối tượng phạm nhân để
có thể đưa ra những nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục pháp
luật sao cho phù hợp với đặc thù của từng nhóm đối tượng.

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BCA-BQP-
BTP-BGDĐT ngày 06/02/2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư
pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo
dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách
và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân, thì đối tượng của
hoạt động giáo dục, tư vấn pháp luật cho phạm nhân chia thành ba nhóm
đối tượng với nhu cầu và yêu cầu tiếp nhận giáo dục, tư vấn pháp luật
khác nhau tùy thuộc vào vào từng giai đoạn chấp hành án phạt tù tương
ứng với ba chương trình giáo dục pháp luật: chương trình dành cho số
phạm nhân mới đến chấp hành án phạt tù (giáo dục pháp luật đầu vào),
chương trình cho số phạm nhân đang chấp hành án phạt tù (giáo dục
pháp luật thường xuyên) và chương trình cho số phạm nhân chấp hành
xong án phạt tù (giáo dục pháp luật đầu ra).

Những năm gần đây, tình trạng phạm tội có những diễn biến phức
tạp, số lượng người có án phạt tù đưa đến các trại giam chấp hành án với
hành vi, tính chất phạm tội cũng nguy hiểm hơn (Vì theo quy định của
ngành nên tác giả chỉ đưa số liệu tỷ lệ % không đưa số liệu tuyệt đối).
Diễn biến tăng số lượng phạm nhân trong các trại giam chủ yếu bao gồm
số phạm nhân từ các trại giam chuyển đến trại giam để chấp hành án phạt
tù, số phạm nhân hết hạn tạm đình chỉ và số phạm nhân từ các trại giam
khác chuyển đến. Nếu lấy năm 2010 là 100% thì năm 2014 diễn biến
tăng số lượng phạm nhân là 127,54%. Diễn biến giảm số lượng phạm
nhân trong các trại giam chủ yếu là do số phạm nhân hết hạn chấp hành
án phạt tù được ra trại, những phạm nhân được đặc xá, trốn trại, chết,
trích xuất, tạm đình chỉ chấp hành án hoặc được chuyển đi các trại giam
khác. Nếu lấy năm 2010 là 100% thì năm 2014 diễn biến giảm số lượng
phạm nhân là 111,13%21.

Sự biến động số lượng phạm nhân là khó khăn, thách thức đối với
các trại giam trong công tác tổ chức giáo dục pháp luật cho phạm nhân,

21 Bộ Công an - Cục V26; Tổng cục VIII - Cục C86; Ngô Văn Trù (2015), Giáo dục
pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Luật học, Hà
Nội, trích Phụ lục 1a, Phụ lục 1b, Số liệu phạm nhân từ năm 2005 đến năm 2014.
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nhất là tổ chức giáo dục pháp luật đầu vào cho những phạm nhân mới
đến chấp hành án phạt và cho số phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt
tù. Đó là các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ giáo dục pháp luật, về
đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục, tư vấn pháp luật cho phạm nhân.

Hình 3. Buổi giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân nữ tại Trại
giam Bình Điền - Bộ Công an của trường Đại học Luật, Đại học Huế

(Nguồn: Trung tâm thực hành luật - Quan hệ doanh nghiệp Đại
học Luật, Đại học Huế 2016)

Biểu đồ 1. Cơ cấu phạm nhân Trại giam Bình Điền theo mức án

(Nguồn: Bộ Công an - Cục V26; Tổng cục VIII - Cục C86)
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2.1.2.2. Nhu cầu giáo dục, tư vấn pháp luật của phạm nhân tại các trại giam

Nhu cầu giáo dục, tư vấn pháp luật của phạm nhân tại các trại giam
Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào đặc điểm nhân thân của phạm nhân
đang chấp hành án phạt tù, như giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, học vấn,
sức khỏe. Tất cả các đặc điểm riêng này dẫn đến nhu cầu giáo dục, tư vấn
pháp luật của họ cũng khác nhau.

Trong quá trình học tập, lao động, cải tạo tại trại giam, thông qua
hoạt động giáo dục, tư vấn pháp luật, chủ thể giáo dục pháp luật không
chỉ cung cấp cho phạm nhân những thông tin, kiến thức pháp luật liên
quan đến quá trình chấp hành án phạt tù mà còn trang bị cho phạm nhân
các thông tin, kiến thức pháp luật chung cần thiết cho việc tái hòa nhập
cộng đồng. Vì vậy, tùy thuộc vào đặc điểm nhân thân và hoàn cảnh mà
phạm nhân đang gặp phải sẽ có mối quan tâm và nhu cầu giáo dục, tư
vấn pháp luật khác nhau. Xét dưới đặc điểm giới tính thì nhu cầu của
phạm nhân nam thường liên quan đến các tội phạm về ma túy, tội giết
người, tội cướp tài sản, xâm phạm sở hữu, tội hiếp dâm và phạm nhân nữ
thường liên quan đến các loại tội phạm về ma túy và mại dâm. Xét dưới
đặc điểm độ tuổi thì nhu cầu của phạm nhân là người chưa thành niên
thường quan tâm đến việc tái hòa nhập cộng đồng, như: Quyền và nghĩa
vụ của người chấp hành xong án phạt tù; tìm hiểu một số thủ tục hành
chính, văn bản pháp luật có những điều luật liên quan đến các hoạt động
thường ngày như: Luật Giao thông, Luật Cư trú, thông tin về HIV/AIDS
và phòng chống lây nhiễm; tư vấn hỗ trợ kỹ năng sống, kỹ năng tìm việc
làm… Xét dưới đặc điểm quốc tịch thì người nước ngoài đang chấp hành
án tại các trại giam ở Việt Nam sẽ quan tâm nhiều đến pháp luật cư trú,
thủ tục xuất, nhập cảnh sau khi mãn hạn tù. Xét dưới đặc điểm thời gian
chấp hành án thì người đang chấp hành án quan tâm đến vấn đề tố tụng,
thi hành án hình sự, còn phạm nhân sắp chấp hành xong hình phạt tù sẽ
quan tâm nhiều đến luật cư trú, xóa án tích, lao động...

Tuy nhiên, người đang chấp hành án phạt tù là người đang bị pháp
luật hạn chế một số quyền, nằm trong sự quản lý của cơ quan thi hành án
mà cụ thể ở đây là trại giam, nên các quyền và nhu cầu giáo dục pháp
luật của phạm nhân chỉ được ghi nhận trong nội dung giáo dục, tư vấn
pháp luật cho phép. Hiện nay, có 02 văn bản pháp lý quy định các nội
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dung giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân là Thông tư liên tịch số
02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT ngày 6/2/2012 hướng dẫn việc
tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến
thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho
phạm nhân và Thông tư số 39/2013/TT-BCA ngày 10/5/2013 của Bộ
Công an quy định về giáo dục và tư vấn cho phạm nhân sắp chấp hành
xong án phạt tù.

Hiện nay, tại trại giam thì việc giáo dục, tư vấn pháp luật cho phạm
nhân được lên kế hoạch sẵn về nội dung, hình thức, quy trình giáo dục và
được thực hiện thông qua các cán bộ của tổ chuyên trách đảm nhiệm
mảng giáo dục, vì vậy việc xác định nhu cầu của giáo dục pháp luật của
phạm nhân chỉ mang tính chất tương đối, phục vụ cho nhóm đối tượng có
liên quan, không mang tính hiệu quả cao. Việc xác định các nhu cầu thực
tế, tối đa hóa sự chính xác về nhu cầu giáo dục của phạm nhân thường
được tổ chức xã hội (các trường Đại học Luật, Hội liên hiệp Thanh niên,
Hội luật gia) thực hiện thông qua các phương pháp điều tra xã hội học
như phiếu hỏi, phỏng vấn, tháp ưu tiên…

Biểu đồ 2. Kết quả khảo sát nhu cầu giáo dục pháp luật cho 100
phạm nhân tại phân trại 1-Trại giam Bình Điền năm 2015

(Nguồn: Trung tâm thực hành luật - Quan hệ doanh nghiệp Đại
học Luật, Đại học Huế 2015)
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2.1.3. Cơ sở vật chất và chủ thể thực hiện giáo dục, tư vấn pháp luật
cho phạm nhân

2.1.3.1. Cở sở vật chất thực hiện giáo dục pháp luật cho phạm nhân

Cơ sở vật chất là điều kiện tiên quyết, không thể thiếu đối với việc
tổ chức thực hiện cũng như bảo đảm chất lượng, hiệu quả của công tác
giáo dục, tư vấn pháp luật cho phạm nhân. “Cơ sở vật chất phục vụ cho
việc tổ chức dạy - học bao gồm phòng học, bàn, ghế, giấy, bút và trang
thiết bị, phương tiện như máy tính, máy chiếu, loa, âm ly... là một trong
những yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả
giáo dục pháp luật, giáo dục công dân cho phạm nhân”22. Nhận thức rõ
tầm quan trọng của cơ sở vật chất phục vụ giáo dục, tư vấn pháp luật,
trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư kinh phí của Nhà nước,
Bộ Công an, các trại giam ở nước ta đã nâng cấp, xây dựng mới cơ sở vật
chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác này, như: Xây dựng các
thư viện, tủ sách pháp luật, phòng đọc sách dành cho phạm nhân, trang bị
các loại tài liệu pháp luật, sách, báo, tạp chí chuyên ngành luật, hệ thống
loa truyền thanh, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động...

Ngoài ra, để hỗ trợ quá trình giáo dục, tư vấn có hiệu quả, các Hội
trường đều tăng cường hệ thông băng rôn, áp phích, pa nô, báo tường ca
ngợi Đảng, Nhà nước, các tấm gương người tốt việc tốt, khẩu hiệu sống
và làm việc theo pháp luật cùng với đó là một số các quy định pháp luật cơ
bản được trích dẫn.

Ngoài không gian sinh hoạt chung là hội trường, thì tại các phân trại
trong các trại giam đều có các phòng học nhỏ, sức chứa khoảng 50 người,
các phòng học này được sử dụng để nói chuyện, trao đổi với nhóm phạm
nhân có cùng vấn đề quan tâm như đặc xá, xóa án tích, luật hôn nhân gia
đình… Các phòng học này còn được sử dụng là nơi tư vấn những phạm
nhân có nhu cầu về pháp luật cần được giải đáp, trả lời những đơn trình
bày, khiếu nại của phạm nhân đối với chế độ trong trại giam, là nơi phổ
biến nội quy, quy chế trại giam cho các phạm nhân mới vào trại.

22 Tổng cục VIII - Cục C86, Đỗ Tá Hảo (2012), Báo cáo Đề dẫn Hội thảo đánh giá kết
quả việc tổ chức giáo dục công dân cho phạm nhân trong các trại giam và thực hiện Kế
hoạch 9330/KHPH, Hà Nội, tr. 2
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Ngoài cơ sở vật chất liên quan tới không gian giáo dục, tư vấn pháp
luật cho phạm nhân, tại các trại giam còn có “Tủ sách pháp luật” do các
tổ chức xã hội hỗ trợ, đây là điều kiện để cho các phạm nhân có nhu cầu
tìm hiểu pháp luật tham khảo, tăng cường kiến thức pháp luật bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Tuy nhiên, ở một số trại giam còn trang bị khá sơ sài, ngoài nhà
học tập thì còn thiếu phòng đọc, tủ sách, đầu sách phục vụ giáo dục, tư
vấn pháp luật cho phạm nhân. Những trại giam này chắc chắn sẽ gặp
nhiều khó khăn trong tổ chức giáo dục pháp luật cho phạm nhân. Mặt
khác, đối với những trại giam trang bị tương đối đầy đủ cơ sở vật chất
nhưng lại không biết cách bố trí khai thác, sử dụng một cách khoa học,
hiệu quả thì cũng khó đạt được kết quả phục vụ giáo dục, tư vấn pháp
luật cho phạm nhân như mong muốn.

Hình 4. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy tại Trại giam Bình Điền

(Nguồn: Trung tâm thực hành luật - Quan hệ doanh nghiệp Đại
học Luật, Đại học Huế 2016)

2.1.3.2. Chủ thể thực hiện hoạt động giáo dục và tư vấn pháp luật cho
phạm nhân tại trại giam

Theo quy định của pháp luật, chủ thể giáo dục, tư vấn pháp luật cho
phạm nhân là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ làm công tác giáo dục pháp luật
của trại giam. Ngoài việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về trình độ năng
lực theo quy định của pháp luật thì hiệu quả công tác giáo dục, tư vấn
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pháp luật cho phạm nhân còn phụ thuộc rất nhiều đến ý thức trách nhiệm
của chủ thể giáo dục pháp luật. Ý thức trách nhiệm của chủ thể giáo dục
pháp luật cho phạm nhân thể hiện ở sự quan tâm chỉ đạo, điều hành của
lãnh đạo trại giam; sự đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra thường xuyên của chỉ
huy các phân trại; đặc biệt là sự tận tâm, nhiệt tình của cán bộ trực tiếp
đứng lớp, giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong việc soạn bài giảng,
lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục phù hợp cho từng
đối tượng.

Hiểu rõ điều đó nên nhiều cán bộ giáo dục, tư vấn pháp luật ở các
trại giam Việt Nam đã nâng cao kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, chủ động
sưu tầm những ví dụ thực tiễn có trong trại giam, ngoài xã hội để minh
họa cho bài giảng, lựa chọn phương pháp giảng bài phù hợp với nhận
thức của phạm nhân, vận dụng công nghệ thông tin để soạn giáo án điện
tử; có thái độ vui vẻ, thân thiện, gần gũi với phạm nhân, biết động viên
khích lệ phạm nhân hăng hái tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài
trong quá trình giảng dạy... Chính điều đó đã có tác dụng cảm hóa, thu
phục phạm nhân, khiến họ tích cực học tập pháp luật, đạt được nhiều kết
quả quan trọng cho công tác giáo dục, tư vấn pháp luật tại các trại giam ở
Việt Nam.

Tuy nhiên, ở một số trại giam vẫn còn tồn tại tình trạng thiếu cán
bộ giáo dục, tư vấn pháp luật với trình độ không đồng đều. Nguyên nhân
là do đa số cán bộ giáo dục pháp luật được trang bị kiến thức không đều,
do xuất phát từ quá trình đào tạo và học tập. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ
chưa được đào tạo sâu về chuyên ngành tâm lý, giáo dục, sư phạm, dạy
nghề nên thiếu kiến thức, hạn chế khả năng tư duy và kỹ năng tổ chức
giải quyết các yêu cầu của nhiệm vụ giáo dục cải tạo phạm nhân.

Theo quy định tại Điều 10, Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-
BCA-BQP-BTP-BGDĐT ngày 6/2/2012 hướng dẫn việc tổ chức dạy văn
hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự,
chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân của
pháp luật thì “Giáo viên dạy pháp luật, giáo dục công dân cho phạm
nhân là lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ làm công tác giáo dục của các trại
giam, trại tạm giam, cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện có
trình độ từ đại học trở lên. Các trại giam, trại tạm giam, cơ quan Thi
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hành án hình sự Công an cấp huyện có thể mời giáo viên hoặc người có
chuyên môn về pháp luật, giáo dục công dân có trình độ từ đại học trở
lên đang công tác ở các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
hoặc các cơ quan của Bộ Tư pháp vào giảng dạy pháp luật và giáo dục
công dân cho phạm nhân”23.

Theo quy định tại Thông tư số 39/2013/TT-BCA ngày 10/5/2013 của
Bộ Công an thì “Cán bộ tư vấn cho phạm nhân là lãnh đạo đơn vị, cán bộ
các trại giam, trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp
huyện có trình độ từ Trung học hoặc tương đương trở lên, có khả năng thực
hiện công tác tư vấn”.

2.1.4. Hình thức giáo dục, tư vấn pháp luật cho phạm nhân do các trại
giam thực hiện

Hình thức giáo dục pháp luật cho phạm nhân đang được sử dụng
chủ yếu trong các trại giam ở nước ta hiện nay là tổ chức thành các lớp
học tập trung tại hội trường: Cán bộ làm công tác giáo dục của trại giam,
giáo viên có chuyên môn về pháp luật theo sự phân công của trại giam,
trực tiếp đứng lớp, giảng bài, truyền đạt nội dung pháp luật theo chương
trình giáo dục pháp luật dành cho phạm nhân. Ngoài ra, còn có các hình
thức giáo dục pháp luật khác phù hợp với điều kiện của từng trại giam,
như: hình thức cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật cho phạm nhân; hình
thức niêm yết thông tin pháp luật tại bảng tin của trại/phân trại, ở buồng
giam phạm nhân; hình thức giáo dục pháp luật thông qua các phương tiện
thông tin đại chúng, loa truyền thanh, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động;
hình thức tổ chức cho phạm nhân làm báo tường, thi tìm hiểu pháp luật;
hình thức giáo dục pháp luật thông qua lồng ghép trong chương trình học
văn hóa, học nghề, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, sinh hoạt đội,
tổ; hình thức giáo dục pháp luật cá biệt, tư vấn pháp luật riêng cho từng
phạm nhân24.

Mỗi hình thức giáo dục pháp luật kể trên đều có tác dụng hỗ trợ tích

23 Xem: Điều 10, Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT ngày
6/2/2012.
24 Xem: Ngô Văn Trù (2015), Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam ở
Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Luật học, Hà Nội, tr. 50, 51.
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cực cho hình thức học tập trung tại hội trường và đáp ứng tối đa nhu cầu
thông tin, kiến thức giáo dục pháp luật của phạm nhân trong các trại giam.

Hình thức giáo dục, tư vấn pháp luật cho phạm nhân tại trại giam do
Ban giám thị quyết định theo từng kế hoạch cụ thể của đơn vị, tuy nhiên
các hình thức này phải tuân theo các quy định của pháp luật. Cụ thể:

Theo quy định tại Điều 9, Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-
BCA-BQP-BTP-BGDĐT, quy định hình thức giáo dục pháp luật cho phạm
nhân như sau:

“Các trại giam, trại tạm giam, cơ quan Thi hành án hình sự Công
an cấp huyện có thể tổ chức giáo dục pháp luật, giáo dục công dân cho
phạm nhân bằng nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn
vị, với khả năng của giáo viên và nhận thức của phạm nhân. Hình thức
chủ yếu là tổ chức thành các lớp học (giáo viên lên lớp hướng dẫn bài
giảng, quản giáo tổ chức thảo luận theo đội, tổ). Việc phổ biến tài liệu,
hướng dẫn nội dung giáo dục pháp luật, giáo dục công dân cho phạm
nhân có thể thực hiện thông qua các hệ thống phát thanh, truyền hình
cáp nội bộ, băng, đĩa video và các hình thức phù hợp khác”25.

Theo thông tư số 39/2013/TT-BCA ngày 10/5/2013 của Bộ Công
an quy định về giáo dục phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù thì các
trại giam được sử dụng các hình thức sau:

“Kết hợp tổ chức truyền thông với các hình thức phát thanh, truyền
hình cáp nội bộ, video, bảng tin, pa nô, áp phích hoặc tự nghiên cứu tài
liệu”26.

2.2. Thực tiễn giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân tại trại giam
Bình Điền-Bộ Công An của Đại học Luật, Đại học Huế giai đoạn từ
năm 2013 đến năm 2016

2.2.1. Tình hình hoạt động giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm
nhân tại trại giam Bình Điền của Đại học Luật, Đại học Huế từ năm 2013
đến năm 2016

Trường Đại học Luật, Đại học Huế tham gia vào hoạt động giáo

25 Xem: Điều 9, Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT.
26 Xem: Điều 7, Thông tư số 39/2013/TT-BCA ngày 10/5/2013 của Bộ Công an.
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dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại
giam Bình Điền là kết quả của chương trình hợp tác giữa tổ chức
JussBuss, Na Uy với Đại học Luật, Đại học Huế. Thực hiện chương trình
hợp tác này, trường Đại học Luật, Đại học Huế đã chủ động xây dựng
chương trình, lên kế hoạch hợp tác với Giám thị trại giam Bình Điền-
Tổng cục VIII-Bộ Công an, thực hiện các cuộc điều tra, khảo sát nhu cầu
tìm hiểu pháp luật của các phạm nhân để từ đó xây dựng chương trình
hợp tác hiệu quả. Được sự quan tâm, phối hợp của Tổng cục VIII- Bộ
Công an, sự ủng hộ nhiệt tình từ phía ban Giám thị Trại giam Bình Điền
và sự tham mưu, tư vấn của Hội luật gia tỉnh Thừa Thiên Huế, trường
Đại học Luật, Đại học Huế đã xây dựng bản ghi nhớ của nhà trường với
Trại giam Bình Điền về kế hoạch giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm
nhân hàng năm, theo đó từ năm 2013 đến năm 2016 hoạt động giáo dục
và tư vấn pháp luật luôn được thực hiện một cách có hiệu quả theo những
con số cụ thể sau:

Trong năm 2013, trường Đại học Luật, Đại học Huế thông qua Văn
phòng thực hành Luật(Clinical Legal Education-gọi tắt là CLE, nay đổi
tên phát triển thành Trung tâm thực hành luật và quan hệ doanh nghiệp)
đã tổ chức 03 chương trình giáo dục, tư vấn pháp luật cho phạm nhân tại
Trại giam Bình Điền, Tổng cục VIII-Bộ Công an. Cụ thể các đợt:

- Về đợt giáo dục và tư vấn thứ nhất: Thời gian ngày 20 tháng 1
năm 2013 tại phân trại 1, trại giam Bình Điền, Tổng cục VIII-Bộ Công
an; thành phần tham dự gồm 7 giảng viên và 20 sinh viên, ban Giám thị,
cán bộ quản giáo Trại giam và hơn 1500 phạm nhân; đối tượng giáo dục
tập trung vào những phạm nhân sắp được mãn hạn tù và có điều kiện
được hưởng đặc xá; nội dung giáo dục và tư vấn: Quyền và nghĩa vụ hợp
pháp của tù nhân, luật đặc xá.

- Về đợt giáo dục và tư vấn thứ hai: Thời gian ngày 01/06/2013 tại
phân trại 2, trại giam Bình Điền, Tổng cục VIII-Bộ Công an; thành phần
tham dự gồm 7 giảng viên và 20 sinh viên, ban Giám thị, cán bộ quản giáo
trại giam và hơn 200 phạm nhân; đối tượng giáo dục tập trung vào những
phạm nhân sắp được mãn hạn tù; nội dung giáo dục và tư vấn: Luật Hôn
nhân gia đình, Luật Lao động và tái hòa nhập cộng đồng.
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Hình 5. Chương trình giáo dục và tư vấn pháp luật tại trại giam
Bình Điền trong năm 2013 của trường Đại học Luật Huế

(Nguồn: Trung tâm thực hành luật - Quan hệ doanh nghiệp Đại
học Luật, Đại học Huế 2013)

- Về đợt giáo dục và tư vấn thứ ba: Thời gian ngày 26/10/2013; địa
điểm phân trại 1 Trại giam Bình Điền, Tổng cục VIII, Bộ Công an; thành
phần tham dự gồm 7 giảng viên và 15 sinh viên, ban Giám thị, cán bộ
quản giáo Trại giam và hơn 200 phạm nhân cho 1 ngày giảng dạy; đối
tượng giảng dạy tập trung vào những phạm nhân sắp được mãn hạn tù;
nội dung giảng dạy, tuyên truyền và tư vấn: Luật Đặc xá; quyền của
người chấp hành xong hình phạt tù27.

Trong năm 2014, trường Đại học Luật, Đại học Huế thông qua
Trung tâm thực hành luật và quan hệ doanh nghiệp đã ký biên bản ghi
nhớ ngày 05/04/2014 về việc hợp tác giáo dục, tư vấn pháp luật cho
phạm nhân năm 2014. Qua đó, tiến hành 03 đợt giáo dục và tư vấn cho
phạm nhân tại trại giam Bình Điền và 01 đợt thu nhận câu hỏi của phạm
nhân qua hộp thư do phía Trại giam kiểm tra và bàn giao cho trường Đại
học Luật. Cụ thể các đợt:

Về đợt giáo dục và tư vấn thứ nhất: Thời gian ngày 17/05/2014 tại
phân trại 2, trại giam Bình Điền, Tổng cục VIII-Bộ Công an; thành phần
tham dự gồm 7 giảng viên và 15 sinh viên, ban Giám thị, cán bộ quản

27 Báo cáo kết quả hoạt động mảng phạm nhân gửi Jussbuss 2013, trường Đại học Luật,
Đại học Huế, tháng 12/2013.
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giáo trại giam và hơn 150 phạm nhân; đối tượng giáo dục tập trung vào
những phạm nhân sắp được mãn hạn tù; nội dung giáo dục và tư vấn: Thi
hành án Hình sự, xóa án tích. Trong đợt này, Tổ thực hành luật và quan
hệ doanh nghiệp đã hướng dẫn và cấp phát một số các văn bản pháp lý
liên quan tới vấn đề của phạm nhân đang gặp phải.

Hình 6. Chương trình giáo dục và tư vấn pháp luật tại trại giam
Bình Điền trong năm 2015 của trường Đại học Luật Huế

(Nguồn: Trung tâm thực hành luật - Quan hệ doanh nghiệp Đại
học Luật, Đại học Huế 2015)

- Về đợt giáo dục và tư vấn thứ hai: Thời gian ngày 04/10/2014 tại
phân trại 1, trại giam Bình Điền, Tổng cục VIII-Bộ Công an; Thành phần
tham dự gồm 7 giảng viên và 15 sinh viên, ban Giám thị, cán bộ quản
giáo trại giam và hơn 150 phạm nhân; Nội dung giáo dục và tư vấn: Luật
phòng chống ma túy và luật lao động, hướng dẫn thủ tục và cấp các văn
bản pháp lý liên quan.

Về đợt giáo dục và tư vấn thứ ba: Thời gian ngày 21/12/2014 tại
phân trại 2, trại giam Bình Điền, Tổng cục VIII-Bộ Công an; thành phần
tham dự gồm 7 giảng viên và 15 sinh viên, ban Giám thị, cán bộ quản giáo
trại giam và hơn 150 phạm nhân; nội dung giáo dục và tư vấn: Luật Đặc xá
và một số vấn đề tái hòa nhập cộng đồng, hướng dẫn giải quyết các vấn đề
pháp lý liên quan, cấp phát các mẫu văn bản pháp lý28.

Về đợt thu nhận câu hỏi thông qua hộp thư của phạm nhân và cũng
là hoạt động thứ 4 trong năm 2014, Tổ thực hành luật - quan hệ doanh

28 Báo cáo kết quả hoạt động mảng phạm nhân gửi Jussbuss 2013, trường Đại học Luật,
Đại học Huế.
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nghiệp đã tiếp nhận 30 câu hỏi liên quan tới nhiều khía cạnh pháp luật,
chủ yếu là câu hỏi về lĩnh vực xóa án tích, lao động, thủ tục làm giấy tờ
bị mất, đặc xá…

Các câu hỏi của phạm nhân đã được phân loại, giải đáp thông qua
sự giúp đỡ của các cộng tác viên là giảng viên, sinh viên và bàn giao lại
phía Trại giam chuyển cho phạm nhân vào đầu năm 2015.

Trong năm 2015, với sự tự chủ về tài chính sau khi tổ chức
JussBuss kết thúc chương trình hợp tác với trường Đại học Luật, Đại học
Huế, tuy gặp một số khó khăn về tài chính và đặc biệt là sự hỗ trợ về kỹ
năng, chia sẻ thông tin nhưng trường Đại học Luật đã cân đối các nguồn
tài chính để tiếp tục thực hiện 02 đợt giáo dục và tư vấn pháp luật cho
phạm nhân tại trại giam Bình Điền29.

Trong năm 2016, Trường đã triển khai 01 đợt giáo dục, tư vấn
pháp luật cho phạm nhân. Cụ thể:

Thời gian ngày 24/10/2016 tại phân trại 2, trại giam Bình Điền,
Tổng cục VIII-Bộ Công an; thành phần tham dự gồm 7 giảng viên và 20
sinh viên, ban Giám thị, cán bộ quản giáo trại giam và hơn 150 phạm
nhân; nội dung giáo dục và tư vấn: Luật Phòng chống ma túy, mại dâm,
Luật Thi hành án hình sự.

Hình 7. Chương trình giáo dục và tư vấn pháp luật tại trại giam
Bình Điền ngày 24/10/2016 của trường Đại học Luật, Đại học Huế

(Nguồn: Trung tâm thực hành luật - Quan hệ doanh nghiệp Đại
học Luật, Đại học Huế 2016)

29 Kế hoạch hoạt động giảng dạy tư vấn pháp luật cho phạm nhân năm 2015, trường
Đại học Luật, Đại học Huế.
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2.2.2. Nội dung, quy trình và phương pháp giáo dục và tư vấn pháp
luật cho phạm nhân đã được triển khai từ năm 2013-2016 của trường
Đại học Luật, Đại học Huế

2.2.2.1. Nội dung giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân

Nội dung giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân tại trại giam
Bình Điền gắn liền với các nhu cầu thực tế của phạm nhân thông qua quá
trình khảo sát, điều tra nhu cầu của phạm nhân, các nội dung giáo dục, tư
vấn này chịu sự tác động bởi các đặc điểm của phạm nhân hay nhóm
phạm nhân đang trong quá trình chấp hành án phạt tù. Tùy thuộc vào nhu
cầu của phạm nhân và nhóm phạm nhân có cùng mối quan tâm, trường
Đại học Luật, Đại học Huế sẽ triển khai các nội dung gắn với các đặc
điểm của phạm nhân như giới tính, sức khỏe, độ tuổi, tính chất phạm tội,
mức án… Sau khi xử lý phiếu điều tra về nhu cầu của phạm nhân, trường
Đại học Luật, Đại học Huế sẽ tiến hành phân loại đối tượng và nhóm đối
tượng, qua đó xác định nội dung giáo dục, tư vấn pháp luật theo thứ tự
các nội dung ưu tiên.

Tổng kết từ năm 2013 đến năm 2016, các nội dung trường Đại học
Luật-Đại học Huế đã triển khai cho các hoạt động giáo dục và tư vấn
pháp luật bao gồm:

- Quy định về tội phạm, hình phạt, về hoãn, tạm đình chỉ, miễn,
giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, về đặc xá, xóa án tích.

- Các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy, mại dâm, tái
hòa nhập cộng đồng.

- Các quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình, lao động, bảo
hiểm.

- Các thủ tục hành chính như đăng ký thường trú, tạm trú, thông
báo lưu trú, khai báo tạm vắng; cấp, đổi giấy Chứng minh nhân dân; các
thủ tục vay vốn, đăng ký kinh doanh, học nghề.

- Tư vấn các vấn đề pháp lý khác mà phạm nhân quan tâm.

2.2.2.2. Quy trình giáo dục, tư vấn pháp luật cho phạm nhân

Quy trình giáo dục, tư vấn pháp luật cho phạm nhân tại trại giam
Bình Điền do trường Đại học Luật, Đại học Huế trực tiếp lên kế hoạch và
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triển khai qua nhiều bước, đảm bảo tính chặt chẽ, khoa học, phù hợp với
các điều kiện và nguồn lực của nhà trường. Quy trình này gồm các bước
sau:

Bước một là khảo sát điều tra nhu cầu phạm nhân thông qua phiếu
điều tra, trước khi lên kế hoạch hoạt động giáo dục tại trại giam, trường
Đại học Luật, Đại học Huế cử đoàn công tác đi tiền trạm khảo sát nhu
cầu pháp luật của phạm nhân tại các phân trại, qua đó nắm bắt các nhu
cầu cấp thiết, cần quan tâm của các phạm nhân. Ngoài ra, một chủ thể
nữa cũng có thể khảo sát đó là Giám thị trại giam và cán bộ quản giáo
các phân trại, các chủ thể này thông qua quá trình quản lý, theo dõi phạm
nhân cải tạo cũng nắm bắt nhiều về nhu cầu của phạm nhân.

Hình 8. Khảo sát nhu cầu phạm nhân thông qua cán bộ quản giáo

(Nguồn: Trung tâm thực hành luật - Quan hệ doanh nghiệp Đại
học Luật, Đại học Huế)

Bước hai phân tích phiếu điều tra, xác định đúng đối tượng và nhu
cầu pháp lý mà nhóm phạm nhân đang quân tâm, từ đó xắp sếp theo thứ
tự ưu tiên theo các chủ đề cần giáo dục.
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Biểu đồ 3. Kết quả khảo sát bằng phiếu điều tra nhu cầu pháp luật
của 100 phạm nhân tại phân trại 2, trại giam Bình Điền năm 2014

(Nguồn: Trung tâm thực hành luật - Quan hệ doanh nghiệp Đại
học Luật, Đại học Huế 2014)

Bước ba là lên kế hoạch giáo dục và phân công nhiệm vụ cho các
thành viên tham gia hoạt động giảng dạy, đây là bước quan trọng quyết
định chất lượng buổi giáo dục, cần lựa chọn thành viên với kiến thức và
các kỹ năng cần thiết cho nhiệm vụ được giao, cần chuẩn bị các tình
huống phát sinh để phân công nhiệm vụ xử lý như máy chiếu, ánh sáng,
âm thanh, điện…

Bước bốn là xác định bối cảnh về không gian và thời gian cho buổi
giáo dục. Về không gian, thông qua quá trình khảo sát tiền trạm, ngoài
khảo sát nhu cầu pháp luật, các cán bộ khảo sát còn kiểm tra chất lượng
Hội trường, diện tích sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ quá
trình giáo dục. Về thời gian, lựa chọn thời gian thích hợp cho từng nhóm
phạm nhân, căn cứ vào lịch học văn hóa, học nghề, giờ lao động, khám
sức khỏe, chơi thể thao của phạm nhân hoặc tránh các ngày làm việc, tập
điều lệnh hoặc ngày lễ kỷ niệm của cán bộ trại giam.

Bước năm là xây dựng, giám sát quá trình chuẩn bị nội dung giáo
dục và chuẩn bị tài liệu tham khảo hỗ trợ, đây là bước quyết định chất
lượng buổi giáo dục pháp luật, nội dung đúng với chủ đề và phù hợp với
đối tượng sẽ thu hút sự quan tâm của nhóm phạm nhân; ngoài ra các
phương pháp truyền tải tương tác được sử dụng hợp lý sẽ lôi kéo sự tham
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gia của phạm nhân vào nội dung giáo dục, giúp phạm nhân hiểu và nắm
bắt vấn đề một cách dễ dàng hơn.

Bước sáu là duyệt chương trình giáo dục, bước này được thực hiện
một cách nghiêm túc, đầy đủ như một buổi giáo dục chính thức, thông
qua bước này, các cộng tác viên là sinh viên và giảng viên sẽ cùng nhau
sửa chữa, bổ sung những chi tiết sai, những phần còn thiếu sót nhằm
hoàn thiện nội dung giáo dục trước khi giáo dục cho phạm nhân.

Bước bảy là tổng kết và đánh giá.
Nhằm tổng kết và đánh giá các hoạt động, cộng tác viên sẽ phát

phiếu khảo sát chất lượng chương trình giáo dục cho các phạm nhân và
cán bộ trại giam, từ đó sẽ đúc kết mặt được và chưa được, cái cần phát huy
và cái hạn chế nhắm rút kinh nghiệm cho các đợt giáo dục pháp luật tiếp
theo. Ngoài ra, sau khi kết thúc hoạt động giảng dạy, các cộng tác viên sẽ
tự đánh giá và tổng kết về chất lượng buổi giảng dạy.

Đối với quy trình tư vấn, trường Đại học Luật, Đại học Huế đã lựa
chọn phương pháp tư vấn nhóm, quy trình tư vấn nhóm được thực hiện
thông qua các bước:

Bước một là phát phiếu tư vấn cho số lượng phạm nhân được trại
giam triệu tập trong chương trình giáo dục pháp luật (khoảng 150 - 200
phạm nhân), bước này được thực hiện trước khi buổi giáo dục pháp luật
bắt đầu.

Bước hai, thu nhận phiếu tư vấn và sàng lọc các câu hỏi liên quan
đến nội dung được pháp luật cho phép tư vấn, các câu hỏi trùng lặp nội
dung, bước này nên lường trước các câu hỏi của phạm nhân liên quan
đến các vấn đề nhạy cảm, không đúng chủ đề, nằm ngoài khả năng tư vấn
của cộng tác viên.

Bước ba, nghiên cứu, phân tích, làm rõ các vấn đề liên quan tới câu
hỏi của phạm nhân, bước này cần chú ý tới phạm vi rộng của các câu hỏi,
vì vậy cần thiết phải chuẩn bị các tài liệu liên quan để có thể giải đáp các
thắc mắc của một cách đầy đủ nhất.

Bước bốn, là hướng dẫn, giải đáp các câu hỏi pháp luật của phạm
nhân, đây là bước cuối cùng, và là kết quả của tiến trình tư vấn cho phạm
nhân, bước này cần cộng tác viên có kinh nghiệm, am hiểu nhiều lĩnh vực
pháp lý, có khả năng giải đáp các thắc mắc nếu phạm nhân chưa hài lòng.
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2.2.2.3. Phương pháp giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân

Về hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân đòi hỏi sự chuẩn
bị kỹ lưỡng về chủ đề, nội dung giáo dục, qua đó lựa chọn những phương
pháp truyền tải hợp lý nhất với đối tượng. Phương pháp giáo dục mà
trường Đại học Luật, Đại học Huế sử dụng để giáo dục cho phạm nhân
trại giam Bình Điền đó là phương pháp giáo dục tương tác, thông qua các
chương trình giảng dạy, lấy phạm nhân làm trung tâm của buổi giảng
dạy. Đây là một trong những phương pháp giáo dục năng động lồng ghép
rất nhiều phương pháp nhỏ nhằm truyền tải các đơn vị kiến thức pháp lý
cho phạm nhân, sử dụng phương pháp giảng dạy tương tác sẽ cuốn hút,
lôi kéo phạm nhân tham gia vào bài giảng, luôn được thấy mình là trung
tâm của buổi giảng dạy, từ đó sẽ nắm bắt và hiểu sâu hơn về các quy định
của pháp luật. Sau đây là một số các phương pháp giảng dạy tương tác
mà trường Đại học Luật, Đại học Huế đã sử dụng để giáo dục pháp luật
tại trại giam Bình Điền-Thừa Thiên Huế từ năm 2013-2016:

Thứ nhất, là phương pháp phá băng (phá vỡ khoảng cách), đây là
phương pháp được áp dụng đầu tiên trong chương trình giảng dạy,
phương pháp này được coi như là hoạt động chào hỏi, phá bỏ rào cản về
tâm lý cho phạm nhân, đưa phạm nhân tập trung vào buổi giảng dạy, các
hình thức được thực hiện trong phương pháp này như: Một vở kịch, một
hoạt động tập thể liên quan tới chủ đề bài giảng, một trò chơi tập thể phá
vỡ khoảng cách, nêu cao tinh thần tập thể, cộng đồng…

Hình 9. Phương pháp phá băng thông qua một trò chơi nhỏ

(Nguồn:Trung tâm thực hành luật - Quan hệ doanh nghiệp Đại học
Luật, Đại học Huế)
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Thứ hai, là phương pháp đóng vai, đây là được coi là phương pháp
hiệu quả nhất trong các phương pháp giảng dạy tương tác, thu hút sự
quan tâm, theo dõi của các phạm nhân, phương pháp này được thực hiện
qua các nhóm sinh viên với các tiểu phẩm liên quan đến chủ đề bài giảng,
các tiểu phẩm đóng vai này nhằm hai mục tiêu là đặt các câu hỏi pháp
luật dành cho phạm nhân trả lời và thông qua tiểu phẩm sẽ giáo dục nhân
cách, lối sống theo pháp luật cho phạm nhân. Các nội dung thực hiện
phương pháp đóng vai là các tiểu phẩm về cuộc đời sa ngã, vi phạm pháp
luật, tấm gương vươn lên hoàn cảnh, lao động và cải tạo tốt, cách thức
vượt qua khó khăn và tái hòa nhập cộng đồng…

Hình 10. Phương pháp đóng vai

(Nguồn: Trung tâm thực hành luật - Quan hệ doanh nghiệp Đại
học Luật, Đại học Huế)

Thứ ba, là phương pháp chơi trò chơi, phương pháp này giúp phạm
nhân được tham gia trực tiếp vào các trò chơi do các nhóm sinh viên tổ
chức thực hiện, các trò chơi này được xây dựng dựa trên chủ đề và nội dung
của chương trình giảng dạy, phạm nhân sẽ đưa ra các nhận định, phán đoán
từ đó lựa chọn các phương án đúng sai, có hoặc không liên quan tới nội
dung các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Các hình thức thực hiện
phương pháp chơi trò chơi được mô phỏng theo các game show truyền hình
thông qua việc lựa chọn ô chữ pháp luật, tìm đáp án đúng.



63

Hình 11. Phương pháp chơi trò chơi “Ô chữ pháp luật”

(Nguồn: Trung tâm thực hành luật - Quan hệ doanh nghiệp Đại
học Luật, Đại học Huế)

Thứ tư là, phương pháp thuyết giảng, đối với các phương pháp
giảng dạy tương tác, thì đây được coi là phương pháp có tính hiệu quả
thấp hơn, vì đa phần tương tác một chiều. Tuy nhiên, lại mang ý nghĩa hỗ
trợ giải thích cho các phương pháp còn lại, sau khi thực hiện các trò chơi
hoặc tiểu phẩm đóng vai, phương pháp thuyết giảng sẽ giải thích ý nghĩa
của các hoạt động, giải thích các đáp án theo đúng quy định của pháp luật
hiện hành, giúp phạm nhân nắm rõ hơn các quy định của pháp luật.

Hình 12. Phương pháp thuyết giảng

(Nguồn: Trung tâm thực hành luật - Quan hệ doanh nghiệp Đại
học Luật, Đại học Huế)
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Về phương pháp tư vấn cho phạm nhân, căn cứ vào điều kiện về
không gian, thời lượng giáo dục và số lượng phạm nhân được triệu tập,
trường Đại học Luật, Đại học Huế đã lựa chọn hình thức tư vấn phù hợp
là tư vấn nhóm, hình thức tư vấn này sẽ giải quyết các vấn đề pháp lý có
cùng mối quan tâm cho các phạm nhân, giải đáp trực tiếp các thắc mắc
của phạm nhân tại buổi tư vấn.

Hình 13. Tư vấn nhóm

(Nguồn: Trung tâm thực hành luật - Quan hệ doanh nghiệp Đại
học Luật, Đại học Huế)

2.2.3. Chủ thể hoạt động giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân
của Trường Đại học Luật, Đại học Huế tại trại giam Bình Điền từ năm
2013 đến năm 2016

Các hoạt động giáo dục, tư vấn pháp luật cho phạm nhân Trại giam
Bình Điền do trường Đại học Luật, Đại học Huế thực hiện thông qua
Trung tâm thực hành luật và quan hệ doanh nghiệp, thành phần tham gia
là các cộng tác viên là giảng viên cơ hữu và sinh viên.

Đối với các cộng tác viên là giảng viên tham gia hoạt động giáo
dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân được tuyển chọn từ các giảng
viên có kinh nghiệm, có kiến thức pháp lý sâu rộng nhiều lĩnh vực và các
kỹ năng thực hành nghề nghiệp cần thiết để có thể kiểm tra, giám sát,
điều chỉnh nội dung bài giảng của các nhóm sinh viên bám sát với mục
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tiêu, nội dung bài giảng, khối lượng kiến thức với thời lượng cho phép,
trực tiếp xử lý và giải đáp các câu hỏi tư vấn của phạm nhân. Các công
việc mà cộng tác viên (giảng viên) phải thực hiện trong hoạt động giáo
dục, tư vấn pháp luật cho phạm nhân bao gồm:

Một là, xây dựng đề cương chương trình giáo dục theo chủ đề cho
phạm nhân, phân công nhiệm vụ xây dựng chi tiết nội dung, hình thức
giáo dục, phương pháp giáo dục cho các nhóm cộng tác viên thực hiện
theo đề cương.

Hai là, giám sát việc xây dựng nội dung cho phạm nhân của các
nhóm cộng tác viên, kiểm tra định kì, sàng lọc và điều chỉnh nội dung
giáo dục theo đúng chủ đề và thời gian thực hiện.

Ba là, đề xuất thiết bị hỗ trợ kỹ thuật, trang thiết bị, cơ sở vật chất,
tài liệu hỗ trợ cộng tác viên trong chương trình giáo dục và tư vấn pháp
luật pháp luật.

Bốn là, tham gia duyệt chương trình giáo dục của cộng tác viên,
tông kết, đánh giá ưu nhược điểm sau khi kết thúc buổi giáo dục.

Năm là, trực tiếp tổng hợp các câu hỏi tư vấn của phạm nhân thông
qua phiếu hỏi, sàng lọc các chủ đề cần thiết tư vấn, trả lời các cầu hỏi của
phạm nhân.

Đối với cộng tác viên là sinh viên, đây là đối tượng được hưởng lợi
trực tiếp từ các hoạt động giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân, là
cơ hội để sinh viên rèn luyện kiến thức và kỹ năng thực hành nghề
nghiệp, đây là lực lượng được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để
truyền tải kiến thúc pháp lý cho phạm nhân. Vì vậy, để được trở thành
cộng tác viên của chương trình, sinh viên phải trải qua các buổi kiểm tra
với nhiều tiêu chí đánh giá khác nhau: kỹ năng thuyết trình, đóng vai,
chơi trò chơi, hoạt náo, các kỹ năng phản xạ, ứng xử trong nhiều trường
hợp.

Tại trường Đại học Luật, Đại học Huế, sinh viên tham gia các hoạt
động giáo dục, tư vấn pháp luật cho phạm nhân tại trại giam Bình Điền
được tuyển chọn phải là sinh viên từ năm thứ hai trở lên, đã có tiếp cận
với các kiến thức pháp lý chuyên ngành, những sinh viên này khi tham
gia vào chương trình sẽ được đào tạo các kỹ năng chuyên sâu về giáo dục
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và tư vấn pháp luật cho cộng đồng, dưới sự dướng dẫn của các cộng tác
viên là giảng viên và sinh viên có nhiều kinh nghiệm. Các nhiệm vụ cụ
thể mà một sinh viên phải thực hiện trong hoạt động giáo dục pháp luật
cho phạm nhân bao gồm:

Một là, tham gia khảo sát nhu cầu của phạm nhân theo các chủ đề,
xử lý phiếu khảo sát, trực tiếp xây dựng chương trình giáo dục.

Hai là, Chuẩn bị học cụ, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động giáo
dục tại trại giam, trực tiếp thực hiện nội dung các buổi tuyên truyền, giáo
dục pháp luật cho phạm nhân.

Ba là, cấp phát và thu thập phiếu hỏi tư vấn của phạm nhân, hỗ trợ
thiết bị cho giảng viên trong quá trình tư vấn; cấp phát các mẫu đơn, tài
liệu và các văn bản pháp lý liên quan.

Bốn là, tham gia tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm sau khi kết
thúc các hoạt động giảng dạy và tư vấn, khảo sát chất lượng chương trình
giảng dạy pháp luật cho phạm nhân.

Hình 14. Đội ngũ giảng viên và sinh viên trường Đại học Luật, Đại học
Huế tham gia giáo dục và tư vấn tại trại giam Bình Điền năm 2013

(Nguồn:Trung tâm thực hành luật - Quan hệ doanh nghiệp Đại học
Luật, Đại học Huế)
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2.2.4. Tác động của chương trình giáo dục, tư vấn pháp luật tại trại
giam Bình Điền đối với trường Đại học Luật, Đại học Huế

Việc xây dựng kế hoạch, triển khai và thực hiện các hoạt động giáo
dục, tư vấn pháp luật cho phạm nhân tại trại giam Bình Điền đã mang lại
nhiều tác động tích cực đối với các chủ thể tham gia của trường Đại học
học Luật, Đại học Huế, nhất là trong mảng học thuật, thể hiện quan điểm,
định hướng đúng đắn của nhà trường trong công tác nâng cao chất lượng
đào tạo cử nhân luật, gắn lý luận và thực tiễn. Các tác động này được thể
hiện cụ thể qua các chủ thể được hưởng lợi trực tiếp từ chương trình,
nhất là sinh viên và giảng viên trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Đối với sinh viên, các hoạt động giáo dục là cơ hội để các sinh viên
rèn luyện các kỹ năng thực hành cơ bản của người làm luật, đó là các kỹ
năng thuyết trình, phân tích tài liệu, kỹ năng tư vấn, phỏng vấn… thông
qua các hoạt động giáo dục, tư vấn pháp luật tại trại giam Bình Điền, các
sinh viên được trực tiếp tương tác với các đối tượng, các vụ việc thực tế
mà lâu nay chỉ được tiếp cận thông qua sách vở, các ví dụ trên lớp; qua
việc xử lý các vấn đề thực tiễn cho các phạm nhân, sinh viên sẽ giải
quyết được các mối quan hệ giữa lý thuyết và thực tiễn, làm sáng tỏ
những vấn đề trong tài liệu, phân tích, lựa chọn các quy phạm pháp luật
phù hợp với phạm nhân, qua đó giải quyết các vấn đề vướng mắc cho
phạm nhân, với những hoạt động thực tiễn trên, dần hình thành kỹ năng
thực hành luật cần thiết cho sinh viên sau khi ra trường có thể tiếp cận
ngay các vụ việc, phục vụ cho quá trình công tác sau này, một yếu tố
khác là kinh nghiệm giáo dục, tư vấn pháp luật hình thành trong các hoạt
động sẽ giúp sinh viên dễ dàng trong cách tiếp cận các đối tượng, hạn chế
các rủi ro trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ngoài ra,
qua các hoạt động giáo dục, tư vấn pháp luật tại trại giam Bình Điền sẽ
giúp sinh viên nâng cao ý thức cộng đồng, bảo vệ lẽ phải, giúp đỡ người
yếu thế trong các quan hệ xã hội, đặc biệt những đối tượng dễ tổn
thương, không có khả năng tiếp cận các dịch vụ pháp lý có thu.

Đối với giảng viên, tác động lớn nhất mà các hoạt động giáo dục, tư
vấn pháp luật mang lại cho giảng viên khi tham gia các chương trình đó là
kinh nghiệm xử lý các vụ việc, phạm nhân là những đối tượng đa dạng về
đặc điểm, với nhiều quan hệ xã hội phức tạp và các mối quan tâm, thông
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qua các hoạt động này, giảng viên được tiếp cận với vô số các vụ việc đa
dạng, phức tạp, có nhiều tình tiết, từ đó, các giảng viên sẽ có cơ hội vận
dụng tất cả các kiến thức và kinh nghiệm của mình để giải quyết các vụ
việc mang yếu tố thực tiễn cao. Từ các kinh nghiệm có được thông qua
quá trình tương tác trong giáo dục, tư vấn giải quyết các vướng mắc của
phạm nhân, giảng viên sẽ đúc rút các kinh nghiệm thực tế truyền đạt, giảng
dạy lại cho các sinh viên, các vụ việc của phạm nhân cũng là các ví dụ sinh
động trong các buổi giảng dạy, cuốn hút sinh viên tìm hiểu và nghiên cứu.
Ngoài ra, một tác động nữa đối với giảng viên trong các hoạt động giáo
dục, tư vấn pháp luật cho phạm nhân đó là củng cố, phát triển các kỹ năng
thực hành của giảng viên trẻ, đặc biệt các giảng viên vừa được tuyển dụng,
đây là môi trường tốt để giảng viên trẻ có thể rèn luyện các kỹ năng thuyết
giảng, kỹ năng tư vấn, quản lý xung đột, ứng biến các vấn đề phát sinh
trong quá trình giảng dạy, từ đó, giúp các giảng viên tiếp cận dễ dàng hơn
khi chính thức đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy của mình.

Có thể khẳng định lại rằng, các hoạt động giáo dục và tư vấn pháp
luật cho phạm nhân tại trại giam Bình Điền đã mang nhiều tác động tích
cực đối với trường Đại học Luật, Đại học Huế, thông qua hiệu quả của
các hoạt động đối với các chủ thể trực tiếp tham gia, các hoạt động này
đã chứng minh các phương pháp đào tạo cử nhân luật của trường Đại học
luật, Đại học Huế đang đi đúng hướng, đáp ứng được chất lượng chuẩn
đầu ra cho sinh viên ngành luật.

2.2.5. Những tồn tại, hạn chế trong thực tiễn hoạt động giáo dục và tư
vấn pháp luật cho phạm nhân tại trại giam Bình Điền của Đại học
Luật, Đại học Huế

Từ năm 2013 đến 2016, Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã triển
khai 09 đợt giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân tại trại giam
Bình Điền - Thừa Thiên Huế, bên cạnh những thành tựu đã đạt được,
cũng có những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện. Những hạn chế,
tồn tại này thể hiện ở các điểm sau:

Thứ nhất, về mặt nhân sự, đội ngũ cộng tác viên của các hoạt động
giáo dục, tư vấn pháp luật cho phạm nhân chủ yếu là các sinh viên trong
trường, khi được tuyển chọn vào làm cộng tác viên các sinh viên hầu hết
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là sinh viên năm thứ hai, các sinh viên này được đào tạo và tập huấn kỹ
năng giáo dục, tư vấn bài bản theo các chương trình do đơn vị thực hành
kỹ năng thực hiện, tuy nhiên do hạn chế về hoạt động thực tiễn, nhiều
cộng tác viên còn lúng túng trong quá trình thực hiện, chưa chủ động ứng
biến trong các trường hợp cụ thể. Ngoài ra, việc đào tạo các cộng tác viên
mới thường khá mất thời gian, tuy nhiên, sau khi các cộng tác viên đã có
được các kỹ năng cần thiết để tham gia vào các chương trình giáo dục, thì
chỉ phục vụ một thời gian ngắn do kết thúc khóa học tại trường. Chất
lượng các hoạt động giáo dục phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng đội ngũ
cộng tác viên, xét dưới hai tiêu chí kiến thức và kỹ năng, quá trình
chuyển giao mất đi nhiều cộng tác viên có khả năng và năng lực tốt gây
khó khăn khi phân công các nhiệm vụ.

Thứ hai, kiến thức giáo dục vẫn nặng về lý thuyết, chưa mang giá
trị thực tiễn cao, các buổi giáo dục còn áp dụng phương pháp thuyết
giảng nhiều thông qua cụ thể hóa các điều, khoản được quy định trong
các văn bản quy phạm pháp luật. Trong khi đó, với đối tượng đặc biệt
như phạm nhân, nếu muốn nâng cao hiệu quả tiếp thu đòi hỏi phải
chuyển hóa từ quy định phạm luật thành những câu chuyện gắn liền với
thực tiễn vụ việc giải quyết.

Ngoài ra, nội dung giáo dục thường xuyên có sự trùng lặp, thiếu
tính phong phú, đa dạng. Dù mỗi năm tổ chức từ 2-4 đợt giảng dạy, thế
nhưng, nội dung truyền đạt chỉ xoay quanh một số lĩnh vực pháp luật cơ
bản như: thi hành án hình sự, xóa án tích, đặc xá, hôn nhân gia đình, lao
động…

Thứ ba, chưa triển khai các lớp theo phân loại phạm nhân có cùng
nhu cầu pháp luật để tăng tính hiệu quả, từ đó khó khăn trong việc định
hướng phương pháp và nội dung giáo dục phù hợp. Việc phân công các
nhóm phạm nhân để tham dự chương trình hiện hoàn toàn phụ thuộc vào
sự sắp xếp của Ban giám thị trại giam, các phạm nhân này có nhiều nhu
cầu pháp luật đa dạng, dẫn tới hạn chế sự thu hút cho chủ đề được áp
dụng giáo dục.

Thứ tư, cách thức tiếp cận phạm nhân trong các buổi giáo dục, tư
vấn còn hạn chế, liên quan tới cơ chế phối hợp giữa hai đơn vị và vấn đề
an ninh trại giam. Xác định phạm nhân là đối tượng nguy hiểm, Ban
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giám thị trại giam luôn đề cao sự an toàn của những các cộng tác viên,
luôn hạn chế đến mức tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với phạm nhân. Chính
vì thế, các cộng tác viên gặp khó khăn khi thực hiện các phương pháp
tương tác trong chương trình giáo dục.

Thứ năm, chưa triển khai được mô hình tư vấn tư cho phạm nhân,
xuất phát từ ba lý do. Một là, các hoạt động giáo dục thường lồng ghép
hai nội dung là giảng dạy và tư vấn nên hạn chế về thời lượng, hình thức
tư vấn trong các đợt giáo dục này chủ yếu là tư vấn nhóm, với số lượng
câu hỏi đa dạng mà đối tượng quan tâm hưởng lợi từ kiến thức tư vấn thì
ít. Hai là, do vấn đề an ninh của cộng tác viên, do diễn biến tâm lý phạm
nhân phức tạ nên khó lường các hành vi khi tiếp cận các cộng tác viên.
Ba là, đội ngũ cộng tác viên có kỹ năng tư vấn và kiến thức pháp luật sâu
rộng tham gia vào chương trình còn hạn chế, không đáp ứng được yêu
cầu tư vấn.

Thứ sáu, chưa có các cộng tác viên xuất sắc trong các hoạt động về
giáo dục pháp luật, đáp ứng các kỹ năng cần thiết để xây dựng chương
trình, duyệt chương trình và trực tiếp thực hiện chương trình một cách
hiệu quả. Ngoài ra, cán bộ tư vấn còn hạn chế về kiến thức liên quan tới
nhiều lĩnh vực pháp luật, giải đáp chưa chuyên sâu, quá trình tư vấn vẫn
chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của phạm nhân.

Thứ bảy, về cơ chế phối hợp giữa trường Đại học Luật, Đại học
Huế và trại giam Bình Điền, mặc dù đã có biên bản ghi nhớ và thống
nhất kế hoạch, phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị, tuy nhiên việc triển
khai các hoạt động gặp nhiều khó khăn, do phía trại giam Bình Điền
không chủ động sắp xếp theo chương trình,hoặc chủ động liên lạc với
trường về chuẩn bị kế hoạch. Ngoài ra, các kế hoạch hoạt động của
trường thường phải thay đổi do phía trại giam đề xuất thay đổi hoặc
không muốn tiếp tục thực hiện, hiện nay cũng chưa có cơ chế pháp lý nào
có thể ràng buộc trong việc phối hợp hoạt động giáo dục và tư vấn giữa
trại giam và các đơn vị phối hợp giáo dục. Mặt khác, trong quá trình phối
hợp thực hiện, do đối tượng “đặc thù” là phạm nhân và môi trường “đặc
thù” là trại giam, nơi thực hiện nhiệm vụ giam giữ, cải tạo phạm nhân
nên việc triển khai các hoạt động giáo dục gián tiếp cho phạm nhân như



71

mô hình “Radio pháp luật” hay đặt các hộp thư tư vấn pháp luật tại các
phân trại còn nhiều khó khăn.

Thứ tám, về tài chính, các hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm
nhân tại trại giam Bình Điền - Bộ Công An, tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm
2013-2016 của trường Đại học Luật, Đại học Huế dựa vào kinh phí hỗ
trợ từ các dự án phi chính phủ và kinh phí tự cân đối từ nhà trường, đây
là các nguồn kinh phí không bền vững gây khó khăn trong quá trình định
hướng và xây dựng các kế hoạch hoạt động tiếp theo.
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Chương 3

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG
GIÁO DỤC, TƯ VẤN PHÁP LUẬT

CHO PHẠM NHÂN TẠI VIỆT NAM

3.1. Giải pháp đối với các trại giam tại Việt Nam

3.1.1. Nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục pháp luật cho
phạm nhân, cần có các giải pháp hoàn thiện pháp luật sau:

3.1.1.1. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống các quy định pháp luật hướng
dẫn tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân

Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục pháp luật
cho phạm nhân trong trại giam bao gồm: Luật Phổ biến, giáo dục pháp
luật năm 2012, Luật Thi hành án Hình sự năm 2010, Thông tư liên tịch
số 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BGDĐT ngày 6/2/2012 Hướng dẫn việc tổ
chức dạy văn hóa, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính
sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân và Thông tư số
39/2013/TT-BCA ngày 10/5/2013 của Bộ Công an quy định về giáo dục
và tư vấn cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù. Những văn bản
quy phạm pháp luật nêu trên là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai
công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân.

Để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân
cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định của Thông tư liên tịch số
02/2012/TTLT-BCA-BQP-BGDĐT theo hướng tách riêng nội dung giáo
dục công dân và nội dung giáo dục pháp luật thay vì quy định chung tại
Điều 8 của Thông tư này. Bởi vì, theo khoản 1, Điều 28 Luật Thi hành án
hình sự quy định: “Phạm nhân phải học pháp luật, giáo dục công dân và
được học văn hóa, học nghề”. Theo đó, việc học pháp luật phải được đặt
ngang hàng với giáo dục công dân. Cần phải sửa đổi, bổ sung Điều 8
Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BGDĐT theo hướng
tách riêng hai nội dung này để các chủ thể giáo dục pháp luật dễ dàng



73

xây dựng các chương trình giáo dục công dân, giáo dục pháp luật phù
hợp, tránh hiện tượng nhầm lẫn hoặc xem nhẹ một trong hai phần nội
dung quan trọng trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân.

Năm 2009, Tổng cục VIII đã phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục
Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo) biên soạn Bộ tài liệu “Giáo dục
công dân” gồm 03 tập dành cho 03 đối tượng phạm nhân đang chấp hành
án tại các trại giam thuộc Bộ Công an. Trong Bộ tài liệu này, nội dung
giáo dục pháp luật cho phạm nhân chỉ là một chủ đề thuộc nội dung giáo
dục công dân. Điều đó dễ dẫn đến tình trạng cán bộ giáo dục pháp luật
xem nhẹ phần giáo dục pháp luật và về mặt hình thức trình bày cũng như
tên gọi của Bộ tài liệu “Giáo dục công dân” nhiều người nhầm tưởng
không có phần giáo dục pháp luật. Vì vậy, phải tách chủ đề giáo dục
pháp luật ra khỏi Bộ tài liệu và biên soạn thành tài liệu với tên gọi “Giáo
dục pháp luật cho phạm nhân” trong đó vẫn gồm 03 phần: Phần I dành
cho phạm nhân mới đến trại giam chấp hành án phạt tù, Phần II dành cho
phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, Phần III dành cho phạm nhân sắp
chấp hành xong án phạt tù.

Bên cạnh đó, phải thay đổi phần nội dung pháp luật về Thi hành án
phạt tù và Quy chế trại giam trong Bộ tài liệu “Giáo dục công dân” hiện
hành vì chúng đã hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2011 khi Luật
Thi hành án hình sự chính thức có hiệu lực. Việc biên soạn tài liệu “Giáo
dục pháp luật cho phạm nhân” phải kế thừa những nội dung giáo dục
pháp luật phù hợp trong tài liệu “Giáo dục công dân” hiện hành mặc khác
phải bổ sung những nội dung giáo dục pháp luật mới được quy định tại
Khoản 1, Điều 21 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và Khoản
2, Điều 8 Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT
nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về giáo dục
pháp luật cho phạm nhân tại các trại giam thuộc Bộ Công an.

3.1.1.2. Ban hành văn bản pháp luật quy định về tiêu chuẩn chuyên môn,
nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ giáo dục pháp luật cho phạm nhân

Theo quy định tại khoản 1, Điều 10 Thông tư liên tịch số
02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT ngày 06/02/2012 Hướng dẫn
việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ
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biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí
cho phạm nhân, thì: “Giáo viên dạy pháp luật, giáo dục công dân cho
phạm nhân là lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ làm công tác giáo dục của các
trại giam, trại tạm giam, cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện
có trình độ từ đại học trở lên”. Theo đó, cần có các quy định chi tiết về
tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ giáo dục pháp luật cho phạm
nhân, như: phải có trình độ chuyên môn từ cử nhân luật trở lên; được tập
huấn, bồi dưỡng các chuyên đề về kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, tin học,
phương pháp giảng dạy và các kỹ năng mềm khác (thuyết phục, làm việc
nhóm, soạn giáo án điện tử, kỹ năng đánh giá,...); cần xác định cụ thể lộ
trình để mỗi cán bộ giáo dục pháp luật cho phạm nhân có thể đạt được các
tiêu chuẩn đó. Cùng với đó, những cán bộ, giảng viên được mời về giảng
dạy tại trại giam cũng phải đạt tiêu chuẩn theo quy định.

3.1.1.3. Cần quy định chi tiết về việc kiểm tra, đánh giá, báo cáo, sơ kết,
tổng kết công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân

Việc kiểm tra, đánh giá, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác giáo dục
pháp luật cho phạm nhân còn chưa phản ánh đúng thực tế công tác giáo
dục pháp luật tại các trại giam. Để đảm bảo cho công tác giáo dục pháp
luật cho phạm nhân đi vào thực chất, chiều sâu cần có các quy định chi
tiết, cụ thể, đánh giá đúng kết quả đạt được của công tác này.

Đầu tiên, cùng với việc các trại giam dùng Bản thu hoạch khảo sát
kết quả học tập pháp luật của phạm nhân để kiểm tra, đánh giá kết quả
giáo dục pháp luật cho phạm nhân thì cần có các quy định chi tiết, cụ thể
về vấn đề tổ chức đánh giá và cho điểm, thông báo công khai kết quả
điểm cho phạm nhân biết. Kết quả này cần được quy định làm căn cứ để
đánh giá, xếp loại phạm nhân, để xét giảm thời hạn chấp hành án hoặc
đặc xá đối với kết quả cao và phải viết lại hoặc yêu cầu học lại đối với
kết quả thấp.

Tiếp đến, cần có các quy định về việc báo cáo, sơ kết, tổng kết
công tác giáo dục pháp luật của các trại giam đến cơ quan quản lý thi
hành án hình sự - Tổng Cục VIII. Trong đó, nên quy định kết quả khảo
sát, kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân phải
lập thành biên bản, thể hiện rõ các kết quả đạt được, những tồn tại, hạn
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chế, nguyên nhân và hướng khắc phục, các bài học kinh nghiệm được rút
ra, các kiến nghị,... có như vậy thì mới có thể đánh giá đúng kết quả của
công tác này.

3.1.1.4. Cần quy định chi tiết phương thức phối hợp giữa trại giam với
các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động xã hội
hóa công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân

Theo quy định tại Điều 4 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm
2012 thì “Nhà nước khuyến khích và có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện
đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện phổ
biến, giáo dục pháp luật; huy động các nguồn lực xã hội đóng góp cho
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”. Tuy nhiên, quy định này mới chỉ
mang tính chất chung chung và hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện của các
cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia vì mục đích nhân đạo.

Mặt khác, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật chỉ quy định trách
nhiệm tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho phạm nhân đối với trại
giam mà chưa quy định cụ thể phương thức phối hợp giữa trại giam với
các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động xã hội
hóa công tác giáo dục pháp luật nên không có một trách nhiệm pháp lý
nào bảo đảm cho hoạt động này. Đó cũng là nguyên nhân khiến các
chương trình giáo dục pháp luật đã được lên chương trình, kế hoạch phải
thay đổi do một trong hai bên không muốn tiếp tục thực hiện.

Vì vậy, cần có các quy định chi tiết phương thức phối hợp giữa trại
giam với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động
xã hội hóa công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân; cần quy định
trách nhiệm pháp lý giữa các chủ thể bằng các biên bản ghi nhớ và thống
nhất kế hoạch, phối hợp giữa trại giam với các chủ thể tham gia.

3.1.2. Nhóm giải pháp tổ chức thực hiện pháp luật

Cần xây dựng các giải pháp bảo đảm từ phía cơ quan quản lý thi
hành án hình sự - Tổng cục VIII, Bộ Công an đến cơ quan trực tiếp tổ
chức quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân nhằm nâng cao hiệu
quả hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân.
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3.1.2.1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra hoạt
động giáo dục pháp luật cho phạm nhân

Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát quá trình giáo dục pháp luật
cho phạm nhân là hoạt động có mục đích, có tổ chức của các cơ quan
quản lý nhà nước cấp trên đối với hoạt động triển khai thực hiện giáo dục
pháp luật cho các đối tượng của các cơ quan quản lý nhà nước cấp dưới
nhằm định hướng, bảo đảm cho công tác này diễn ra đúng quy định pháp
luật; đánh giá được kết quả của công tác giáo dục pháp luật, từ đó định
hướng và theo dõi, kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch giáo dục và tư
vấn hàng năm, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình
giáo dục và tư vấn đạt hiệu quả cao cho các trại giam thực hiện.

3.1.2.2. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra của
cơ quan quản lý thi hành án hình sự - Tổng cục VIII, Bộ Công an

Dựa trên cơ sở các quy định pháp luật về giáo dục pháp luật cho
phạm nhân, Tổng cục VIII, Bộ Công an có trách nhiệm cụ thể hóa, xây
dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật hướng dẫn tổ chức, thực
hiện việc giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong các trại giam thuộc Bộ
Công an; còn tổ chức và thực hiện hoạt động giáo dục pháp luật cho
phạm nhân là nhiệm vụ của từng trại giam. Để có thể tăng cường hơn nữa
công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra đối với giáo dục pháp luật
cho phạm nhân trong các trại giam, thì Tổng cục VIII phải có những biện
pháp cụ thể sau:

Một là, tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt sâu sắc tới Đảng ủy,
Ban Giám thị trại giam, tới đội ngũ cán bộ giáo dục pháp luật cho phạm
nhân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục pháp luật cho phạm
nhân. Phải xem đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong giai đoạn hiện
nay; yêu cầu các chủ thể giáo dục pháp luật thực hiện nghiêm túc, đầy đủ
các quy định về tiến độ, chương trình, nội dung, hình thức và thời lượng
giáo dục pháp luật cho phạm nhân theo đúng văn bản hướng dẫn của Tổng
cục VIII. Định kỳ hàng năm, trại giam phải tổ chức tổng kết, đánh giá công
tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân, chỉ ra cụ thể những thuận lợi, khó
khăn, những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, xác định
bài học kinh nghiệm, phương hướng tháo gỡ, biện pháp khắc phục. Kết
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quả tổng kết, đánh giá công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân phải tập
hợp thành Báo cáo tổng hợp và gửi về Tổng cục VIII.

Hai là, thường xuyên hoặc định kỳ hàng quý gửi văn bản đôn đốc,
nhắc nhở Ban giám thị trại giam xây dựng chương trình, kế hoạch, thời
gian biểu và yêu cầu đội ngũ cán bộ giáo dục pháp luật cho phạm nhân
trong trại giam làm tốt công tác giáo dục pháp luật cho cả ba nhóm đối
tượng phạm nhân (mới đến trại giam chấp hành án phạt tù, đang chấp
hành án phạt tù và sắp chấp hành xong án phạt tù); phải bảo đảm cho tất
cả các phạm nhân đang chấp hành án đều được học tập pháp luật theo
quy định.

Ba là, định kỳ hoặc đột suất tổ chức các đoàn công tác của Tổng
cục VIII đi khảo sát, kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục pháp luật cho
phạm nhân trong các trại giam. Việc kiểm tra, đánh giá công tác cho
phạm nhân phải bao quát từ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và
học, giáo án của mỗi cán bộ giáo dục pháp luật, tài liệu học của phạm
nhân cho đến kế hoạch, thời khóa biểu, nhật ký giảng dạy, sĩ số lớp học,
bài thu hoạch kết quả học tập pháp luật của phạm nhân,...; có thể phỏng
vấn, trao đổi thêm với một số cán bộ trực tiếp làm công tác giáo dục pháp
luật và một số phạm nhân để nắm bắt thêm tình hình giảng dạy của cán
bộ giáo dục pháp luật và tình hình học tập pháp luật của phạm nhân.

3.1.2.3. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra của
Đảng ủy, Ban Giám thị, cán bộ trại giam

Sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từ phía Đảng ủy, Ban Giám thị, cán
bộ chỉ huy đối với công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân của các
trại giam có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động
giáo dục pháp luật theo hướng ngày càng hiệu quả. Để phát huy vai trò
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, Đảng ủy, Ban giám thị, cán bộ chỉ huy công
tác giáo dục pháp luật cần thực hiện:

Một là, Đảng ủy trại giam cần dành sự quan tâm, lãnh đạo sát sao
hơn đối với công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân, coi đó là nhiệm
vụ chính trị quan trọng của Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc trong trại
giam. Đảng quán triệt sâu sắc tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đảng viên
trong trại giam các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật
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của Nhà nước, các văn bản pháp quy hướng dẫn của Bộ Công an, Tổng
cục VIII về công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân. Bên cạnh đó,
Đảng ủy trại giam cần ban hành một Nghị quyết riêng về tăng cường lãnh
đạo công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân, trong đó phải xác định
rõ: phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục pháp luật cho phạm
nhân; các yêu cầu về triển khai thực hiện nội dung giáo dục pháp luật, cải
tiến, đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục pháp luật cho phạm nhân;
đánh giá thực trạng những mặt đã làm được và chưa làm được trong công
tác này; trên cơ sở đó, đề ra các phương hướng, giải pháp cụ thể nhằm tổ
chức và thực hiện trong những năm tới phù hợp với điều kiện của trại
giam.

Hai là, trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy trại giam, Ban Giám thị
trại giam cần phải chủ động chỉ đạo Đội giáo dục - hồ sơ phối hợp với
các đội nghiệp vụ xây dựng kế hoạch, thống nhất nội dung chương trình
giáo dục pháp luật cho phạm nhân; căn cứ vào số lượng phạm nhân để bố
trí hội trường, phòng học, tổ chức lớp học, phân công cán bộ giáo dục
pháp luật; chuẩn bị tài liệu học tập cho phạm nhân. Ban Giám thị các trại
giam thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện chương trình giáo
dục pháp luật cho phạm nhân; biểu dương, khen thưởng những cán bộ
giáo dục pháp luật hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phê bình, có biện pháp
xử lý kỷ luật đối với những cán bộ giáo dục pháp luật còn mắc sai sót,
khuyết điểm, không hoàn thành nhiệm vị được giao. Bên cạnh đó, cần tạo
điều kiện, chế độ bồi dưỡng, động viên đội ngũ cán bộ giáo dục pháp luật
chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia các khóa
đào tạo, tập huấn chuyên đề pháp luật mới.

Ba là, cán bộ chỉ huy Đội Giáo dục - Hồ sơ cần phát huy vai trò
tiên phong, gương mẫu trong hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm
nhân. Có trách nhiệm trực tiếp đứng lớp, xây dựng thời khóa biểu, phân
công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ giáo dục pháp luật; nhắc nhở,
động viên từng cán bộ giáo dục pháp luật hoàn thành tốt nhiệm vụ của
mình, chủ động nghiên cứu, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ. Ngoài ra, giữa các đội nghiệp vụ: Quản giáo, trinh sát, hậu
cần, giáo dục - hồ sơ phải xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ, nhịp
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nhàng, hợp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho phạm nhân học tập pháp luật
một cách hiệu quả.

3.1.2.4. Bảo đảm các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, nguồn nhân
lực phục vụ hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục pháp luật cho phạm
nhân tại Trại giam các trại giam, cần bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật
chất và nguồn nhân lực. Điều này phụ thuộc rất lớn đến nguồn kinh phí
Nhà nước cấp và sự hỗ trợ từ phía Bộ Công an, Tổng cục VIII đối với
trại giam.

Một là, tăng cường đầu tư kinh phí để xây dựng, nâng cấp cơ sở vật
chất, mua sắm trang thiết bị, học liệu phục vụ công tác giáo dục pháp luật
cho phạm nhân, điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục
pháp luật cho phạm nhân tại các trại giam rất cần đến sự quan tâm, đầu tư
kinh phí thỏa đáng từ phía Nhà nước và Bộ Công an. Các trại giam cần
có kiến nghị đến Bộ Công an về việc cho xây dựng cơ chế bố trí ngân
sách dành riêng cho công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân; tăng
cường việc huy động kinh phí từ các đề án, chương trình và các nguồn
kinh phí khác trong phạm vi quyền hạn của Bộ. Và khi đã có nguồn kinh
phí đầu tư, trại giam cần sử dụng vào các mục đích sau đây:

Thứ nhất, các trại giam cần tiến hành củng cố, nâng cấp, xây dựng
mới cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân,
như: hội trường, phòng học, bàn ghế; mua sắm sách vở, giấy bút, học liệu
phục vụ việc học tập của phạm nhân; trang bị các phương tiện truyền
thông đa phương tiện hiện đại phục vụ hoạt động hoạt động giảng dạy
pháp luật, gồm loa, đài, âmly, máy vi tính, máy chiếu, máy ghi âm, kết
nối mạng Internet... nhằm tạo cho bài giảng pháp luật trở nên sinh động,
hấp dẫn.

Thứ hai, các trại giam cần mua bổ sung các loại sách, báo, tạp chí,
tài liệu về pháp luật phục vụ việc xây dựng và nâng cấp thư viện, tủ sách
pháp luật dành cho cán bộ, chiến sỹ và thư viện, tủ sách pháp luật dành
cho phạm nhân; tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ giáo dục pháp
luật, cán bộ quản giáo tự nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật những thông tin,
kiến thức pháp luật mới; giúp các phạm nhân có điều kiện tự học tập,
nghiên cứu thêm ngoài giờ lên lớp.
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Hai là, bảo đảm kinh phí để củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ làm công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân

Để củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác giáo
dục pháp luật cho phạm nhân tại các trại giam cần có một nguồn kinh phí
bảo đảm từ phía cơ quan quản lý thi hành án hình sự để tổ chức các lớp
tập huấn chuyên đề pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ sư phạm,
phương pháp giảng dạy pháp luật dành cho đội ngũ cán bộ làm công tác
giáo dục pháp luật. Nguồn kinh phí này còn giúp chi trả chế độ bồi
dưỡng, thù lao thỏa đáng để mời các chuyên gia pháp luật giỏi trực tiếp
lên lớp tập huấn chuyên đề pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ sư
phạm cho đội ngũ cán bộ giáo dục pháp luật cho phạm nhân.

Bên cạnh đó, với nguồn kinh phí được bảo đảm từ Bộ Công giao
cho các trại giam, trại giam cần sử dụng để chi trả chế độ thù lao cho
những cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ giáo dục pháp luật cho phạm nhân
tại trại giam. Ngoài ra, đối với cán bộ giáo dục pháp luật làm việc ngoài
giờ hành chính nếu không bố trí nghỉ bù thì phải tính thêm lao động
ngoài giờ hành chính theo quy định của Bộ luật Lao động. Bởi, đây là sự
ghi nhận giá trị lao động trí óc của cán bộ giáo dục pháp luật, có tác dụng
khơi dậy sự nhiệt tình, tận tâm của đội ngũ cán bộ giáo dục pháp luật đối
với công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân.

Ba là, nâng cao trình độ kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ sư
phạm của đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục pháp luật cho phạm
nhân.

Trình độ kiến thức, hiểu biết pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ sư
phạmcủa đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục pháp luật có vai trò quyết
định đối với sự thành công, hiệu quả của công tác giáo dục pháp luật cho
phạm nhân. Vì vậy, việc nâng cao trình độ kiến thức pháp luật, kỹ năng
nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục pháp luật là
nhiệm vụ cấp thiết của các Trại giam trong quá trình nâng cao hiệu quả
hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân.

Thứ nhất, Các trại giam cần tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ làm
công tác giáo dục pháp luật tham gia các lớp “Tập huấn chuyên đề pháp
luật”do Bộ Công an, Tổng cục VIII phối hợp với các cơ sở đào tạo luật
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hoặc Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức. Hướng đến trang bị cho đội
ngũ cán bộ làm công tác giáo dục pháp luật ở trại giam những thông tin,
kiến thức pháp luật về các văn bản quy phạm pháp luật hoặc các văn bản
quy phạm pháp luật dưới luật mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung, liên
quan trực tiếp đến nội dung giáo dục pháp luật cho phạm nhân.

Thứ hai, để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ cán
bộ làm công tác giáo dục pháp luật ở trại giam, các cán bộ giáo dục pháp
luật cần được trại giam tạo điều kiện tham gia các lớp “Bồi dưỡng kỹ
năng nghiệp vụ sư phạm” do Bộ Công an, Tổng cục VIII phối hợp với
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, các trường Đại học sư phạm tổ chức,
hướng tới bổ sung, cung cấp lại, trang bị mới, cập nhật cho cán bộ làm
công tác giáo dục pháp luật những kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cụ thể,
thiết thực đối với hoạt động giảng dạy, bao gồm các phương pháp giảng
dạy tương tác, tổ chức thảo luận nhóm, giải quyết tình huống; các kỹ
năng thuyết trình, soạn giáo án điện tử, khơi gợi sự chủ động, tích cực
của người học.

Ngoài ra, nếu có thể, cần tạo điều kiện trang bị thêm cho đội ngũ
cán bộ làm công tác giáo dục pháp luật những kiến thức, hiểu biết cần
thiết về một số lĩnh vực giáo dục học, tâm lý học tội phạm, xã hội học
pháp luật, xã hội học tội phạm... những kiến thức, hiểu biết này có tính
chất bổ trợ cho chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ giáo dục pháp
luật, hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân theo đó mà đạt hiệu
quả cao hơn.

Đối với đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục pháp luật cho phạm
nhân, mỗi cán bộ giáo dục pháp luật cần có thái độ nghiêm túc, cầu thị,
học hỏi, tự tìm hiểu, cập nhật thông tin về các chính sách, văn bản pháp
luật mới, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực
thi hành án hình sự; tự trau dồi, rèn luyện những kỹ năng nghiệp vụ sư
phạm, phương pháp giảng dạy sao cho thành thục, hấp dẫn, lôi cuốn được
người nghe. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ giáo dục pháp luật cho phạm nhân
còn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống
lành mạnh; chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh Công an nhân dân; có văn hóa
ứng xử phù hợp với phạm nhân. Chỉ khi có đủ những phẩm chất đạo đức
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đó mới cảm hóa được phạm nhân, đưa họ trở lại với con đường lương
thiện, trở thành con người có ích cho gia đình và xã hội.

3.1.2.5. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những nội dung trong chương
trình giáo dục pháp luật, đổi mới phương pháp, đa dạng hóa hình thức
giáo dục pháp luật cho phạm nhân

Đổi mới giáo dục pháp luật cho phạm nhân là một giải pháp có ý
nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho
phạm nhân. Theo đó, cần đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức
giáo dục pháp luật cho phạm nhân nhằm đáp ứng cao hơn nhu cầu thông
tin, kiến thức pháp luật của phạm nhân.

Thứ nhất, về nội dung giáo dục pháp luật cho phạm nhân.
Cùng với công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân theo khung

chương trình do Bộ Công an, Tổng cục VIII quy định, cán bộ giáo dục
pháp luật cho phạm nhân cần phải có thêm sự linh hoạt, sáng tạo trong
việc kết hợp giữa giảng dạy những nội dung trong sách, tài liệu với sự
liên hệ thực tiễn pháp luật bên ngoài xã hội, mở rộng phạm vi nghiên cứu
để các phạm nhân dễ dàng hiểu và vận dụng vào thực tế cuộc sống.
Ngoài ra, căn cứ vào tình hình phạm nhân, đặc biệt là đối với nhóm phạm
nhân tái phạm, tái phạm nguy hiểm, cán bộ giáo dục pháp luật cần chủ
động đề xuất với Ban Giám thị trại giam xây dựng thêm những chuyên
đề giáo dục pháp luật có tính hẹp và chuyên sâu để giảng dạy cho nhóm
phạm nhân đó, nhằm ngăn ngừa tình trạng phạm nhân sau khi chấp hành
xong án phạt tù lại tái phạm tội.

Thứ hai, về phương pháp giáo dục pháp luật cho phạm nhân.
Cần đổi mới các phương pháp giáo dục pháp luật mang tính tích cực,

sáng tạo, nhanh chóng khắc phục tình trạng giáo dục pháp luật cho phạm
nhân theo phương pháp độc thoại, truyền thống. Đó là, sử dụng phương
pháp giảng dạy tương tác “lấy người học làm trung tâm” bằng cách tổng
hợp, linh hoạt nhiều phương pháp giáo dục pháp luật, đặt các câu hỏi, gợi
mở những vấn đề, sự kiện, tình huống pháp lý có tính chất tranh luận và
dành nhiều thời gian để các phạm nhân cùng thảo luận, phát biểu ý kiến.
Tạo ra được những giờ học, thảo luận sôi nổi, hấp dẫn, lôi cuốn phạm nhân
xây dựng bài học pháp luật, tạo sự húng thú, tăng cường tính tích cực, chủ
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động trong hoạt động nhận thức của phạm nhân. Cùng với đó là tăng
cường sử dụng công nghệ thông tin phục vụ có hiệu quả công tác giáo dục
pháp luật cho phạm nhân, soạn giáo án điện tử, cài đặt âm thanh, hình ảnh,
video minh họa tạo sự sinh động, hấp dẫn và thu hút phạm nhân.

Thứ ba, về hình thức giáo dục pháp luật cho phạm nhân.
Ngoài hình thức giáo dục pháp luật cho phạm nhân bằng việc học

tập trung tại hội trường, cần đa dạng hóa các hình thức giáo dục pháp luật
phù hợp với điều kiện của các trại giam, đó là:

- Tăng cường cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật cho phạm
nhânthông qua việc nâng cấp thư viện, tủ sách pháp luật dành cho phạm
nhân, trang bị thêm nhiều sách, báo, tạp chí chuyên ngành luật; các loại
tài liệu pháp luật nói chung, liên quan đến thi hành án hình sự nói riêng;
giáo trình, tập bài giảng theo nội dung chương trình giáo dục pháp luật
dành cho phạm nhân.

- Tiếp tục phát huy hiệu quả của hình thứcniêm yết thông tin pháp
luật tại bảng tin của phân trại/phân trại, ở buồng giam phạm nhân với
nội dung chính gồm quy chế trại giam, nội quy buồng giam, chế độ,
chính sách, quy định của pháp luật đối với phạm nhân.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả của hình thức giáo dục pháp luật
thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống loa truyền
thanh, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động đã được lắp đặt trong trại giam,
cần xây dựng băng ghi âm, ghi hình có chất lượng để thường xuyên
truyền tải thông tin, kiến thức pháp luật đến phạm nhân một cách rộng rãi
và có hiệu quả; cần thường xuyên trang trí, thay mới pa-nô, áp-phích,
tranh cổ động với hình ảnh, màu sắc bắt mắt, để phạm nhân dễ dàng chú
ý và tiếp thu.

- Định kỳ hàng năm tổ chức cho phạm nhân thi tìm hiểu pháp luật
về thi hành án hình sự, tìm hiểu chính sách của Nhà nước đối với phạm
nhân và các nội dung pháp luật đã được học theo hình thức có thưởng đối
với phạm nhân có kết quả cao.

- Tăng cường lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật vào chương
trình học văn hóa, học nghề, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, sinh
hoạt tổ, đội của phạm nhân. Bằng cách đóng các tiểu phẩm pháp luật,
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chơi các trò chơi, tổ chức hoạt động giao lưu, mời những người hoàn
lương tiến bộ đến để nói chuyện, trao đổi kinh nghiệm tái hòa nhập cộng
đồng với phạm nhân.

3.1.3. Nhóm giải pháp nâng cao ý thức tự giác, chủ động, tích cực của
phạm nhân trong quá trình tham gia hoạt động giáo dục pháp luật

Chất lượng, hiệu quả giáo dục pháp luật chỉ thực sự được nâng cao
khi có được sự hợp tác tích cực từ phía phạm nhân. Chỉ khi phạm nhân tự
giác, chủ động, tích cực tiếp nhận giáo dục pháp luật thì tất cả các giải
pháp nêu trên mới không trở nên vô nghĩa.

3.1.3.1. Xây dựng môi trường học tập pháp luật cho phạm nhân tại các trại giam

Để mỗi phạm nhân yên tâm học tập, cải tạo, các trại giam cần tạo
dựng cho phạm nhân một môi trường sống, lao động, học tập, sinh hoạt,
rèn luyện thuận lợi, bảo đảm quyền con người của mỗi phạm nhân:

Một là, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đảm bảo yêu cầu
“xanh, sạch, đẹp”, chủ động, tích cực tổ chức cho phạm nhân thực hiện
khẩu hiệu “Nếp sống kỷ cương, trật tự, văn minh” và “Trật tự, kỷ cương,
tình thương, trách nhiệm”; tổ chức các phong trào thi đua cải tạo, học
tập, rèn luyện, như:“Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng”,
“Không hút thuốc lá, thuốc lào trong buồng giam và nơi công cộng trong
trại giam”...; thực hiện nghiêm túc Quy định về văn hóa ứng xử giữa cán
bộ, chiến sỹ với phạm nhân và thân nhân phạm nhân30.

Hai là, chăm lo nơi ở bảo đảm đủ ánh sáng, không khí; bảo đảm
khẩu phần ăn đủ dinh dưỡng, nước uống hợp vệ sinh và an toàn thực
phẩm theo quy định; xây dựng môi trường sống trong lành, sạch sẽ.

Ba là, cấp phát, trang bị đầy đủ quần áo mặc và đồ dùng sinh hoạt bảo
đảm sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm áp vào mùa đông; bảo đảm các điều
kiện chăm sóc y tế, khám chữa bệnh cho phạm nhân thông qua việc tăng
cường đội ngũ cán bộ y tế, phối hợp với các cơ quan y tế địa phương trong
việc khám, chữa bệnh cho phạm nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

30Xem: Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (2014), Quyết định số
2536/QĐ-C81-C86 ngày 26/9/2014 Quy định về văn hóa ứng xử giữa cán bộ, chiến sĩ
với phạm nhân và thân nhân phạm nhân, Hà Nội.
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Bốn là, bảo đảm đúng quy định việc phạm nhân được gặp thân
nhân, nhận, gửi thư, nhận tiền, quà và liên lạc điện thoại với nhân thân,
đáp ứng nhu cầu chính đáng và là động lực thúc đẩy mạnh mẽ phạm nhân
lao động, rèn luyện, học tập tốt để nhanh chóng được trở về đoàn tụ với
gia đinh.

Khi đã được các trại giam đảm bảo các điều kiện về môi trường
sống, lao động, học tập, sinh hoạt, rèn luyện thuận lợi. Bản thân mỗi
phạm nhân cần nhận thức được rằng, những chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước dành cho mình là những chính sách pháp luật mang
tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc. Trong đó, hoạt động giáo dục pháp luật
cho phạm nhân là hoạt động nhằm mục đích giáo dục, cải tạo phạm nhân
trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật, ngăn
ngừa phạm tội mới. Từ đó, mỗi phạm nhân mới tự xác định cho mình
mục tiêu của việc học tập pháp luật, gạt bỏ tự ti, mặc cảm, nâng cao ý
thức tự giác học tập pháp luật để có thể sớm trở về đoàn tụ với gia đình,
tái hòa nhập cộng đồng xã hội.

3.1.3.2. Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, có chế tài khen thưởng kịp thời, kỷ
luật nghiêm minh đối với phạm nhân trong quá trình giáo dục pháp luật

Hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân là hoạt động mang
tính chất mệnh lệnh - chấp hành giữa cán bộ làm công tác giáo dục pháp
luật và phạm nhân trên các quy định nghiêm ngặt của pháp luật. Do đó,
kỷ luật, kỷ cương trong quá trình tham gia học tập pháp luật của phạm
nhân trong trại giam bắt buộc phải được thực hiện nghiêm chỉnh, nghiêm
minh. Mỗi phạm nhân phải tôn trọng và thực hiện nghiêm túc nội quy,
quy chế học tập của trại giam; có thái độ tôn trọng giảng viên giáo dục
pháp luật; giữ trật tự trong lớp học, chú ý lắng nghe; chủ động, tích cực
tham gia phát biểu xây dựng bài; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các bài
tập mà cán bộ giáo dục pháp luật giao; hăng hái, nhiệt tình tham gia các
hoạt động giáo dục pháp luật khác do trại giam tổ chức. Đó vừa là giải
pháp giúp phạm nhân có sự chú ý, tập trung trong quá trình học tập pháp
luật vừa là một trong những tiêu chuẩn thi đua, xếp loại phạm nhân để
mỗi phạm nhân cố gắng phấn đấu cải tạo, học tập tiến bộ.
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Cùng với việc giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, Giám thị trại giam,
cán bộ giáo dục pháp luật cần có chế tài khen thưởng kịp thời, kỷ luật
nghiêm minh đối với phạm nhân trong quá trình tham gia giáo dục pháp
luật. Đối với những phạm nhân có ý thức tự giác chấp hành tốt nội quy,
quy chế học tập, đạt kết quả, thành tích cao trong học tập thì cần được
biểu dương, khen thưởng bằng tinh thần lẫn vật chất nhằm động viên,
khích lệ những đối tượng phạm nhân này đồng thời cổ vũ, làm gương cho
các phạm nhân khác. Đối với những phạm nhân vi phạm kỷ luật học tập
thì cần có biện pháp kỷ luật nghiêm minh để nhắc nhở, chấn chỉnh và
ngăn ngừa những phạm nhân khác vi phạm.

3.2. Giải pháp đối với các chủ thể phối hợp tham gia giáo dục, tư vấn
pháp luật cho phạm nhân

Theo quy định tại Điều 4, Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm
2012, trại giam có thể phối hợp với các cơ quan, các doanh nghiệp, cá
nhân tổ chức các đợt giáo dục pháp luật cho phạm nhân, như: Hội Luật
gia, Sở tư pháp, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ
nữ, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm giới thiệu việc làm,...
để phối hợp giáo dục, tư vấn pháp luật cho phạm nhân. Ngoài ra, theo
quy định tại Thông tư số 39/2013/TT-BCA năm 2013 của Bộ trưởng Bộ
Công An về giáo dục và tư vấn pháp luật cho các phạm nhân sắp chấp
hành xong án phạt tù thì “Các trại giam, trại tạm giam, Cơ quan thi hành
án hình sự Công an cấp huyện có thể mời giáo viên, báo cáo viên hoặc
người có chuyên môn về pháp luật, giáo dục công dân có trình độ đại
học hoặc cán bộ có năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác, có kiến
thức về giáo dục, tâm lý, sư phạm của Cơ quan quản lý thi hành án hình
sự Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương, các cơ sở giáo dục
thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, Hội Liên hiệp thanh niên và
Hội Luật gia của các tỉnh, thành phố tham gia giảng bài cho phạm nhân
sắp chấp hành xong án phạt tù”31. Với các quy định trên, thì các chủ thể
phối hợp có chuyên môn, có đủ điều kiện được pháp luật cho phép, phối
hợp với các trại giam để thực hiện hoạt động giáo dục và tư vấn pháp luật

31 Xem: Khoản 2, Điều 9, Thông tư 39/2013/TT-BCA về quy định giáo dục và tư vấn
cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù.
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cho phạm nhân. Trên thực tế, với việc huy động các nguồn kinh phí từ
các tổ chức phi chính phủ, các nguồn kinh phí tự cân đối, một số chủ thể
phối hợp đã tổ chức giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân nhiều
đợt mang đến nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, các hoạt động này
thường mang tính chất “thời vụ”, mang tính chất “từ thiện”, không có kế
hoạch cụ thể, cơ chế phối hợp hàng năm, không bền vững, do hết nguồn
kinh phí hoạt động, hoặc do các nguyên nhân khách quan và chủ quan
khác. Vì vậy, để khắc phục những hạn chế, khó khăn trong hoạt động
giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân trong các chủ thể phối hợp
cần có những giải pháp phù hợp.

Thứ nhất, tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo chủ thể
phối hợp giáo dục, trong các hoạt động giáo dục và tư vấn pháp luật cho
phạm nhân, thông qua việc xây dựng mối quan hệ mật thiết với các trại
giam, xây dựng cơ chế phối hợp, thỏa thuận và thống nhất các hình thức
giáo dục, tư vấn đa dạng, nâng cao hiệu quả của các hoạt động trong thời
gian tới. Để thực hiện được giải pháp này, các chủ thể phối hợp phải xây
dựng chương trình phối hợp hàng năm, cùng thỏa thuận các kế hoạch cụ
thể với các trại giam, phân định rõ chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm của
từng đơn vị khi tham gia vào chương trình giáo dục, tư vấn pháp luật cho
phạm nhân.

Thứ hai, xây dựng chương trình giáo dục dành riêng cho phạm
nhân, áp dụng các phương pháp giáo dục hiện đại, mang tính tương tác
cao như đóng vai, chơi trò chơi, nhận định đúng sai… thu hút sự tham
gia của phạm nhân trong các hoạt động, hạn chế các phương pháp thuyết
giảng mang tính giáo điều. Tổ chức phân loại phạm nhân theo các đặc
điểm mức án, giới tính, sức khỏe, độ tuổi, tiến tới tổ chức các chương
trình giáo dục, các hoạt động tư vấn với các đối tượng có cùng đặc điểm
và cùng mối quan tâm. Ngoài ra, đối mới các nội dung giáo dục liên quan
các vấn đề xã hội thu hút sự quan tâm của phạm nhân như ma túy, mại
dâm, tệ nạn xã hội, các vấn đề tái nhập cộng đồng… đặc biệt áp dụng,
dẫn chứng các vụ việc trong thực tế và cách thức giải quyết để phạm
nhân có thể nắm bắt cụ thể hơn.

Thứ ba, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực cho đội ngũ cộng
tác viên căn cứ để phấn đấu và hoàn thiện. Hiện nay, tại các chủ thể phối
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hợp, tham gia giáo dục, tư vấn pháp luật cho phạm nhân đa phần là do
các cộng tác viên đăng ký tham gia, chưa có sự sàng lọc đội ngũ cộng tác
viên chất lượng cho hoạt động giáo dục phạm nhân, cần thiết xây dựng
các bộ tiêu chí “chuẩn đầu ra” đối với các cộng tác viên của chương
trình, các cộng tác viên đạt “chuẩn đầu ra” sẽ được tham gia vào chương
trình. Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cộng tác viên thông qua việc
tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn về quyền con người, về kỹ năng thực
hành có sự tham ra hỗ trợ kỹ năng từ các chuyên gia trong và ngoài nước,
ví dụ như chuyên gia từ các tổ chức Hội luật gia, Đoàn luật sư…

Thứ tư, phát triển các hoạt động tư vấn cá nhân tại trại giam, thông
qua việc xây dựng khung chương trình cụ thể, quy định rõ nội dung, hình
thức và phương pháp sử dụng tư vấn, các điểm lưu ý khi tư vấn tại trại
giam, xây dựng cơ chế phối hợp đảm bảo an ninh trong quá trình tư vấn
với các trại giam , vừa đảm bảo an toàn vừa có thể tiếp cận gần gũi với
các phạm nhân để chia sẻ, giải quyết các vấn đề pháp lý cho phạm nhân.
Ngoài ra, xây dựng cơ chế với các trại giam về việc đặt các hộp thư pháp
luật tại các phân trại, được trại giam kiểm tra nội dung và bàn giao hàng
tháng cho cộng tác viên của chương trình, quy định rõ trách nhiệm, thời
hạn giao nhận và trả lời các câu hỏi của phạm nhân thông qua hộp thư
lưu động.

Thứ năm, triển khai viết cẩm nang pháp luật cho phạm nhân, phát
hành miễn phí, cẩm nang pháp luật sẽ tập hợp các quy định pháp luật liên
quan tới phạm nhân và các câu hỏi được tập hợp sau mỗi đợt tư vấn, cẩm
nang vừa là cơ sở thông tin cho các cộng tác viên khi trả lời các hỏi của
phạm nhân, vừa tạo nguồn thông tin cho các phạm nhân muốn tự tìm
hiểu các vấn đề về pháp luật. Triển khai “tủ sách pháp luật” tại các trại
giam, với các đầu sách gắn liền với nhu cầu của phạm nhân như đặc xá,
thi hành án hình sự, xóa án tích, lao động… đáp ứng nhu cầu tìm hiểu
pháp luật của phạm nhân, và cán bộ quản giáo.

Thứ sáu, phát hành sản phẩm ghi âm bằng băng, đĩa hoặc file mềm
do các chủ thể phối hợp thực hiện thông qua quá trình thu âm, dàn dựng,
có thể phát qua loa truyền thanh của trại giam (chương trình “Radio pháp
luật” được Đại học kinh tế luật Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thành
công tại trại giam Xuân Lộc - Đồng Nai). Nội dung của các sản phẩm
này là quy định của pháp luật, giải đáp các vụ việc cụ thể liên quan phạm
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nhân. Hình thức giáo dục được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả bởi lẽ, đây
là hình thức hữu hiệu nhất để tuyên truyền, giáo dục mà không cần phải
tổ chức hoạt động trực tiếp tại trại giam.

Thứ bảy, phát triển đội ngũ cộng tác viên đảm nhiệm tư vấn cả về số
lượng và chất lượng phục vụ cho các hoạt động tư vấn cá nhân. Về số
lượng, đáp ứng số phạm nhân có nhu cầu tư vấn thông qua phiếu khảo sát,
thông thường 1 cán bộ tư vấn đảm nhiệm 5 phạm nhân/buổi tư vấn cá nhân
(mỗi phạm nhân khoảng 30 phút). Về chất lượng, các cộng tác viên tư vấn
phải là giảng viên hoặc các sinh viên năm 4 có kiến thức sâu rộng về nhiều
lĩnh vực pháp luật khác nhau và có kỹ năng tư vấn cần thiết đáp ứng các
yêu cầu của buổi tư vấn, ngoài ra mỗi cán bộ tư vấn sẽ được sự hỗ trợ của
2 sinh viên trong quá trình tư vấn, vừa hỗ trợ thông tin cho cán bộ tư vấn
vừa học hỏi kinh nghiệm và kỹ năng tư vấn.

Thứ tám, tăng cường sự phối hợp giữa các trại giam và các chủ thể
phối hợp giáo dục thông qua việc cùng nhau xây dựng chương trình hoạt
động hàng năm, chia sẻ kinh nghiệm giáo dục, đặc điểm, tâm lý phạm
nhân để có các phương pháp giáo dục phù hợp với từng đối tượng, nhóm
đối tượng. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên là cán bộ trại giam, cầu nối
giữa các cơ sở đào tạo luật và các trại giam trong việc tổ chức các hoạt
động. Xây dựng mạng lưới các cơ sở tham gia giáo dục pháp luật cho
phạm nhân bao gồm các chủ thể phối hợp giáo dục trong nước, các cơ
quan, tổ chức như Hội luật gia, Sở tư pháp, Hội liên hiệp thanh niên Việt
Nam…nhằm trao đổi chuyên môn, chuyển giao tài liệu và kinh nghiệm
giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân.

Thứ chín, xây dựng cơ chế tài chính bền vững thông qua các đối
tác, một là thông qua việc tìm kiếm các chương trình, dự án phi chính
phủ về nhân quyền, về mục đích xã hội và nhân đạo. Hai là, tranh thủ sự
ủng hộ của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức xã
hội-nghề nghiệp như Sở tư pháp, Hội luật gia, Hội phụ nữ, Hội liên hiệp
thanh niên Việt Nam…Ba là, kêu gọi sự ủng hộ của các doanh nghiệp và
người dân, xã hội hóa công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân. Tư là,
xây dựng cơ chế chia sẻ tài chính cho các hoạt động giữa các trại giam và
các chủ thể phối hợp giáo dục, giảm bớt gánh nặng về tài chính cho các
chủ thể phối hợp giáo dục.
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PHỤ LỤC 1

CƠ CẦU TÌNH HÌNH PHẠM NHÂN

Phụ lục 1a

SỐ LIỆU PHẠM NHÂN TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2014

Đơn vị tính: người

TT
Trại giam

Diễn biến tăng qua các năm Tổng số tăng

Năm
2005

Năm
2006

Năm
2007

Năm
2008

Năm
2009

Năm
2010

Năm
2011

Năm
2012

Năm
2013

Năm
2014

Tổng
số

Nam Nữ

1 Kênh 7 1108 1216 1549 1195 1144 984 851 879 1208 957 11091 11091 0

2 Phú Sơn 4 2352 1288 1145 1073 1584 1268 978 1631 1981 2120 15420 12130 3290

3 Vĩnh
Quang

1390 616 553 541 587 976 868 840 766 1097 8234 8234 0

4 Mỹ Phước 0 675 749 719 726 747 675 925 1255 1055 7526 7051 475
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5 Đại Bình 589 687 835 727 598 471 678 497 563 543 6188 6052 136

6 Thủ Đức 2156 2176 3469 2621 3528 2868 2497 3645 3493 3584 30037 25465 4572

7 Tân Lập 1655 660 905 750 1647 1331 811 1018 1004 1401 11182 11182 0

8 Xuyên
Mộc

528 928 790 746 932 818 901 1107 1040 877 8667 8667 0

9 Xuân Hà 0 0 0 0 0 433 625 726 698 663 3145 3145 0

10 Đắc Tân 0 0 0 0 0 0 946 924 1137 858 3865 3865 0

11 Thạnh
Hoà

667 501 858 1601 989 1184 1077 1256 1561 1642 19849 19849 0

12 Quyết Tiến 830 845 886 931 877 983 1074 1500 1635 1835 11396 11396 0

13 Thanh
Xuân

761 994 589 333 601 444 588 1221 723 811 7065 4994 2071

14 Ngọc Lý 1604 1720 1712 1742 1656 1845 1446 1351 1728 1141 15945 14165 1780

15 Bình Điền 737 558 959 1159 884 749 390 663 972 1028 23010 22388 622
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16 Xuân
Nguyên

928 881 894 930 888 1067 670 740 608 866 8472 7191 1281

17 Xuân Lộc 1456 1532 1354 1335 1061 1891 2011 1761 1992 1970 16363 15110 1253

18 Cao Lãnh 886 791 806 450 623 698 690 885 764 1470 8063 8063 0

19 Trại 6 1277 1356 2108 2050 1919 1612 1943 1317 1579 1939 17100 14264 2836

20 An Điềm 510 401 206 120 323 538 707 614 810 876 5105 4796 309

21 An Phước 799 791 1097 1463 1706 1577 1650 1768 1504 1717 14072 10962 3110

22 Hoàng
Tiến

648 743 554 685 1784 1111 929 1601 837 1469 10361 10151 210

23 Cái Tàu 804 852 515 754 1303 1123 1237 930 1348 1607 10473 9081 1392

Tổng cộng 21685 20211 22533 21925 25360 24718 24242 27799 29206 31526 221880 198542 23338

(Nguồn: Bộ Công an - Cục V26; Tổng cục VIII - Cục C86 [6; 7; 83; 84])
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Phụ lục 1b

SỐ LIỆU PHẠM NHÂN TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2014

Đơn vị tính: người

TT
Trại giam

Diễn biến giảm số lượng phạm nhân

Năm
2005

Năm
2006

Năm
2007

Năm
2008

Năm
2009

Năm
20010

Năm
2011

Năm
2012

Năm
2013

Năm
2014

Tổng
số

1 Kênh 7 958 1247 1308 1349 1242 1265 890 737 654 1068 9760

2 Phú Sơn 4 780 1347 637 810 990 1710 1999 1448 1408 1836 12185

3 Vĩnh Quang 528 594 515 488 452 755 741 792 669 948 5954

4 Mỹ Phước 546 576 622 666 562 566 497 423 621 1034 5567

5 Đại Bình 789 583 478 689 545 699 527 506 421 602 5050

6 Thủ Đức 3235 2615 2834 3437 2518 3355 3227 2947 2665 3408 27006

7 Tân Lập 764 814 765 784 817 1177 1357 1078 923 1328 9043

8 Xuyên Mộc 531 738 641 701 753 1111 1086 927 899 1202 8058

9 Xuân Hà 214 377 0 0 0 04 325 449 422 647 2224

10 Đắc Tân 0 0 0 0 0 0 467 868 509 910 2754
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11 Thạnh Hoà 853 997 628 1013 992 1486 1310 1050 1006 1652 10134

12 Quyết Tiến 668 910 380 608 743 1167 1211 1157 994 1642 8812

13 Thanh Xuân 615 925 274 525 481 1209 891 685 688 1011 6689

14 Ngọc Lý 1623 1786 1097 1543 1354 1835 1483 1051 830 1382 12361

15 Bình Điền 529 607 367 631 775 1239 1100 637 705 1004 7065

16 Xuân Nguyên 710 1399 599 629 698 948 1081 766 510 824 7454

17 Xuân Lộc 1238 1387 1226 1318 1151 1831 2042 1891 1490 2092 14428

18 C.ao Lãnh 743 770 754 834 485 675 621 598 525 1001 6263

19 Trại 6 1676 1917 1477 1785 1827 2053 1545 1291 1194 1667 14756

20 An Điềm 271 492 223 253 224 426 545 518 514 760 3955

21 An Phước 828 995 681 1128 889 1664 1702 1480 1305 1871 11715

22 Hoàng Tiến 713 962 402 423 1084 1206 1604 1144 923 1471 9219

23 Cái Tàu 528 1080 652 630 731 1386 1379 1097 940 1498 9393

Tổng cộng 19340 23118 16560 20244 19313 27767 27630 23540 20815 30858 229185

(Nguồn: Bộ Công an - Cục V26; Tổng cục VIII - Cục C86 [6; 7; 83; 84])
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Phụ lục 1c

CƠ CẤU GIỚI TÍNH CỦA PHẠM NHÂN TRONG CÁC TRẠI GIAM

TT Trại giam

Cơ cấu giới tính
Tổng cộng

Nam Nữ

Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Số lượng (người) Tỷ lệ (%)

1 Kênh 7 1831 100.00 0 00.00 1831 100.00

2 Phú Sơn 4 4340 82.93 893 16.07 5233 100.00

3 Vĩnh Quang 2270 100.00 0 00.00 2270 100.00

4 Mỹ Phước 1785 100.00 0 00.00 1785 100.00

5 Đại Bình 1332 100.00 0 00.00 1332 100.00

6 Thủ Đức 6682 83.20 1349 16.70 8031 100.00

7 Tân Lập 2978 76.31 688 23.69 3666 100.00

8 Xuyên Mộc 2778 100.00 0 00.00 2778 100.00
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9 Xuân Hà 1260 100.00 0 00.00 1260 100.00

10 Đắc Tân 1548 100.00 0 00.00 1548 100.00

11 Thạnh Hoà 2384 82,15 518 17.85 2902 100.00

12 Quyết Tiến 2761 80.35 675 19.65 3436 100.00

13 Thanh Xuân 1453 61.93 893 29.07 2346 100.00

14 Ngọc Lý 3008 83.93 576 16.07 3584 100.00

15 Bình Điền 1804 88.69 230 11.31 2034 100.00

16 Xuân Nguyên 2468 81.77 550 18.23 3018 100.00

17 Xuân Lộc 4469 89.38 531 10.62 5000 100.00

18 C.ao Lãnh 6263 100.00 0 00.00 6263 100.00

19 Trại 6 3118 81.77 695 18.23 3813 100.00

20 An Điềm 1538 93.12 112 06.88 1650 100.00
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21 An Phước 1421 91.20 137 08.80 1558 100.00

22 Hoàng Tiến 1469 100.00 0 00.00 1469 100.00

23 Cái Tàu 2507 74.41 373 25.59 2880 100.00

Tổng cộng 61.467 88.21 8.220 11.79 69.687 100.00

(Nguồn: Bộ Công an - Cục V26; Tổng cục VIII - Cục C86 [6; 7; 83; 84])
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Phụ lục 1d

CƠ CẤU LỨA TUỔI CỦA PHẠM NHÂN

Đơn vị tính: người

TT
Trại giam

Cơ cấu lứa tuổi

Dưới 18 18 - 35 36 - 45 46 - 60 Trên 60

1 Kênh 7 824 7358 1347 401 53

2 Phú Sơn 4 56 6502 5079 5178 603

3 Vĩnh Quang 189 3659 2459 493 34

4 Mỹ Phước 823 4704 1618 350 26

5 Đại Bình 421 4296 1112 246 23

6 Thủ Đức 217 3828 2998 889 99

7 Tân Lập 02 1087 1912 876 66

8 Xuyên Mộc 521 5437 1848 304 29

9 Xuân Hà 99 2504 671 195 15

10 Đắc Tân 03 2716 1249 340 30

11 Thạnh Hoà 105 1974 478 306 39

12 Quyết Tiến 64 1892 1726 568 33

13 Thanh Xuân 154 3418 2027 636 69

14 Ngọc Lý 784 11019 1242 1166 103

15 Bình Điền 25 5371 1239 674 53

16 Xuân Nguyên 10 3579 2280 1336 339

17 Xuân Lộc 270 9604 4040 909 84

18 Cao Lãnh 566 5627 634 306 44

19 Trại 6 583 6844 5853 1388 83
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20 An Điềm 467 3023 912 179 14

21 An Phước 1256 7457 3592 917 51

22 Hoàng Tiến 509 754 459 136 7

23 Cái Tàu 561 1374 537 373 35

Tổng 7725 104027 45312 18166 1932

(Nguồn: Bộ Công an - Cục V26; Tổng cục VIII - Cục C86 [6; 7; 83; 84])
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Phụ lục 1e

CƠ CẦU THÀNH PHẦN DÂN TỘC CỦA PHẠM NHÂN
Đơn vị tính: người

TT Dân tộc

CÁC TRẠI GIAM

Tổng số
Kênh 7 Phú Sơn 4 Vĩnh

Quang
Mỹ

Phước
Đại

Bình
Thủ
Đức Tân Lập Xuyên Mộc

1 Kinh 8674 12191 7754 7330 5548 19726 8803 8434 78460
2 Thái 0 177 27 0 43 06 271 03 527
3 H’Mông 0 124 20 0 01 0 385 0 530
4 Tày 2 2599 124 0 54 05 208 14 3006
5 Nùng 0 1532 82 02 45 0 61 14 1736
6 Thổ 0 0 0 0 05 0 0 01 6
7 Dao 0 285 26 0 05 01 195 07 519
8 Khơ me 1207 05 01 163 15 64 0 29 1484
9 Ê đê 0 08 0 0 03 01 0 0 12

10 Chăm 4 0 0 01 14 10 0 5 34
11 Dân tộc khác 96 497 200 30 355 15224 2254 170 18826

Tổng 9983 17418 8234 7526 6088 35037 12177 8667 105140

101



110

TT

Dân tộc
TRẠI GIAM Tổng số

Xuân Hà Đắc
Tân Thạnh Hòa Quyết

Tiến
Thanh
Xuân

Ngọc
Lý Bình Điền Xuân Nguyên

1 Kinh 2790 2967 12907 11563 7509 14457 7362 10024 69579

2 Thái 276 54 01 110 791 15 261 156 1664

3 H’Mông 25 0 0 40 513 06 08 49 641

4 Tày 09 140 0 538 47 626 04 103 1467

5 Nùng 04 153 0 152 39 677 03 83 1111

6 Thổ 10 0 0 0 01 01 05 0 17

7 Dao 02 20 0 249 48 56 04 16 395

8 Khơ me 0 02 62 0 48 0 0 01 113

9 Ê đê 0 324 0 0 0 01 01 0 326

10 Chăm 0 04 0 0 0 01 122 0 127

11 Dân tộc khác 29 201 55 314 387 105 1329 40 2460

Tổng 3145 3865 13025 12966 9383 15945 9099 10472 77.900
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TT
Dân tộc

TRẠI GIAM
Tổng số

Xuân Lộc Cao Lãnh Trại 6 An Điềm An Phước Hoàng
Tiến

Cái
Tàu

1 Kinh 18764 0 16312 5443 13253 3299 11238 223705

2 Thái 07 0 103 01 13 36 0 2342

3 H’Mông 0 0 16 0 6 31 0 1224

4 Tày 24 0 09 07 51 65 0 4629

5 Nùng 27 0 01 04 48 77 0 3004

6 Thổ 0 0 04 0 03 0 0 30
7 Dao 0 0 04 0 03 03 0 921
8 Khơ me 69 0 0 0 77 0 938 2681
9 Ê đê 04 0 0 01 05 0 0 381

10 Chăm 25 0 0 01 17 0 0 204

11 Dân tộc khác 443 0 51 148 496 106 97 20167

Tổng 14907 0 16500 4595 13273 3617 12273 259288

(Nguồn: Bộ Công an - Cục V26; Tổng cục VIII - Cục C86 [6; 7; 83; 84])
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Phụ lục 1f

CƠ CẤU NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI PHẠM TỘI

Đơn vị tính: người

TT Trại giam
CƠ CẤU NGHỀ NGHIỆP

Làm ruộng Công nhân
Cán bộ, công

chức, viên chức
Các nghề khác

Không nghề
nghiệp

1 Kênh 7 1635 143 21 6581 1603

2 Phú Sơn 4 626 278 63 6096 10355

3 Vĩnh Quang 2362 119 46 1529 2778

4 Mỹ Phước 485 154 09 4805 2073

5 Đại Bình 2011 171 35 1252 2629

6 Thủ Đức 388 319 73 6066 1185

7 Tân Lập 1537 34 19 1128 1225

8 Xuyên Mộc 451 388 17 6155 3784

9 Xuân Hà 990 38 14 1224 1218
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10 Đắc Tân 2057 66 16 1749 720

11 Thạnh Hoà 89 130 18 1791 874

12 Quyết Tiến 1896 36 36 1196 1119

13 Thanh Xuân 2512 73 233 1453 2033

14 Ngọc Lý 5045 217 123 2903 6026

15 Bình Điền 1063 195 61 3273 2770

16 Xuân Nguyên 965 129 54 537 5859

17 Xuân Lộc 962 906 28 6041 6970

18 Cao Lãnh 728 56 37 5095 1261

19 Trại 6 3608 146 118 4831 7120

20 An Điềm 647 172 22 1938 1816

21 An Phước 805 890 50 5223 6305

Tổng 30862 4660 1093 66518 69723

(Nguồn: Bộ Công an - Cục V26; Tổng cục VIII - Cục C86 [6; 7; 83; 84]))
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Phụ lục 1g

CƠ CẤU TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA CỦA PHẠM NHÂN

Đơn vị tính: người

TT Trại giam
Cơ cấu trình độ văn hóa

Chưa biết chữ Lớp 1 - 5 Lớp 6 - 9 Lớp 10 - 12

1 Kênh 7 1551 4205 3312 912

2 Phú Sơn 4 665 3299 5181 8273

3 Vĩnh Quang 64 1246 3151 2364

4 Mỹ Phước 0 0 0 0

5 Đại Bình 283 1645 2950 1183

6 Thủ Đức 458 2290 3642 1641

7 Tân Lập 194 1109 1563 1075

8 Xuyên Mộc 262 2676 3583 1594

9 Xuân Hà 119 478 1591 1296

10 Đắc Tân 264 1024 2080 970

11 Thạnh Hoà 101 921 1329 551

12 Quyết Tiến 223 887 1845 1328

13 Thanh Xuân 832 1634 2308 1915

14 Ngọc Lý 264 2650 7117 4265

15 Bình Điền 310 1412 3624 2016

16 Xuân Nguyên 204 1244 3914 2182
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17 Xuân Lộc 609 4844 6586 2851

18 Cao Lãnh 0 0 0 0

19 Trại 6 345 2994 7309 5175

20 An Điềm 170 660 1403 1362

21 An Phước 0 0 0 0

22 Hoàng Tiến 67 1404 5176 3011

Tổng số 6985 36622 71230 43964

(Nguồn: Bộ Công an - Cục V26; Tổng cục VIII - Cục C86 [6; 7; 83; 84])
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Phụ lục 1h

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN - NGHỀ

Đơn vị tính: người

TT Trại giam
Đào tạo

Chưa được đào tạo nghề Trung học nghề Cao đẳng nghề Đại học Sau đại học

1 Kênh 7 9177 659 147 2 1

2 Phú Sơn 4 0 04 04 34 15

3 Vĩnh Quang 0 01 0 05 01

4 Mỹ Phước 0 0 0 0 0

5 Đại Bình 0 04 20 13 0

6 Thủ Đức 0 03 19 43 0

7 Tân Lập 3908 31 01 01 0

8 Xuyên Mộc 0 13 13 6 0

9 Xuân Hà 0 0 01 0 0
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10 Đắc Tân 4338 0 0 0 0

11 Thạnh Hoà 1124 0 0 0 0

12 Quyết Tiến 0 0 0 0 0

13 Thanh Xuân 2033 06 17 23 0

14 Ngọc Lý 30 02 04 08 01

15 Bình Điền 7362 0 0 0 0

16 Xuân Nguyên 0 0 0 0 0

17 Xuân Lộc 0 01 01 15 0

18 Cao Lãnh 0 0 0 0 0

19 Trại 6 15811 01 02 09 0

20 An Điềm 0 0 0 0 0

21 An Phước 0 0 0 0 0

22 Hoàng Tiến 0 0 0 30 0

Tổng số 43783 725 229 189 18

(Nguồn: Bộ Công an - Cục V26; Tổng cục VIII - Cục C86 [6; 7; 83; 84])
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Phụ lục 1i

CƠ CẤU THEO CÁC CÁC TỘI DANH

Đơn vị tính: người

TT Tội danh

CÁC TRẠI GIAM

Tổng số
Kênh 7

Phú
Sơn 4

Vĩnh
Quang

Mỹ
Phước

Đại
Bình

Thủ
Đức

Tân
Lập

Xuyên
Mộc

1 Tội giết người 376 702 285 246 467 970 318 512 3876

2 Tội cướp TS - XPSH 5289 4396 3156 3858 3024 11959 2702 4915 39299

3 Các tội phạm về ma tuý 614 8735 2769 698 580 11870 4371 1417 31054

4 B. bán phụ nữ và trẻ em 01 135 0 0 06 08 37 01 188

5 Hiếp dâm 408 475 94 172 184 52 134 58 1577

6 Tham nhũng 39 61 110 22 116 49 12 13 422

7 Các tội khác 3256 2914 1820 2530 1711 10169 4603 6138 33141

Tổng 9983 17418 8234 7526 6088 35077 12177 13054 109557
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TT Tội danh

CÁC TRẠI GIAM Tổng số

Xuân Hà Đắc
Tân

Thạn
Hòa

Quyết
Tiến

Thanh
Xuân

Ngọc
Lý

Bình
Điền

Xuân
Nguyên

1 Tội giết người 117 194 343 254 212 418 346 448 2332

2 Tội cướp TS - XPSH 1252 1562 4604 3265 1889 2152 3735 3632 22091

3 Các tội phạm về ma tuý 1436 516 4048 4312 3738 4588 1331 2712 22681

4 B.bán phụ nữ và trẻ em 06 01 09 254 124 144 02 69 609

5 Hiếp dâm 29 121 22 167 95 161 135 66 796

6 Tham nhũng 04 01 35 11 34 48 36 50 219

7 Các tội khác 304 1470 3975 4703 2928 8407 3514 2495 27796

Tổng 3148 3865 13036 12966 9020 15918 9099 9472 76524
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TT
Tội danh

CÁC TRẠI GIAM
Tổng số

Xuân Lộc Trại 6 An Điềm An Phước Hoàng Tiến Cái Tàu

1 Tội giết người 972 298 188 1044 413 449 3364

2 Tội cướp TS+XPSH 7868 1574 1995 5696 1025 4547 22705

3 Các tội phạm về ma tuý 3238 7411 600 3256 1011 1989 17505

4 B.Bán phụ nữ và trẻ em 13 44 0 51 151 57 316

5 Hiếp dâm 260 88 89 330 99 831 1697

6 Tham nhũng 75 27 32 51 56 75 316

7 Các tội khác 5937 7058 2701 2544 862 4325 23427

Tổng 18363 16500 5605 12972 3617 12273 69330

(Nguồn: Bộ Công an - Cục V26; Tổng cục VIII - Cục C86 [6; 7; 83; 84])
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TỔNG SỐ PHẠM NHÂN THEO TỪNG NHÓM TỘI DANH

Đơn vị tính: người

TT Tội danh Tổng số

1 Tội giết người 9572

2 Tội cướp tài sản, xâm phạm sở hữu 84095

3 Các tội phạm về ma tuý 71240

4 Buốn bán phụ nữ và trẻ em 1113

5 Hiếp dâm 4070

6 Tham nhũng 957

7 Các tội khác 84364

Tổng 255411

(Nguồn: Bộ Công an - Cục V26; Tổng cục VIII - Cục C86 [6; 7; 83; 84])
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Phụ lục 1k

CƠ CẤU THEO MỨC ÁN

Đơn vị tính: người

TT Trại giam Chung thân
Trên 15 năm đến

30 năm
Trên 7 năm
đến 15 năm

Trên 3 năm
đến 7 năm Đến 3 năm Tổng số

1 Kênh 7 21 130 636 2011 7181 9979

2 Phú Sơn 4 187 1423 6681 3770 5357 17418

3 Vĩnh Quang 114 250 1382 2767 3839 8352

4 Mỹ Phước 05 66 628 1660 5167 7526

5 Đại Bình 10 144 799 1485 3650 6088

6 Thủ Đức 265 933 11729 11726 10426 35079

7 Tân Lập 365 821 4311 4746 1934 12177

8 Xuyên Mộc 129 335 2061 3308 2834 8667

9 Xuân Hà 16 46 339 762 1985 3148

10 Đắc Tân 13 106 603 1136 2007 3865
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11 Thạnh Hòa 23 207 4208 4354 4244 13036

12 Quyết Tiến 87 507 2021 41106 4175 47896

13 Thanh Xuân 145 508 1912 2685 2764 8014

14 Ngọc Lý 96 421 0 4343 9059 13919

15 Bình Điền 32 231 0 2867 4057 7187

16 Xuân Nguyên 340 687 2444 3030 3971 10472

17 Xuân Lộc 286 1070 4371 5596 8040 19363

18 Cao Lãnh 20 117 596 2362 4968 8063

19 Trại 6 356 1112 4146 6792 4094 16500

20 An Điềm 42 252 524 2187 2600 5605

21 An Phước 142 572 3476 4355 5427 13972

22 Hoàng Tiến 98 410 399 658 2236 3801

23 Cái Tàu 39 219 3116 3436 5463 12273

Tổng 2831 10567 56382 117142 105478 292400
(Nguồn: Bộ Công an - Cục V26; Tổng cục VIII - Cục C86 [6; 7; 83; 84])
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PHỤ LỤC 2

MỘT SỐ CÂU HỎI PHỔ BIẾN CỦA PHẠM NHÂN
TRẠI GIAM BÌNH ĐIỀN-BỘ CÔNG AN THÔNG

QUA HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN TỪ
NĂM 2013 ĐẾN NĂM 2016

Câu 1: Tôi đang là sv năm 3 trường Đại học Công nghệ Sài Gòn -
chuyên ngành QTKD. Năm 2012 tôi bị tòa án nhân dân thành phố Huế
tuyên phạt 18 tháng tù, tôi đã bảo lưu chương trình học vậy sau khi chấp
hành xong bản án tôi có thể tiếp tục tham gia học ko? Nếu học được thì
trong thời gian chờ xóa án tích tôi có được cấp bằng tôt nghiệp ko? Tôi
có thể tìm kiếm việc làm ở các công ty tư nhân khi chưa được xóa án tích
ko? (Phan Minh Hoàng sinh 1988)

Câu 2: Tôi xin hỏi: Trước khi tôi đi thi hành án phạt tù, tôi có bị
mất toàn bộ hồ sơ giấy tờ trong đó gồm có: sổ hộ khẩu, chứng minh nhân
dân. Sau này mãn hạn tù thì tôi phải làm sao? (Cao Thị Ty)

Câu 3: Tôi bị bệnh nặng, khó qua khỏi. Án phạt của tôi là 20 năm,
Tôi xin hoãn thi hành án để về chữa bệnh thì phải làm hồ sơ như thế nào.

Câu 4: Khi người bị phạt tù đã thực hiện xong phần án hình sự của
mình về địa phương được bao lâu thì được xóa án tích và chúng tôi phải
làm gì?Khi về địa phương có được giúp đỡ gì không? Khi chúng tôi tái
hòa nhập cộng đồng mà điều kiện kinh tế gia đình quá khó khăn thì cần
làm gì và gặp những cấp có thẩm quyền nào? (Lê Thị Thu)

Câu 5: Tôi đi cải tạo khi tôi trở về hoàn cảnh tôi khó khăn tôi
không có chồng, không có nơi nương tựa. vậy tôi về nhà nước có cho tôi
vay ít vốn để làm không? (Nguyễn Thị Vấn)

Câu 6: Sau này tôi hết án, thời gian bao lâu là tôi làm giấy tờ đi
nước ngoài được? Ví dụ: Đi du lịch các nước lân cận (Thân Thị Hạnh)

Câu 7: Án phạt của tôi 8 năm mà mấy năm thì tôi được xóa án tích?
(Trần Thị Thu Hà)
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Câu 8: Án tôi 3 năm khi ra trại tái hào nhập cộng đồng khi nào tôi
mới được xóa án tích (Võ Châu Thành)

Câu 9: Tôi đang thi hành án tại trại giam 1 năm sau khi hòa nhập
cộng đồng thì bao nhiêu lâu mới được xóa án tích? (Nguyễn Uyên Huy)

Câu 10: Năm 2003 tôi bị tòa án Thành phố Đà Nẵng xử phạt 5 năm
tù vì tội cố ý gây thương tích, sau khi ra tù được 15 tháng thì bị bắt lại vì
tội mua bán trái phép chất ma túy xử phạt 9 năm, như vậy sau khi mãn
hạn tù lần này, thì thời gian bao lâu tôi mới được xóa hết án tích, và sau
khi xóa hết án tích rồi, nếu như sau này lỡ có vi phạm lại thì có tiền án
hay vi phạm lần đầu (Thái Bá Phước)

Câu 11: Tôi vi phạm pháp luật đang thi hành án tại trại giam, gia
đình chồng có cho một ngôi nhà nhưng chưa sang tên cho tôi. Trong khi
tôi đang thi hành án người nhà đem sang tên cho người khác. Sau này tôi
về hướng giải quyết như thế nào? (Phan Thị Thanh Thủy)

Câu 12: Tôi xin hỏi: Nếu sau này tôi ra trại, thời gian bao lâu thì
được xóa án tích. Sau này, con cái tôi lớn lên lý lịch xét duyệt có bị ảnh
hưởng hay không? (Ví dụ: Đi du học, kết nạp Đảng...)

Câu 13: Cho tôi hỏi: Nếu án tôi là 1 năm, thì sau khi tôi tái hòa
nhập cộng đồng sau 1 năm, có phải tôi sẽ được xóa án tích ko?

Câu 14: Trước đây, cách đây 6 năm tôi đã bị kết án 10 tháng tù
giam. Ngày 25-12-2012 bị bắt kết án 30 tháng . Xin cho tôi được biết án
trước tôi đã được xóa án tích chưa? (Hoàng Thị Hải)

Câu 15: Cho tôi biết 2 vấn đề sau:
Thứ nhất, Sau khi tôi về hòa nhập cộng đồng, thời gian mấy năm là

được xóa án tích? Tôi có cần tới tòa án để xóa không? Hay tự cơ quan có
thẩm quyền xóa cho tôi.

Thứ hai, Khi tôi đi tù thì địa phương tôi đã cắt khẩu, vậy cho tôi
biết khi tôi về lại hòa nhập với cộng đồng cơ quan có thẩm quyền nhập
khẩu lại cho tôi, hay tôi phải đi nhập khẩu lại? (Nguyễn Phúc Vinh)

Câu 16: Hiện tôi đang chấp hành án phạt, trong thời gian đó, người
than tôi mất (ba, mẹ, ông bà...) thì tôi có được bão lãnh để về dự đám
tang hay không?
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Câu 17: Tôi bị bệnh hiểm nghèo án 17 năm. Án phạt quá dài (tuổi
tôi 61) Tôi xin hoãn thi hành án để  về chữa bệnh thì phải làm hồ sơ như
thế nào.

Câu 18: Năm tôi chưa đủ 16 tuổi, nhưng đã vi phạm pháp luật bị
tòa án tuyên phạt 54 tháng tù giam. Nhưng đến khi tôi chấp hành hết án
phạt tù. Rồi vi phạm pháp luật tiếp theo về 2 tội danh nhưng xử 02 tòa
án. Vậy tôi có tiền án khi vi phạm pháp luật lúc còn dưới 16 tuổi không?

Câu 19: Khi tôi lấy chồng là chồng tôi đã có vợ trước và con riêng,
đến khi chung sống thì chúng chúng tôi có xây 2 ngôi nhà, sau 1 thời
gian chồng tôi lâm bệnh chết, chúng tôi có 02 con còn nhỏ, khi tôi bị đi
tù thì 02 ngôi nhà đó để lại cho đứa con riêng của chồng tôi sử dụng, cho
tôi hỏi ngày tôi mãn hạn tù tôi có được lấy lại nhà đó hay không?

Câu 20: Tôi có 1 tiền án, khi chấp hành xong án phạt tù rồi vi
phạm pháp luật sau 10 năm, nhưng tiền án trước tôi đã thực hành xong
tất cả các nghĩa vụ, vì sao không được xóa án tích, bây giờ muốn xóa án
tích pải làm thế nào?

Câu 21: Tôi là người có 2 tội danh nhưng đã khắc phục hậu quả và
hoàn thành tất cả các nghĩa vụ của 2 tội danh là chiếm đoạt tài sản và hủy
tài sản, vậy tôi được hưởng chế độ 1/4 án phạt sẽ được giảm án hay
ko?và có được đặc xá hay ko? Và nếu được đặc xá thì có bị hạn chế là số
năm án còn lại hay ko?

Câu 22: Nộp tiền thi hành án để thi hành bản án của tòa án ở đâu?
Câu 23: Hiện tôi đang chấp hành án phạt, trong thời gian đó, người

thân tôi mất(ba, mẹ, ông bà…) thì tôi có được bảo lãnh để về dự đám
tang hay không?

Câu 24: Tôi bị kết án 5 năm tù, tôi đang có người yêu và muốn kết
hôn. Vậy tôi có quyền kết hôn không và thủ tục như thế nào?

Câu 25: Bản án của Tòa án tỉnh xử tôi 10 năm tù, nay bản án này
bị Viện kiểm sát tối cao kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm thì tôi có
phải chấp hành bản án sơ thẩm đang có hiệu lực không?

Câu 26: Phạm nhân Hoàng Văn Tèo đang thi hành án phạt tù tại
trại giam Bình Điền. Theo quyết định của bản án, Tèo phải bồi thường
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cho nạn nhân một khoản tiền trị giá 200 triệu đồng. Nhưng Tèo không có
tiền, vợ của Tèo đã bỏ đi không có tin tức kể từ khi Tèo bị bắt. Trong quá
trình chung sống, hai vợ chồng không có tài sản chung. Tèo được cho
riêng một mảnh đất và hiện tại Tèo muốn bán để bồi thường cho nạn
nhân. Anh định nhờ cán bộ quản giáo thực hiện hộ mình không biết có
được không?

Câu 27: Ông Nguyễn Văn Mạnh hiện có người em ruột hiện đang
thi hành án phạt tù giam 02 năm. Trong quyết định của bản án số
175/HSST ngoài án phạt tù giam 02 năm, có buộc em Ông bồi thường
cho nguyên đơn một số tiền và đóng án phí. Theo quyết định của bản án
khác đã có hiệu lực số 228/2007/DS-ST ngày 29/08/2007 của TAND
huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, em Ông được hưởng một phần di sản. Ông
đã liên hệ với trại giam Chí Hòa để yêu cầu cho em Ông viết giấy ủy
quyền cho tôi thi hành bản án 228/2007/DS-ST nêu trên. Nhưng bên trại
giam Chí Hòa lại yêu cầu Ông phải đóng số tiền mà em Ông bị buộc phải
đóng theo bản án 175/HSST rồi mới được viết giấy ủy quyền.

Câu 28: Anh Nguyễn Đình Bồng lập gia đình năm 2010 với chị
Huỳnh Thị Tranh. Hai người vui mừng vì chị mới sinh con đầu lòng năm
2011. Nhưng tháng 1/2012, chị bị tòa tuyên án 5 năm tù vì tội chứa chấp
gái mại dâm, nhưng vì đang trong thời gian nuôi con nhỏ 1 tuổi nên tòa
cho tại ngoại đến khi con đủ 3 tuổi mới phải thi hành án. Không chịu nổi
cú sốc nên anh Bồng đã nộp đơn xin ly hôn với chị Tranh nhưng đến nay
vẫn chưa được tòa án giải quyết. Khi đến tòa hỏi thì được trả lời hồ sơ
của Anh đã chuyển sang bên thi hành án để chờ bên thi hành án giải
quyết hồ sơ xong chuyển về thì tòa mới được phép xử lý ly hôn cho Anh.
Khi Anh đến gặp bên thi hành án, họ nói trong thời gian vợ của Anh đang
trong thời gian chờ thi hành án thì họ sẽ không giải quyết bất cứ vụ án
dân sự nào. Anh thắc mắc không biết Tòa án và cơ quant hi hành án trả
lời như vậy có đúng không?

Câu 29: Tôi có 3 người con là Tuấn, Thành, Thật. Hiện tại, tôi đang
chấp hành hình phạt tù theo bản án sơ thẩm số 119/HSST ngày 17 tháng
04 năm 2007, thời gian chấp hành hình phạt tù là 10 năm. Hiện tại, tôi có
căn nhà do con trai tên Tuấn đang ở. Khi đang là phạm nhân tôi có quyền
lập di chúc cho con trai tôi được thừa kế  ngôi nhà trên hay không?
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Câu 30: Phạm nhân có quyền khiếu nại các quyết định của cơ quan
có thẩm quyền không? Thủ tục như thế nào?

Câu 31: Khiếu nại về việc lập danh sách người để được đề nghị
đặc xá nhân sự kiện trọng đại hoặc ngày lễ lớn của đất nước quy định
như thế nào? Việc giải quyết trong trường hợp này được thực hiện như
thế nào?

Câu 32: Cách đây 9 năm, bố tôi phạm tội trộm cắp một chiếc xe
đạp cũ của nhà hàng xóm nên bị tòa án xử phạt 9 tháng tù nhưng cho
hưởng án treo. Nay bố tôi muốn được xóa án tích để xuất cảnh theo con
gái sang Mỹ thì phải làm những thủ tục gì?

Câu 33: Chế độ gặp thân nhân, nhận quà của phạm nhân được quy
định như thế nào?

Câu 34: Ông Nguyễn Văn An phạm tội trộm cắp đang chấp hành
hình phạt tại trại giam Bình Điền. Trước khi vào trại, ông An còn nợ tiền
án phí. Hiện tại, ông đã tích lũy được một số tiền từ việc lao động trong
trại và muốn thanh toán tiền án phí. Thủ tục như thế nào trong trường
hợp này?

Câu 35: Ông Hoàng Công Hùng đanh chấp hành hình phạt tù tại
trại giam Bình Điền, thời gian chấp hành còn lại 3 tháng. Sau khi mãn
hạn tù anh Hùng muốn làm thủ tục đăng ký tạm trú, thường trú. Thủ tục
được quy định như thế nào?

Câu 36: Ông Trần Trọng Nghĩa đã chấp hành xong hình phạt tù và
đã được Tòa án cấp giấy chứng nhận xóa án tích. Ông Nghĩa có nhu cầu
được cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Ông phải liên hệ ở đâu và thủ tục quy
định như thế nào?

Câu 37: Ông Nguyễn Trọng Điệp đang chấp hành hình phạt tù tại
trại giam Bình Điền. Trước khi vào trại ông đã làm thủ tục ly hôn với vợ
là chị Trần Thị Sen. Theo bản án đã có hiệu lực của Tòa án, ông Điệp có
trách nhiệm trợ cấp nuôi con với số tiền 500.000 đồng tháng. Làm thế
nào để ông Điệp có thể thực hiện việc trợ cấp nuôi con khi đang chấp
hành hình phạt tù?

Câu 38: Quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá quy định như
thế nào?
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Câu 39: Những hành vi nào bị nghiêm cấm trong quá trình thi hành
án hình sự?

Câu 40: Điều kiện và thủ tục đặc xá được quy định như thế nào?
Câu 41: Tôi có một tiền án, khi chấp hành xong án phạt tù rồi vi

phạm pháp luật sau 10 năm, nhưng tiền án trước tôi đã thực hành xong
tất cả các nghĩa vụ, vì sao không được xóa án tích, bây giờ muốn xóa án
tích phải làm thế nào?

Câu 42: Năm tôi chưa đủ 16 tuổi, nhưng đã vi phạm pháp luật bị
tòa án tuyên phạt 54 tháng tù giam. Tuy nhiên, đến khi tôi chấp hành hết
án phạt tù rồi vi phạm pháp luật tiếp theo về 2 tội danh nhưng xử 2 tòa
án. Vậy tôi có tiền án khi vi phạm pháp luật luôn còn dưới 16 tuổi
không?

Câu 43: Phạm nhân có quyền khiếu nại quyết định của cơ quan có
thẩm quyền không? Thủ tục như thế nào?

Câu 44: Ông Lê Trần Tình đã chấp hành xong hình phạt tù giam tại
trại giam Bình Điền. Trong quá trình chấp hành hình phạt, ở địa phương
tiến hành làm lại sổ hộ khẩu. Trong phần của ông cán bộ công an xã của
ông đã ghi là “Đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam Bình Điền”.
Hiện tại, ông đã được xóa án tích nhưng trong sổ hộ khẩu vẫn tồn tại chữ
Đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam Bình Điền”. Nhiều cơ sở khi
ông nộp hồ sơ họ đã trả lại không nhận vì ông là người phạm tội. Ông
đang không biết phải làm thế nào để xóa những chữ “Đang chấp hành
hình phạt tù tại trại giam Bình Điền” tại sổ hộ khẩu của mình?

Câu 45: Ông Trần Trọng Độ là cán bộ hưu trí. Do thu nhập hạn chế
lại đang nuôi con bị nghiện ma tuy nặng nên ông đã buôn ma túy. Ông đã
bị bắt và bị tuyên án phạt 03 năm tù giam. Ông chuẩn bị ra tù, nhưng
theo như Ông được biết thì người đang hưởng lương hưu mà bị kết án tù
giam khi mãn hạn tù thì không được hưởng lương hưu nữa. Ông đang
băn khoăn không biết sau khi ra tù thì sẽ sống ra sao?

Câu 46: Anh Nguyễn Hạnh Phúc là công nhân giỏi của Công ty cổ
phần Bình Minh. Trong quá trình lao động anh hoàn thành mọi nhiệm vụ
được giao. Tuy nhiên, khi đi chơi anh đã có hành vi gây thương tích cho
bạn và bị tòa án kết án 03 năm tù giam. Trước khi bị bắt, công ty đã chốt
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và giao sổ bảo hiểm xã hội cho anh. Hiện anh đã mãn hạn tù và được
nhận vào làm tại công tyTNHH Hoàng Hôn.Anh không biết thời gian
đóng bảo hiểm trước đây có được cộng vào để tính thời gian hưởng chế
độ hưu trí sau này không?

Câu 47: Đặc xá trong trường hợp đặc biệt được quy định như thế
nào?

Câu 48: Trường hợp nào không được đề nghị xét đặc xá?
Câu 49: Trường hợp phạm nhân bỏ trốn bị xử lý như thế nào theo

quy định của pháp luật?
Câu 50: Vấn đề trả tự do cho phạm nhân được pháp luật quy định

như thế nào?
Câu 51: Chế độ liên lạc của phạm nhân được pháp luật quy định

như thế nào?
Câu 52: Chế độ gặp, liên lạc với thân nhân đối với phạm nhân là

người chưa thành niên được quy định như thế nào?
Câu 53: Chế độ đối với phạm nhân nữ có thai, nuôi con dưới 36

tháng tuổi được quy định như thế nào?
Câu 54:  Chế độ chăm sóc y tế đối với phạm nhân được quy định

như thế nào?
Câu 55: Thủ tục đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được

quy định như thế nào?
Câu 56: Chế độ lao động của phạm nhân được quy định như thế

nào?
Câu 57: Việc sử dụng kết quả lao động của phạm nhân được quy

định như thế nào?
Câu 58: Quyền và nghĩa vụ của người chấp hành xong hình phạt tù

được quy định như thế nào?
Câu 59: Vấn đề dạy nghề và giải quyết công ăn việc làm cho người

chấp hành xong hình phạt tù được quy định như thế nào?
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PHỤ LỤC 3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ
TRUNG TÂM THỰC HÀNH LUẬT

VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN
THAM GIA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ TƯ VẤN CHO PHẠM
NHÂN TẠI TRẠI GIAM BÌNH ĐIỀN-BỘ CÔNG AN TỪ NĂM
2013 ĐẾN NĂM 2016

1. Về nội dung các hoạt động

Từ năm 2013 - 2016 trường Đại học Luật-Đại học Huế trên cơ sở
kinh phí của Nhà trường và kinh phí được hỗ trợ của tổ chức Jussbuss
(Na Uy) đã tổ chức được 09 đợt giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm
nhân tại trại giam Bình Điền với những đối tượng phạm nhân khác nhau
chẳng hạn như: phạm nhân sắp mãn hạn tù; phạm nhân là nữ giới; phạm
nhân mới chấp hành hình phạt... Những nội dung tư vấn bao gồm: Pháp
luật về Đặc xá; pháp luật về Thi hành án hình sự; pháp luật về phòng
chóng ma túy, mại dâm; pháp luật về hôn nhân gia đình; pháp luật về lao
động;...

2. Về những điểm tích cực

Thứ nhất, chương trình giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm
nhân tại trại giam Bình Điền của trường Đại học Luật thực hiện đã góp
phần thực hiện chính sách của nhà nước về phổ biến giáo dục và xã hội
hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. (Điều 3, Điều 4 Luật Phổ biến,
giáo dục pháp luật 2012)

Thứ hai, vì đặc điểm đối tượng phạm nhân có khả năng nhận thức
pháp luật còn hạn chế. Chính vì vậy, các phương thức giảng dạy tuyên
truyền giáo dục pháp luật mà chúng tôi sử dụng là phương pháp tương
tác. Tức là không phải sử dụng theo phương thức thuyết giảng truyền
thống (dễ gây nhàm chán, kém hiệu quả) mà chúng tôi sẽ sử dụng phương
pháp tương tác (kết hợp thuyết giảng với hình ảnh minh họa, phong sự;
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sử dụng trò chơi; làm việc nhóm;...) nên phạm nhân sẽ tiếp thu được
lượng kiến thức nhiều nhất và nhớ lâu nhất.

Thứ ba, chương trình giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân
tại trại giam Bình Điền của Trường Đại học Luật từ năm 2013 đến năm
2016 được sự hỗ trợ kinh phí từ phía trung tâm nhân quyền Na Uy, đại
diện là tổ chức Jussbuss nên khi thực hiện chương trình chúng tôi không
phải lo kinh phí (thực hiện một chương trình giáo dục và tư vấn pháp luật
cho phạm nhân cần phải đầu tư rất nhiều thời gian, cơ sở vật chất và
nhiều người tham gia).

Thứ tư, chương trình giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân
tại trại giam Bình Điền được quản lý, giám sát chặt chẽ của Ban giám
hiệu Nhà trường nên được thực hiện rất nghiêm túc và có chất lượng.

Thứ năm, chương trình giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm
nhân tại trại giam Bình Điền của Trường Đại học Luật có sự tham gia
nhiệt tình của nhiều bạn sinh viên của Trường có kiến thức pháp luật tốt
và có nhiều kỷ năng mềm phục vụ cho giảng dạy. Ngoài ra, còn có sự hỗ
trợ về chuyên môn của các giảng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực
pháp luật cần giáo dục và tư vấn cho phạm nhân.

Thứ sáu, chương trình giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân
tại trại giam Bình Điền của Trường Đại học Luật được sự hỗ trợ, tham
gia nhiệt tình của Lãnh đạo và cán bộ của Trại giam Bình Điền.

Thứ bảy, chương trình giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân
tại trại giam Bình Điền của Trường Đại học Luật đã góp phần nâng cao
sự hiểu biết của Phạm nhân về chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ
đó, phạm nhân xác định được các quyền và nghĩa vụ của mình để có
những hành xử đúng đắn trong khi chấp hình phạt cũng như sau khi được
ra tù.

Thứ tám, chương trình giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân
tại trại giam Bình Điền của Trường Đại học Luật đã góp phần tăng cường
kiến thức thực tiễn về các vấn đề pháp luật cho người học trong từng vụ
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việc cụ thể, tạo môi trường thực tiễn cho người học hoạt động, rèn luyện
kỹ năng thực hành nghề nghiệp.

3. Về những hạn chế

Thứ nhất, chương trình giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm
nhân tại trại giam Bình Điền chủ yếu do các bạn sinh viên trực tiếp giảng
dạy và những bạn sinh viên lại chỉ giảng được một đến hai chương trình
rồi phải thay sinh viên khác nên chất lượng một số nội dung chưa cao do
một số sinh viên còn hạn chế về kỷ năng giảng.

Thứ hai, cơ sở vật chất tại nơi giảng còn hạn chế về chất lượng ví dụ;
hệ thống điện, âm thanh điều này cũng làm giảm chất lượng buổi giảng.

Thứ ba, hiện tại chương trình không còn được sự hỗ trợ kinh phí từ
phía trung tâm nhân quyền Na uy mà Nhà trường lại chưa tìm được
nguồn hỗ trợ kinh phí nữa nên gặp khó khăn cho kinh phí thức hiện.

4. Về kiến nghị

Đối với Lãnh đạo trường Đại học Luật: Tiếp tục hỗ trợ kinh phí để
thực hiện chương trình giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân tại
trại giam Bình Điền.

Đối với Lãnh đạo trại giam Bình điền: Đầu tư cơ sở vật chất: hệ
thống điện, âm thanh,... phục vụ cho hoạt động giáo dục và tư vấn pháp
luật.

5. Định hướng, mục tiêu cho các hoạt động trong thời gian từ 2015 - 2020

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục và tư vấn pháp
luật cho phạm nhân tại trại giam Bình Điền 02 tháng 01 đợt;

Thứ hai, hoàn thiện các nội dung giáo dục và tư vấn pháp luật cho
phạm nhân tại trại giam Bình Điền;

Thứ ba, nâng cao chất lượng trong các buổi giáo dục và tư vấn
pháp luật cho phạm nhân;

Thứ tư, giáo dục và tư vấn pháp luật cho tất cả các đối tượng phạm
nhân khác nhau.
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6. Các giải pháp nhằm cụ thể hóa các định hướng, mục tiêu

Thứ nhất, kêu gọi sự hỗ trợ kinh phí từ các tổ chức, đoàn thể. Đặc
biệt là tổ chức nước ngoài.

Thứ hai, ra soát, điều chỉnh, bổ sung các nội dung giáo dục và tư
vấn pháp luật cho phạm nhân phù hợp với pháp luật hiện hành trên cở sở
sự đóng góp ý kiến của các giảng viên có trình độ chuyên môn cao.

Thứ ba, ra soát, điều chỉnh, bổ sung các phương pháp giảng dạy
phù hợp với các nội dung giảng dạy.

Thứ tư, phân loại các đối tượng phạm nhân của trại giam Bình Điền
từ đó để đưa ra các nội dung giáo dục và tư vấn pháp luật phù hợp với
từng đối tượng phạm nhân.

Thứ năm, hàng năm tuyển chọn và đào tạo các kỷ năng giáo dục và
tư vấn pháp luật cho các bạn sinh viên tham gia chương trình.

TRUNG TÂM THỰC HÀNH LUẬT VÀ QUAN HỆ DOANH
NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ
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PHỤ LỤC 4

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT
TRUNG TÂM THỰC HÀNH LUẬT VÀ QUAN HỆ

DOANH NGHIỆP

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN
(Dành cho cộng tác viên Trung tâm Thực hành luật và
Quan hệ doanh nghiệp - CLE)
Tham gia chương trình giảng dạy và tư vấn pháp luật
cho phạm nhân tại phân trại 1 Trại giam Bình Điền.
Thời gian: ngày 24/10/2015.

Thành viên CLE dành chút thời gian đọc và điền giúp chúng tôi các
thông tin trong phiếu khảo sát này. Ý kiến của các bạn là những đóng
góp quý báu giúp chúng tôi định hướng, điều chỉnh chương trình hoạt
động của Trung tâm Thực hành luật và Quan hệ doanh nghiệp trong thời
gian tới. Trân trọng cảm ơn!

1. Thông tin cá nhân của thành viên CLE:

Họ và tên:.......................................Lớp:.......................................
Ngày sinh:.../....../19..... Là CTV của Trung tâm trong thời gian:......
Địa chỉ email:......................................... ..SĐT:.......................................

2. Bạn đánh giá chất lượng của chương trình giảng dạy và tư vấn
pháp luật cộng đồng tại trại giam Bình Điền như thế nào (hãy tích X
vào ô tương ứng):

 Chưa tốt  Bình thường  Tốt  Rất tốt

3. Chương trình này đã rèn luyện cho bạn những kỹ năng gì? (hãy
liệt kê tên các kỹ năng):

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................
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Bạn hãy cho biết những điểm tích cực mà chương trình này đạt được:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Bạn hãy cho biết những điểm hạn chế của chương trình này:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Bạn hãy đóng góp những giải pháp hoàn thiện chương trình này trong
thời gian tới:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Cảm nhận của bạn sau khi tham gia chương trình này là gì?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Bạn!

128



109

PHỤ LỤC 5

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ
TRUNG TÂM THỰC HÀNH LUẬT VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO PHẠM NHÂN CỦA TRUNG TÂM THỰC HÀNH LUẬT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ TỪ NĂM 2013 ĐẾN NĂM 2016

STT Thời gian/Địa điểm
Nội dung giáo dục và
tư vấn

Thành phần
tham gia

Mô tả tóm tắt hoạt động

Phạm nhân

1

Tháng 3/2013
Trại giam Bình Điền- Thừa
Thiên Huế

01 ngày

- Quyền và nghĩa vụ của
phạm nhân
- Luật đặc xá

- Tổ chức 1 ngày tư vấn và giáo dục
tuyên truyền cho phạm nhân
- Tổ chức giáo dục tuyên truyền tại
phân trại 1 cho 1.500 phạm nhan
- Cấp phát các văn bản pháp luật miễn
phí và mẫu đơn liên quan

2

Tháng 9- 11/2013
Nơi cư trú của người mãn
hạn tù trên địa bàn TP Huế

- Các lĩnh vực pháp luật mà
người mãn hạn tù quan tâm,
gặp khó khăn, thắc mắc..

- 7 Giảng viên
- 20 Sinh viên
-Tổ trưởng tổ
dân phố

- Tổ chức tư vấn tại nhà, nơi cư trú,
tạm trú của các phạm nhân đã mạn
hạn tù
- Chia 4 nhóm tư vấn, mỗi nhóm
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05 Ngày
khoảng 5 sinh viên và 1 giảng viên
CLE, mỗi nhóm đảm nhiệm 01
Phường trên địa bàn thành phố Huế
- Cấp phát các văn bản pháp luật miễn
phí và mẫu đơn liên quan

3

Tháng 6/2013
Trại giam Bình Điền- Thừa
Thiên Huế

01 ngày

-Luật hôn nhân gia đình
-Luật lao động

(Dành cho phạm nhân sắp
mãn hạn tù)

- 7 Giảng viên
- 20 Sinh viên
-Cán bộ quản
giáo

- Tổ chức 2 ngày tư vấn và giáo dục
tuyên truyền cho phạm nhân
- Ngày thứ nhất tổ chức giáo dục
tuyên truyền tại phân trại 2 cho 200
phạm nhân
- Ngày thứ hai tổ chức tư vấn, trả lời
các câu hỏi cho phạm nhân cho
khoảng 200 phạm nhân tại phân trại 1
- Cấp phát các văn bản pháp luật miễn
phí và mẫu đơn liên quan

4

Tháng 4/2013
Khoa Luật-Đại học Huế

01 ngày

Tổ chức hội thảo tập huấn
kỹ năng tư vấn cho công
nhâm và phạm nhân

- 50 Sinh viên
- 10 giảng viên
- 02 Khách
mời từ Hội
Luật gia Thừa
Thiên Huế

- Tổ chức tập huấn cho sinh viên CLE
về các kỹ năng tư vấn cho phạm nhân
- Chuyên gia từ Hội Luật gia Huế sẽ
tập huấn các sinh viên các kỹ năng:
tiếp cận tù nhân, kỹ năng phỏng vấn,
nghe, ghi chép, phân tích tài liệu…
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Stt Thời gian Nội dung Thành phần Mô tả hoạt động

1

Tháng 5/7/9/11/2014,
tháng 01/2015

- Thu nhận câu hỏi từ hộp
thư của phạm nhân tại 02
phân trại.

- Cán bộ Tổ thực
hành luật và quan
hệ doanh nghiệp

- Tổ chức 05 đợt thu nhận câu hỏi
của phạm nhân

- Cán bộ Trại giam rà soát, kiểm tra
nội dung câu hỏi  trước khi bàn giao
cho Trường Đại học Luật
- Cấp phát các văn bản pháp luật miễn
phí và mẫu đơn liên quan

2

7h30-10h00
Ngày 17/5/2014
(Thứ bảy)
Phân trại 02

- Thi hành án hình sự
- Xóa án tích

(Dành cho phạm nhân sắp
mãn hạn tù)

- 7 Giảng viên
- 15 Sinh viên

- Tổ chức 01 buổi tư vấn và giáo dục
tuyên truyền cho khoảng 150 phạm
nhân sắp mãn hạn tù tại phân trại 02

- Cấp phát các văn bản pháp luật
miễn phí và mẫu đơn liên quan

3

7h30-10h00

Ngày 4/10/2014
(Thứ bảy)
Phân trại 01

- Luật Phòng, chống ma túy
- Luật Llao động

- 7 Giảng viên
- 15 Sinh viên

- Tổ chức 01 buổi tư vấn và giáo dục
tuyên truyền cho 150 phạm nhân tại
phân trại 01
- Cấp phát các văn bản pháp luật
miễn phí và mẫu đơn liên quan
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Stt Thời gian, địa điểm Nội dung Thành phần Mô tả hoạt động

4

7h30-10h00

Ngày 21/12/2014

(Thứ bảy)

Phân trại 02

- Luật đặc xá

- Một số vấn đề tái hòa
nhập cộng đồng

- 7 Giảng viên

- 15 Sinh viên

- Tổ chức 01 buổi tư vấn và giáo dục
tuyên truyền cho 150 phạm nhân tại
phân trại 02

- Cấp phát các văn bản pháp luật miễn
phí và mẫu đơn liên quan

1 7h30-10h00

Ngày 24/10/2015

(Thứ bảy)

Phân trại 01

- Thi hành án hình sự;

- Luật phòng chống ma
tùy, mại dâm

- Đại diện Ban
giám hiệu
Trường Đại học
Luật

- 7 Giảng viên

- 15 Sinh viên

- Tổ chức 01 buổi giáo dục tuyên
truyền và tư vấn pháp luật cho
khoảng 150 phạm nhân

- Cấp phát các văn bản pháp luật
miễn phí và mẫu đơn liên quan

- Đề xuất phối hợp: Trại giam Bình
Điền hỗ trợ âm thanh, trang hoàng
phông hội trường theo nội dung chủ
đề buổi giảng dạy và tư vấn pháp luật
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2 7h30-10h00
Ngày 26/12/2015
(Thứ bảy)
Phân trại 02

7h30-10h00
Ngày 20/10/2016
(Thứ bảy)
Phân trại 01

- Luật Lao động
- Luật Hôn nhân gia đình
- Một số vấn đề luật đặc xá
cho phạm nhân

- Đại diện Ban
giám hiệu Trường
Đại học Luật.
- 7 Giảng viên

- 15 Sinh viên

- Tổ chức 01 buổi giáo dục tuyên
truyền và tư vấn pháp luật cho
khoảng 150 phạm nhân
- Cấp phát các văn bản pháp luật
miễn phí và mẫu đơn liên quan
- Đề xuất phối hợp: Trại giam Bình
Điền hỗ trợ âm thanh, trang hoàng
phông hội trường theo nội dung chủ
đề buổi giảng dạy và tư vấn pháp luật

(Nguồn: Kế hoạch hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân của trung tâm thực hành Luật và Quan hệ doanh
nghiệp trường Đại học Luật, Đại học Huế từ năm 2013 đến năm 2016)

133



141

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Quốc hội (1999), Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa XHCN
Việt Nam, Hà Nội.

2. Quốc hội (2010), Luật thi hành án Hình sự của nước Cộng hòa
XHCN Việt Nam, Hà Nội.

3. Quốc hội (2012), Luật phổ biến, giáo dục pháp luật cho phạm
nhân 2012, Hà Nội.

4. Chính phủ (2011), Nghị định 117/2011/NĐ-CP ngày 15/12/2011
của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc
ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế, Hà Nội.

5. Chính phủ (2015), Nghị định 90/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015
của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số
117/2011/NĐ-CP ngày 15/12/2011 quy định về tổ chức quản lý phạm
nhân và chế độ ăn, mặc ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế, Hà Nội.

6. Chính phủ (2008), Nghị định 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7
năm 2008 của Chính phủ quy về tư vấn pháp luật, Hà Nội.

7. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ giáo dục&Đào
tạo (2012) Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT
ngày 6/2/2012 hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật,
giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện
chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân, Hà Nội

8. Bộ Công an - Cục V26 (2007), Hội nghị các cán bộ lãnh đạo
quản lý trại giam khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 27 (APCCA
27),Hà Nội.

9. Bộ Công an - Cục V26 (2007), Tài liệu tổ chức cho phạm nhân
học tập, Hà Nội.

10. Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Bộ
Công an), Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo)
(2008), Tài liệu “Giáo dục công dân” dành cho phạm nhân trong các trại
giam, 03 tập, Hà Nội.

134



142

11. Tổng cục VIII - Cục C86, Đỗ Tá Hảo (2012), Báo cáo Đề dẫn
Hội thảo Đánh giá kết quả việc tổ chức giáo dục công dân cho phạm
nhân trong các trại giam và thực hiện Kế hoạch 9330/KHPH, Hà Nội.

12. Bộ Công an (2013), Thông tư số 39/2013/TT-BCA ngày
10/5/2013 của Bộ Công an quy định về giáo dục và tư vấn cho phạm
nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, Hà Nội.

13. Trại giam Bình Điền-Tổng cục VIII-Bộ Công an (2013), Báo
cáo tổng kết và chương trình, nhiệm vụ năm 2014, Bình Điền.

14. Trại giam Bình Điền-Tổng cục VIII-Bộ Công an (2014), Báo
cáo tổng kết và chương trình, nhiệm vụ năm 2015, Bình Điền.

15. http://www.trt.com.vn/tabid/57/itemid/24544/categoryId/0/type
/1/Default.aspx

16. http://pbgdpl.hanoi.gov.vn/pho-bien-giao-duc/-/news.
17. Trung tâm THL-QHDN, Đại học Luật, Đại học Huế, Kết quả

khảo sát bằng phiếu điều tra nhu cầu pháp luật của phạm nhân tại phân
trại 2, trại giam Bình Điền năm 2013.

18. Trung tâm THL-QHDN, Đại học Luật, Đại học Huế, Kết quả
khảo sát bằng phiếu điều tra nhu cầu pháp luật của phạm nhân tại phân
trại 1, trại giam Bình Điền năm 2014.

19. Văn phòng thực hành luật, Đại học Luật, Đại học Huế, Báo cáo
kết quả hoạt động mảng phạm nhân gửi Jussbuss 2013, Thừa Thiên Huế.

20. Tổ thực hành luật và quan hệ doanh nghiệp, Đại học Luật, Đại
học Huế, Báo cáo kết quả hoạt động mảng phạm nhân gửi Jussbuss 2014,
Thừa Thiên Huế.

21. Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
(2014), Chương trình khung về giáo dục cải tạo phạm nhân, Hà Nội.

22. Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
(2014), Quyết định số 2536/QĐ-C81-C86 ngày 26/9/2014, Quy định về
văn hóa ứng xử giữa cán bộ, chiến sĩ với phạm nhân và thân nhân phạm
nhân, Hà Nội.

23. Tổng cục VIII - Cục C86 (2014), Báo cáo tổng kết 30 năm đổi
mới công tác giáo dục cải tạo và hòa nhập cộng đồng, Hà Nội.

135



143

24. Tổ thực hành luật và quan hệ doanh nghiệp, Đại học Luật, Đại
học Huế, Kế hoạch hoạt động giáo dục và tư vấn năm 2015 của trường
Đại học Luật, Đại học Huế, Thừa Thiên Huế.

25. Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Bộ
Công an), Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo)
(2008), Tài liệu “Giáo dục công dân” dành cho phạm nhân trong các trại
giam, 03 tập, Hà Nội.

26. Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
(2014), Chương trình khung về giáo dục cải tạo phạm nhân, Hà Nội.

27. Ngô Văn Trù (2015), Giáo dục pháp luật cho phạm nhân trong
các trại giam ở Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Luật học, Hà Nội

28. Lý Nam Hải, (2016), Hoạt động giáo dục và tư vấn pháp luật
tại trại giam Bình Điền-Thừa Thiên Huế, Đề tài khoa học cấp Trường
Đại học Luật, Đại học Huế, 2016

136



144

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC HUẾ
07 Hà Nội, Huế - Điện thoại: 0234.3834486
Website: http://nhaxuatban.hueuni.edu.vn/

Chịu trách nhiệm xuất bản và nội dung
Giám đốc - Tổng biên tập

Nguyễn Thanh Hà

Phản biện giáo trình
TS. Lê Thị Nga

TS. Trần Công Dũng

Biên tập viên

Ngô Văn Cường

Biên tập kỹ thuật
Tôn Nữ Quỳnh Chi

Trình bày, minh họa
Minh Hoàng

Sửa bản in
Ngọc Anh

Đối tác liên kết
Đoàn Đức Lương, Trường Đại học Luật, Đại học Huế,  Khu quy hoạch

Đại học Huế, đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
VÀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHẠM NHÂN
- THỰC TIỄN TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SÁCH THAM KHẢO
In 500 bản, khổ 16x24cm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn In Huế, 51A
Minh Mạng, thành phố Huế.. Số xác nhận đăng ký xuất bản: 949-
2018/CXBIPH/01-09/ĐHH. Quyết định xuất bản số: 29/QĐ/ĐHH-NXB
cấp ngày 22 tháng 3 năm 2018. In xong và nộp lưu chiểu năm 2018.


